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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-TCNHHN.... ngày    tháng     năm 20.... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội)
Tên chương trình
:
Chương trình Đào tạo luật kinh tế
Trình độ đào tạo
:
Đại học
   Ngành đào tạo      :  Luật kinh tế


Mã số                     :  7380107
Loại hình đào tạo
:
Chính quy

  Căn  cứ xây dựng chương trình luật kinh tế:


Chương trình đào tạo cử nhân luật kinh tế, được  xây dựng  trên các căn cứ sau: 

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013;

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, quy trình mở ngành đào tạo.

- Thông tư số 07/2015/TT-BGD&ĐT ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ

- Qui chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27/12/2012 (sửa đổi và bổ sung một số quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín)
- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

- Qua khảo sát xác định nhu cầu nhân lực cử nhân luật kinh tế , trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  và các vùng lân cận, qua hội thảo với các ngành và các doanh nghiệp tại thành phố;

-  Tham khảo khung chương trình đào tạo ở một số các trường Đại học có đào tạo ngành luật kinh tế như: Đại học luật Hà Nội; Đại học kinh tế Đà Nẵng; Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Mục tiêu chung :


Đào tạo Cử nhân Luật chuyên ngành Luật  kinh tế  có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở liên quan đến lĩnh vực pháp luật về kinh tế; Có kiến thức chuyên môn vững chắc và năng lực thực hành nghề nghiệp để giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế; Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội; Nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể

-Về kiến thức:

    
 Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở  ngành và chuyên ngành để giải quyết  độc lập, sáng tạo các vấn đề  luật trong hoạt động kinh tế.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá được các tình huống pháp lý và lựa chọn áp dụng những quy định pháp luật thích hợp;

+ Có kỹ năng nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại và tư vấn pháp lý trong kinh doanh.
+ Đề xuất được giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh.

+ Thành thạo trong việc soạn thảo các hợp đồng, tài liệu và văn bản pháp luật sử dụng trong các quan hệ dân sự, thương mại và hành chính.
+ Có phương pháp trình bày khoa học, thực hiện tư vấn pháp luật đạt hiệu quả cho các đối tượng;

+ Có khả năng đàm phán trong công việc và giao tiếp đạt hiệu quả.


+ Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của Xã hội , khả năng tự học trong môi trường làm việc và học tập suốt đời; 


+ Có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT để phục vụ cho công việc chuyên môn có hiệu quả .

          + Sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tương đương B1 khung năng lực ngoại ngữ chuẩn Châu Âu) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

           + Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

- Về thái độ:

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.


+ Có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao.


+ Có ý thức chấp hành kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp

           + Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Khả năng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp có khả năng:


+ làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế;


+ Làm việc tại Tòa kinh tế thuộc hệ thống Toà án nhân dân, các tổ chức trọng tài thương mại và các đơn vị dịch vụ, tư vấn pháp luật kinh doanh.


+ Làm việc tại bộ phận pháp chế, bộ phận tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.


+ Làm việc trong các cơ quan nhà nước: Sở tư pháp, phòng Kinh tế, Viện kiểm sát; Sở công thương, cục thuế, Hải quan….


+ Làm Công tác nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.

+ Giảng viên Luật kinh tế  ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.
-3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục an ninh Quốc phòng, được phânn bổ như sau:

	KHỐI KIẾN THỨC
	Kiến thức
bắt buộc
	Kiến thức tự chọn
	Tổng

	Kiến thức giáo dục đại cương
	23
	4
	27

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	75
	18
	93

	- Kiến thức cơ sở khối ngành 
	11
	
	11

	- Kiến thức ngành
	33
	4
	37

	-Kiến thức chuyên ngành 
	31
	8
	39

	-Kiến thức bổ trợ
	
	6
	6

	 Thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp
	10
	
	10

	-Thực tập tốt nghiệp 
	4
	
	4

	-Tốt nghiệp 
	6
	
	6

	Tổng khối lượng
	108
	22
	130


4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
5.1. Quy trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ

Thực hiện qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27/12/2012 (sửa đổi và bổ sung một số quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín)
5.2. Điều kiện tốt nghiệp: Kết thúc khoá học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau thuộc diện xét tốt nghiệp và được công nhận tốt nghiệp:  

- Tích luỹ đủ số tín chỉ  quy định cho chương trình đào tạo. 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

- Điểm rèn luyện phải đạt từ  loại khá trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 (Tương đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu).

- Có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học ứng dụng đạt trình độ A

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 

6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
- Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đều một số thập phân.

Việc chuyển thành điểm chữ, và thang điểm 4 và xếp loại như sau:

	STT
	Loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm chữ
	Thang điểm 

4

	1
	Đạt
	8,5-10
	A
	4,0

	2
	
	7,0-8,4
	B
	3,0

	3
	
	5,5-6,9
	C
	2,0

	4
	Đạt có điều kiện
	4,0-5,4
	D
	1,0

	5
	Không đạt
	Dưới 4,0
	F
	0,0


7. Nội dung chương trình:  (Tên học phần và phân bổ thời lượng)
	TT
	Mã HP
	Tên học phần xếp theo 
khối kiến thức
	Tổng số tín chỉ 
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	
	LT
	BT, TL,TH

	7.1. Kiến thức giáo dục đại cương
	27
	15
	12

	 Học phần bắt buộc
	23
	13
	10

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10
	7
	3

	1
	
	Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
	5
	4
	1

	2
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1
	1

	3
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	2
	1

	7.1.2. Khoa học xã hội 
	4
	2
	2

	4
	
	Logic học 
	2
	1
	1

	5
	
	Tâm lý học đại cương
	2
	1
	1

	7.1.3. Ngoại ngữ
	6
	3
	3

	6
	
	Tiếng Anh  1 
	2
	1
	1

	7
	
	Tiếng Anh  2 
	2
	1
	1

	8
	
	Tiếng Anh  3 
	2
	1
	1

	7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên
	3
	1
	2

	9
	
	Tin học đại cương
	3
	1
	2

	7.1.5. Giáo dục thể chất
	3
	
	

	10
	
	Giáo dục thể chất *
	3
	
	

	7.1.6. Giáo dục quốc phòng 
	8
	
	

	11
	
	Giáo dục an ninh Quốc phòng *
	8
	
	

	Học phần tự chọn( Chọn 2/4 học phần )
	4
	2
	2

	12
	
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	1
	1

	13
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	1
	1

	14
	
	Xã hội học đại cương 
	2
	1
	1

	15
	
	Thống kê xã hội học 
	2
	1
	1

	7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
	93
	52
	41

	7.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành ( bắt buộc)
	11
	6
	5

	16
	
	Kinh tế vi mô
	2
	1
	1

	17
	
	Kinh tế vĩ mô
	2
	1
	1

	18
	
	Lý luận nhà nước và pháp luật
	3
	2
	1

	19
	
	Lịch sử nhà nước pháp luật 
	2
	1
	1

	20
	
	Luật học so sánh
	2
	1
	1

	7.2.2.Kiến thức ngành( bắt buộc)
	33
	  20
	13

	21
	
	Luật hiến pháp
	3
	2
	1

	22
	
	Luật hành chính 
	3
	2
	1

	23
	
	Luật Dân sự: Những quy định chung tài sản và thừa kế
	2
	1
	1

	24
	
	Luật Dân sự: Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
	2
	1
	1

	25
	
	Luật tố tụng Dân sự
	3
	2
	1

	26
	
	Luật Hình sự
	3
	2
	1

	27
	
	Luật tố tụng hình sự
	3
	2
	1

	28
	
	Luật Thương mại 1
	2
	1
	1

	29
	
	Luật Thương mại 2
	2
	1
	1

	30
	
	Pháp luật hôn nhân và gia đình
	2
	1
	1

	31
	
	Công pháp Quốc tế
	3
	2
	1

	32
	
	Tư pháp Quốc tế
	3
	2
	1

	33
	
	Xây dựng văn bản pháp luật 
	2
	1
	1

	Kiến thức ngành tự chọn : Chọn 2/4 học phần 
	4
	2
	2

	34
	
	Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
	2
	1
	1

	35
	
	Pháp luật xuất nhập khẩu
	2
	1
	1

	36
	
	Pháp luật kinh doanh bất động sản
	2
	1
	1

	37
	
	Pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm.
	2
	1
	1

	7.3.Kiến thức chuyên ngành
	45
	24
	21

	   Học phần bắt buộc
	31
	17
	14

	38
	
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	3
	1
	2

	39
	
	Luật Tài chính
	3
	2
	1

	40
	
	Luật Ngân hàng
	3
	2
	1

	41
	
	Luật thuế
	2
	1
	1

	42
	
	Luật Đất đai
	2
	1
	1

	43
	
	Luật môi trường
	2
	1
	1

	44
	
	Luật Lao động
	2
	1
	1

	45
	
	Luật Cạnh tranh
	2
	1
	1

	46
	
	Luật sở hữu trí tuệ
	2
	1
	1

	47
	
	Luật đầu tư
	2
	1
	1

	48
	
	Luật thương mại Quốc tê
	3
	2
	1

	49
	
	Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh 
	3
	2
	1

	50
	
	Pháp luật về thương mại điện tử
	2
	1
	1

	Học phần tự chọn (Chọn 4/8 học phần )
	8
	4
	4

	51
	
	Pháp luật cộng đồng ASEAN
	2
	2
	1

	52
	
	Luật đầu tư quốc tế
	2
	2
	1

	53
	
	Pháp luật về tài chính doanh nghiệp
	2
	1
	1

	54
	
	Pháp luật về chứng khoán
	2
	1
	1

	55
	
	Pháp Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	2
	1
	1

	56
	
	Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
	2
	2
	1

	57
	
	Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong thương mại
	2
	1
	1

	58
	
	Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại
	2
	1
	1

	Kiến thức bổ trợ ( Chọn 3/6 HP )
	6
	3
	3

	59
	
	Quản trị doanh nghiệp 
	2
	1
	1

	60
	
	Nguyên lý kế toán
	2
	1
	1

	61
	
	Kiểm toán
	2
	1
	1

	62
	
	Kỹ năng thuyết trình 
	2
	1
	1

	63
	
	Kỹ năng làm việc  nhóm
	2
	1
	1

	64
	
	Kỹ năng soạn văn bản tiếng Việt
	2
	1
	1

	7.3. Thực tập cuối khóa và tốt nghiệp
	10
	0
	10

	7.3.1.Thực tập cuối khóa 
	4
	0
	4

	7.3.2. Khóa luận( hoặc thi  tốt nghiệp)
	6
	0
	6

	Tổng cộng
	130
	67
	63


Ghi chú: (*) số tín chỉ không tính vào chương trình
8. Kế hoạch giảng dạy ( Dự kiến)

	Học kỳ
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tính chất học phần
	Họ tên giảng viên
	Ghi chú

	Học kỳ I
	Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
	5
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tâm lý học đại cương
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tin học đại cương
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tiếng Anh 1
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Kinh tế vi mô
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Giáo dục an ninh Quốc phòng *
	8
	Bắt buộc
	
	

	Tộng cộng kỳ I
	14
	
	
	

	Học kỳ II
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tiếng Anh 2
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Logic học
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Lý luận nhà nước và pháp luật
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Lịch sử nhà nước pháp luật 
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Kinh tế vĩ mô
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức giáo dục đại cương ( chọn 2/4 HP)
	4
	Tự chọn 
	
	

	
	Giáo dục thể chất 1*
	1
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	Tộng cộng kỳ II
	17
	
	
	

	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	
	
	

	Học kỳ III
	Tiếng Anh 3
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật học so sánh
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật hiến pháp
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật hành chính 
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật thương mại 1
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành ( chọn 1/4 HP)
	2
	
	
	

	
	Giáo dục thể chất 2*
	1
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	Tổng cộng kỳ III
	17
	
	
	

	Học kỳ IV
	Xây dựng văn bản pháp luật 
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Dân sự: Những quy định chung tài sản và thừa kế
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Dân sự: Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật tố tụng Dân sự
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Pháp luật hôn nhân và gia đình
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Thương mại 2
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành ( chọn 1/3HP)
	2
	
	
	

	
	Giáo dục thể chất 3*
	1
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	Tổng cộng kỳ IV
	18
	
	
	

	Học kỳ V
	Công pháp Quốc tế
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Hình sự
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật tố tụng hình sự
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Tư pháp Quốc tế
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật tài chính
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Ngân hàng
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	Tổng cộng kỳ V
	18
	
	
	

	Học kỳ VI
	Luật Đất đai
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật thuế
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật môi trường
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật Lao động
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	Học kỳ VI
	Luật Cạnh tranh
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật đầu tư
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành ( chọn 2/8HP)
	4
	
	
	

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức bổ trợ ( chọn 1/6HP)
	2
	
	
	

	Tổng cộng kỳ VII
	18
	
	
	

	Học kỳ VII
	Luật sở hữu trí tuệ
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Luật thương mại Quốc tê
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh 
	3
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Pháp luật về thương mại điện tử
	2
	Bắt buộc
	
	Cơ hữu

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành ( chọn 2/6HP)
	4
	
	
	

	
	Học phần tự chọn khối kiến thức bổ trợ ( chọn 2/5HP)
	4
	
	
	

	Tổng cộng kỳ VII
	18
	
	
	

	Học kỳ VIII
	Thực tập cuối khóa
	4
	
	
	

	
	Khóa luận ( hoặc thi tốt nghiệp
	6
	
	
	

	Tổng cộng kỳ VIII
	10
	
	
	

	Tổng cộng toàn khóa
	130
	
	
	


9. Hướng dẫn thực hiện chương trình


Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

9.1.  Đối với các đơn vị đào tạo

- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

9.2.Đối với giảng viên

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

-Tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại phòng thực hành, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

9.3. Kiểm tra, đánh giá:

9.3.1. Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm: 

điểm kiểm tra thường xuyên (hoặc tiểu luận), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50%.

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau:

a. Đối với những học phần không làm tiểu luận Điểm học phần được tính:

- Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 30% Đ.GK + 10% Đ.TBKTTX

- Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần

- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm khác) 

- Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ

- Đ.TBKTTX: Điểm trung bình kiểm tra thường xuyên (bao gồm seminar, thảo luận nhỏ, kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút)

b. Đối với những học phần có làm tiểu luận áp dụng hình thức đánh giá như sau:

- Đ.TKHP = 50% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 30% Đ.TL

- Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần

- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm thành phần,nếu nhỏ hơn 4 thì điểm tổng kết học phần là điểm F) 

- Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ

- Đ.TL: Điểm tiểu luận

9.3.2. Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành:

a. Đối với học phần không có tiểu luận:

- Điểm lý thuyết (ký hiệu là ĐLT): Là kết quả các điểm thành phần bao gồm điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần nhân với trọng số của các điểm thành phần.

- Điểm thực hành (ký hiệu là ĐTH): là trung bình cộng của các bài tập cộng với điểm thi kết thúc thực hành (nếu có) chia cho 2.

- Điểm thực hành và điểm lý thuyết phải đạt yêu cầu thì mới được tính điểm tổng kết học phần.

- Nếu gọi: jlt là trọng số của điểm lý thuyết, jth là trọng số của điểm thực hành và N là số tín chỉ của học phần, thì điểm tổng kết học phần được tính:
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b. Đối với học phần có tiểu luận:

- Điểm lý thuyết: bao gồm điểm tiểu luận, điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần nhân với trọng số của các điểm thành phần.

- Điểm thực hành là trung bình cộng của các bài tập cộng với điểm thi kết thúc thực hành (nếu có) chia cho 2

- ĐKTHP của loại học phần này cũng được tính theo công thức (1)

Ghi chú:

*Thi giữa học phần (Giữa học phần chỉ thi một lần)

Sinh viên thi giữa học phần không đạt vẫn tiếp tục học cho đến khi thi kết thúc học phần. 

Trước khi thi kết thúc học phần, những sinh viên có thái độ học tập tốt, chuyên cần sẽ được giáo viên giảng dạy học phần đó quyết định việc cho thi hay không thi. 

Nếu bỏ thi giữa kỳ (không lí do) thì nhận điểm 0 và bị cấm thi. Các trường hợp có lí do chính đáng thì giảng viên chủ động tổ chức cho thi trước khi thi kết thúc học phần. 

*Thi kết thúc học phần (Thi kết thúc học phần chỉ được thi 1 lần)

Sinh viên có điểm tiểu luận ≥ 4 (thang điểm 10) và có điểm thi giữa kỳ thì mới được thi kết thúc học phần.

9.3.3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

9.4. Đối với sinh viên

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

- Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar.

- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

9.5. Dự kiến mức học phí/người học/tháng: 

ĐỀ CƯƠNG

CHI TIẾT HỌC PHẦN

MỤC  LỤC ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

18HỌC PHẦN 1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


24HỌC PHẦN 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


29HỌC PHẦN 3. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


33HỌC PHẦN 4. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG


39HỌC PHẦN 5. LOGIC HỌC


44HỌC PHẦN 6. TIẾNG ANH 1


49HỌC PHẦN 7. TIẾNG ANH  2


54HỌC PHẦN 8. TIÊNG ANH 3


59HỌC PHẦN 9. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG


62HỌC PHẦN 10. GIÁO DỤC THỂ CHẤT


64HỌC PHẦN 11. GIÁO DỤC  ANH NINH QUỐC PHÒNG


71HỌC PHẦN 12. LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI


76HỌC PHẦN 13. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM


80HỌC PHẦN 14. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG


85HỌC PHẦN 15. THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC


88HỌC PHẦN 16. KINH TẾ VI MÔ


93HỌC PHẦN 17. KINH TẾ VĨ MÔ


98HỌC PHẦN 18. LÝ LUẬN  VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


101HỌC PHẦN 19. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


105HỌC PHẦN 20. LUẬT  HỌC SO SÁNH


108HỌC PHẦN 21. LUẬT HIẾN PHÁP


114HỌC PHẦN 26. LUẬT HÀNH CHÍNH


115Chương 4: Cơ quan hành chính nhà nước


121HỌC PHẦN 27. LUẬT DÂN SỰ:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TÀI SẢN VÀ THỪA KẾ


126HỌC PHẦN 28. LUẬT DÂN SỰ 2: Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


131HỌC PHẦN 25. LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ


136HỌC PHẦN 26. LUẬT HÌNH SỰ


140HỌC PHẦN 27. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ


146HỌC PHẦN 28.  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


150HỌC PHẦN 29. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ


157HỌC PHẦN 30. TƯ PHÁP QUỐC TẾ


165HỌC PHẦN 31. LUẬT THƯƠNG MẠI 1


171HỌC PHẦN 32. LUẬT THƯƠNG MẠI 2


178HỌC PHẦN 33. XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT


183HỌC PHẦN 34. PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM


187HỌC PHẦN 35. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


192HỌC PHẦN 36. PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU


197HỌC PHẦN 37. PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ VÀ


197AN TOÀN THỰC PHẨM


202HỌC PHẦN 38. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH


204HỌC PHẦN 39. LUẬT TÀI CHÍNH


208HỌC PHẦN 40.  LUẬT NGÂN HÀNG


213HỌC PHẦN 41.  LUẬT THUẾ


216HỌC PHẦN 42. LUẬT ĐẤT ĐAI


222HỌC PHẦN 43. LUẬT MÔI TRƯỜNG


228HỌC PHẦN 44. LUẬT LAO ĐỘNG


234HỌC PHẦN 45. LUẬT CẠNH TRANH


239HỌC PHẦN 46. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ


244HỌC PHẦN 47. LUẬT ĐẦU TƯ


250HỌC PHẦN 48. LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


258HỌC PHẦN 49. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG


258TRONG KINH DOANH


262HỌC PHẦN 50. PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


267HỌC PHẦN 51.  PHÁP LUẬN CỘNG ĐỒNG ASEAN


274HỌC PHẦN 52. LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ


274Chương  1. Khái quát về luật đầu tư quốc tế


278HỌC PHẦN 53. PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


281HỌC PHẦN 54.  LUẬT  CHỨNG KHOÁN


286HỌC PHẦN 55. PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG


291HỌC PHẦN 56. KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN


295HỌC PHẦN 57. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠNTHẢO HỢP ĐỒNG TRONG
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HỌC PHẦN 1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 5

+ Nghe giảng lý thuyết: 60  tiết

+ Thảo luận – bài tập: 30 giờ 

+ Tự học: 120 giờ 

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa học Mác-Lênin

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết : không
-Nội dung: Đào tạo theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Trình bày được cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh và Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng.


- Xác định thế giới quan, nhân sinh quan, và phương pháp luận chung để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.


- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng của Đảng cho sinh viên.

5. Nội dung chi tiết học phần
Chương mở đầu. Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1. Khái lược về Chủ nghĩa Mác-Lênin
1.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành

1.2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

2.Đối tựợng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
2.1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu

2.2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu

Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

1.1. Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa duy vật biện chứng

1.1.1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

1.1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

1.2.1. Vật chất

1.2.2. Ý thức

1.2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Chương 2. Phép biện chứng duy vật

2.1.  Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

2.1.1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2.1.2. Phép biện chứng duy vật

2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2.2.2. Nguyên lý về sự phát triển

2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.3.1. Cái chung và cái riêng

2.3.2. Bản chất và hiện tượng

2.3.3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

2.3.4. Nguyên nhân và kết quả

2.3.5. Nội dung và hình thức

2.3.6. Khả năng và hiện thực

2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.4.1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

2.4.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

2.4.3. Quy luật phủ định của phủ định


2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

2.5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

2.5.2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

3.1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó

3.1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

3.2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

3.2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

3.3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử, tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

3.4.1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội 

3.4.2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh

3.5.  Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

3.5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

 3.5.2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có ðối kháng giai cấp

3.6. Quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

3.6.1. Con người và bản chất của con người

3.6.2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

Chương 4. Học thuyết giá trị

4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

4.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

4.2. Hàng hóa

4.2.1. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa

4.2.2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

4.2.3.  Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

4.3. Tiền tệ

4.3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

4.3. 2. Chức năng của tiền tệ

4.4. Quy luật giá trị

4.4.1.  Nội dung của quy luật giá trị

4.4.2. Tác động của quy luật giá trị


Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư

5.1. Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản

5.1.1. Công thức chung của tư bản

5.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

5.1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

5.2. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư

5.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

5.2.2. Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

5.2.3. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Tư bản cố định và tư bản lưu động

5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

5.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch

5.2.5. Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

5.3. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – Tích lũy tư bản

5.3.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản

5.3.2. Tích tụ và tập trung tư bản

5.3.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản

5.4. Các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư

5.4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

5.4.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

5.4.3.  Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản

Chương 6. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.1.1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.1.2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.2.1.  Nguyên  nhân  ra  đời  và  bản  chất  của  chủ  nghĩa  tư  bản  độc quyền nhà nước

6.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.3.  Đánh giá chung về vai trò và giới hạn của chủ nghĩa tư bản

6.3.1.Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

6.3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản

Chương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.1.  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

7.1.2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân giai cấp công nhân

7.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử  

7.2. Cách mạnh xã hội chủ nghĩa

7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.3. Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản nguyên thủy

7.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

7.3.2.  Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

Chương 8. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

8.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

8.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

8.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

8.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

8.2.2.  Nội dung và phương thức xây dựng  nền văn hóa xã hội chủ nghĩa8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

8.3.1.  Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa  Mác- Lênin trong 

8.3.2.  Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo


Chương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

9.1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

9.2.  Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó

9.2.1.  Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô  hình Chủ nghĩa xã hội Xô Viết

9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình Chủ nghĩa xã hội Xô Viết

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

9.3.1.  Chủ nghĩa tư bản không phải là tương  lai của xã hội loài người

9.3.2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người



6. Giáo trình – Tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính

-Bộ Giáo dục và Đào tạo , Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, 2010

 6.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình các môn học Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, 2010


[2]  Nguyễn Viết Thông, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.
[3] Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin  (dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở các trường đại học, cao đẳng), NXB Chính trị Quốc gia, 2007.

[4] Lê Văn Lực, Trần Văn Phòng (2008), Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hà Nội, NXB Lý luận Chính trị.


 [5] Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết

+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ

+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa học Mác-Lênin                     
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa nghĩa Mac-LêNin 

-Nội dung: Đào tạo theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Trình bày được tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.


-Hiểu được ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa, đạo đức dân tộc Việt Nam, cách mạng giải phóng dân tộc.


-Học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5 .Nội dung chi tiết học phần:

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Đối tượng nghiên cứu

1.1. Khái niệm tư tưởng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.3. Mối quan hệ của môn học này với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở phương pháp luận

2.2. Các phương pháp cụ thể

3. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên

3.1. Nâng cao năng lực tự lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

3.2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị


Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1.1. Cơ sở khách quan

1.1.2. Nhân tố chủ quan

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước

1.2.2. Thời kỳ từ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

1.2.3. Thời kỳ từ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

1.2.4. Thời kỳ từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng

1.2.5. Thời kỳ từ 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa

2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

2.3. Kết luận

2.3.1. Làm phong phú học thuyết Mác – Lênin về cách mạng thuộc địa

2.3.2. Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.2. Đặc trưng của chủ nghiã xã hội ở Việt Nam

3.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.1. Con đường

3.2.2. Biện pháp

3.3. Kết luận

Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

4.2.1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

4.3. Kết luận

Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

5.1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân là Mặt trận dân tộc thống nhất

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết quốc tế

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế

5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

5.3. Kết luận

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ 

6.1.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ

6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

6.1.3. Thực hành dân chủ

6.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

6.2.1. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

6.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước

6.2.3. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

6.3. Kết luận

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa

7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”

7.4. Kết luận
6. Giáo trình và tài liệu tham khảo
6.1. Giáo trình chính


Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo biên soạn, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh , Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản,  2012
6.2. Tài liệu tham khảo:


[1] Hội Đồng Trung Ương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2015.


[2] Hội đồng Trung ương, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, 2009


[3] Đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập


[4] Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 3. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

+ Nghe giảng lý thuyết: 30  tiết

+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ

+ Tự học: giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa học Mác-Lênin 

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

-Nội dung: được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng, dùng cho sinh viên các khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Trình bày được những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.


-Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu

1.1. Đối tượng nghiên cứu

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

2. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Ý nghĩa của học tập môn học


         Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

1.1.2. Hoàn cảnh trong nước

1.2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1.2.1. Hội nghị thành lập Đảng

1.2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn tắt đầu tiên của Đảng

1.2.3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

Chương 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

2.1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939

2.1.1. Trong những năm 1930-1935          

2.1.2. Trong những năm 1936-1939

2.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945

2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

2.2.2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền


           Chương 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975)

3.1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954)

3.1.1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)

3.1.2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 

3.1.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975)

3.2.1. Giai đoạn 1954-1964

3.2.2. Giai đoạn 1965-1975 

3.2.3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm

Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa  

4.1. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

4.1.1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

4.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

4.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

4.2.1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

4.2.2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

4.2.3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

4.2.4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân


Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 

5.1.1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới

5.1.2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới 

5.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

5.2.1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

5.2.2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

5.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân


Chương 6. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

6.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975-1986)

6.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng

6.1.2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

6.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

6.2.1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị

6.2.2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

6.2.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

Kiểm tra


Chương 7. Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa

7.1.1. Thời kỳ trước đổi mới

7.1.2. Trong thời kỳ đổi mới

7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

7.2.1. Thời kỳ trước đổi mới

7.2.2. Trong thời kỳ đổi mới


Chương 8. Đường lối đối ngoại  

8.1. Đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975-1985) 

 8.1.1. Hoàn cảnh lịch sử

 8.1.2. Chủ trương đối ngoại của Đảng

 8.1.3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

8.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 

8.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

8.2.2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

 8.2.3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học và cao đẳng khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Hà Nội,  Nxb Chính trị Quốc gia, 2012. 

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1] Đào Duy Tùng, Giáo trình Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam,  Nxb Chính trị Quốc gia, 2014.


[2] Trần Thị Rồi, Trần Ngọc Anh, Tài liệu học và ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012.


[3] Các Văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 4. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

1.Thông tin học phần 

-Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

+Lý thuyết: 15 tiết
+Thảo luận/ Bài tập: 30 giờ                  

+Tự học: 30 giờ


 

-Tính chất học phần: Bắt buộc

2. Bộ môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: không

-Nội dung học phần giới thiệu cho sinh viên về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, chức năng, bản chất hiện tượng tâm lý người và sự đa dạng của các hiện tượng tâm lý trong đời sống con người; Những vấn đề về cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý, sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể; Các quá trình nhận thức như cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng và trí nhớ, ngôn ngữ của con người; Một số vấn đề cơ bản về bản chất, các thuộc tính tâm lý của nhân cách và con đường hình thành nhân cách; Những sai lệch hành vi về mặt tâm lý trong sự phát triển nhân cách và biện pháp khắc phục chúng.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Xác định được đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, phân loại các hiện tượng tâm lý và nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu tâm lý.


-Trình bày được cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý; sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể.


-Phân tích được khái niệm, các qui luật của các quá trình nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính. Mô tả được các quá trình cơ bản của trí nhớ và hoạt động ngôn ngữ của con người.


 -Phân tích được bản chất nhân cách, các thuộc tâm lý của nhân cách như xu hướng, tính cách, khí chất, năng lực và chỉ ra được các con đường hình thành, phát triển nhân cách. Các sai lệch hành vi về mặt tâm lý và cách khắc phục.


 -Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc giải thích các hiện tượng tâm lý ở người trong hoạt động thực tiễn và trong quan hệ ứng xử.

-Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc hình thành, phát triển tâm lý, ý thức nhân cách của bản thân và khả năng tự học, tự nghiên cứu. 


-Vận dụng kiến thức tâm lý học vào công tác nghề nghiệp sau này.


-Có thái độ đúng đắn đối với việc học tập môn tâm lý học, ý thức tìm hiểu, vận dụng kiến thức tâm lý vào trong cuộc sống và trong nghề nghiệp sau này.
5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Tâm lý học là một khoa học

1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học. 
    1.1. Tâm lý là gì ?
    1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học. 

     
1.2.1. Đối tượng của TLH.

     
1.2.2. Nhiệm vụ của TLH.

2. Bản chất, chức năng, phân loại hiện tượng tâm lý 

    2.1. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH DVBC

    2.2. Chức năng của tâm lý.

    2.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý.

3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý.

    3.1. Các nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu tâm lý.

    
3.1.1. Nguyên tắc quyết định luận DVBC.

    
3.1.2. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách và hoạt động.

    
3.1.3. Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và trong mối liên hệ giữa chúng với các loại hiện tượng khác.

    
3.1.4. Nghiên cứu tâm lý của một con người, một nhóm người cụ thể. 

    3.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý.

    
3.2.1. Phương pháp quan sát.

           3.2.2. Phương pháp thực nghiệm.

    
3.2.3. Phương pháp test (trắc nghiệm).

    
3.2.4. Phương pháp đàm thoại (phỏng vấn)

    
3.2.5. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. 

    
3.2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động.


Chương 2. Hình thành và phát triển tâm lý, ý thức

1.  Cơ sở tự nhiên của tâm lý người. 

     1.1. Di truyền và tâm lý.

     1.2. Não và tâm lý.

2.  Cơ sở xã hội của tâm lý người. 

     2.1. Nền văn hoá xã hội và tâm lý.

     2.2. Hoạt động và tâm lý. 


2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động.


 2.2.2. Cấu trúc của hoạt động.


2.2.3. Vai trò của hoạt động đối với  hình thành, PT tâm lý.

      2.3. Giao tiếp và tâm lý. 


2.3.1. Khái niệm giao tiếp.


2.3.2. Các loại giao tiếp.


2.3.3. Vai trò của giao tiếp với sự nảy sinh, hình thành tâm lý.

3. Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá thể.

      3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lý về phương diện cá thể.    


3.1.1. Quan điểm TLHDVBC về sự phát triển tâm lý.


3.1.2. Các giai đoạn phát triển tâm lý.

      3.2. Sự hình thành, phát triển ý thức. 


3.2.1. Khái niệm, cấu trúc của ý thức.



3.2.1.1. ý thức là gì?



3.2.1.2. Cấu trúc của ý thức. 


3.2.2.  Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân.


3.2.3.  Các cấp độ của ý thức. 



3.2.3.1. Cấp độ chưa ý thức.



3.2.3.2. Cấp độ ý thức.

      3.3. ý thức và chú ý.


3.3.1. khái niệm chú ý.


3.3.2. Các thuộc tính của chú ý.


3.3.3. Các loại chú ý.


Chương 3. Nhận thức

1. Nhận thức cảm tính.

      1.1. Khái niệm cảm giác, tri giác.

      
1.1.1. Định nghĩa cảm giác, tri giác.

     
1.1.2. Đặc điểm cảm giác, tri giác.

     
1.1.3. Đặc điểm nhận thức cảm tính.

      1.2. Các quy luật của cảm giác, tri giác. 

2. Nhận thức lý tính.

      2.1. Tư duy.

   
2.1.1. Khái niệm tư duy.

        

2.1.1.1. Định nghĩa tư duy.

         

2.1.1.2. Đặc điểm của tư duy.

      
2.1.2. Các giai đoạn của quá trình tư duy.

     
2.1.3. Các thao tác của tư duy.

    2.2.  Tưởng tượng.


2.2.1. Khái niệm tưởng tượng.



2.2.1.1. Định nghĩa tưởng tượng.



2.2.1.2. Đặc điểm của tưởng tượng. 


2.2.2. Cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng.

3. Trí nhớ. 

     3.1. Khái niệm trí nhớ.


3.1.1. Định nghĩa.


3.1.2. Đặc điểm trí nhớ.

    3.2. Các quá trình cơ bản của trí nhớ


3.2.1. Quá trình ghi nhớ.


3.2.2. Quá trình giữ gìn.


3.2.3. Quá trình nhận lại và nhớ lại.


3.2.4. Sự quên và cách chống quên.

    3.3. Các biện pháp để rèn luyện trí nhớ. 

4. Ngôn ngữ  và nhận thức.

    4.1. Khái niệm ngôn ngữ.

    4.2. Chức năng của ngôn ngữ.

    4.3. Các dạng hoạt động ngôn ngữ.

    4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức.


Chương 4. Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách

1. Khái niệm nhân cách. 

    1.1. Định nghĩa.

    1.2. Đặc điểm của nhân cách.

2. Các thuộc tính tâm lý của nhân cách. 

    2.1. Xu hướng. 

     
2.1.1. Khái niệm xu hướng.

     
2.2.2. Các mặt biểu hiện của xu hướng.
    2.2. Năng lực.  

2.2.1. Năng lực là gì?

     
2.2.2. Các mức độ năng lực.

     
2.2.3. Phân loại năng lực.

 2.2.4. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, thiên hướng và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo.

     
2.2.5. Sự hình thành, phát triển năng lực.

     2.3. Tính cách. 

      
2.3.1. Tính cách là gì?

      
2.3.2. Cấu trúc của tính cách.

      
2.3.3. Sự hình thành phát triển tính cách.

     2.4. Khí chất.  

      
2.4.1. Khí chất là gì?

      
2.4.2. Các kiểu khí chất.

      
2.4.3. Vấn đề giáo dục khí chất .

     2.5. Tình cảm, ý chí.

            2.5.1. Tình cảm. 



2.5.1.1. Khái niệm tình cảm .

         

2.5.1.2. Đặc điểm tình cảm



2.5.1.3. Mối quan hệ giữa xúc cảm- tình cảm. 

         

2.5.1.4. Vai trò của tình cảm.

         

2.5.1.5. Các qui luật của đời sống tình cảm.

      
2.5.2. Ý chí.  

         

2.5.2.1. Ý chí là gì? Các phẩm chí của ý chí.

         

2.5.2.2. Hành động ý chí.

       

2.5.2.3. Hành động tự động hóa. 

 3. Sự hình thành và phát triển nhân cách. 

       3.1. Hoạt động và nhân cách.

       3.2. Giao tiếp và nhân cách.

       3.3. Giáo dục và nhân cách.
       3.4. Sự tự hoàn thiện nhân cách.

 4. Những sai lệch hành vi trong sự phát triển nhân cách.

       4.1. Hành vi và các chuẩn mực hành vi.

       4.2. Phân loại các sai lệch hành vi và cách khắc phục.

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


-Nguyễn Quang Uẩn (cb), giáo trình tâm lý học đại cương, Nxb Đại học sư phạm, 2014


- Bùi Kim Chi-Ths Phan Công Luận, Tâm lý học đại cương ( Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm, Nxb chính trị- hành chính, 2010   

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. Bùi Kim Chi- Phan Công Luận, Tâm lý học đại cương ( Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm, Nxb chính trị- hành chính, 2010 
[2]. Phan Thị Kim Ngân- Phạm Văn Dinh , Giáo trình Tâm lý học đại cương,  Đại học Luật TPHCM, 2012

[3]. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB Đại học sư phạm 2006.

- http:// ebook. edu.net.vn

       
- http:// tamlyhoc.net

7. Phương pháp đánh giá học phần:

     Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 5. LOGIC HỌC 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa  cơ bản

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


Nội dung học phần bao gồm: Đại cương về logic, khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ, ngụy biện, các quy luật cơ bản của logic hình thức; Một số chuyên đề dưới hình thức thảo luận, nêu mối liên hệ giữa logic với các khoa học khác.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Biết dùng từ, dùng câu chính xác, biết phát triển tư tưởng một cách mạch lạc, hợp lý;


- Có khả năng trình bày chặt chẽ và nhất quán từ đầu đến cuối tư tưởng của mình, phân biệt được tư tưởng nào là chân thật, tư tưởng nào là sai lầm;


-  Hiểu một cách cơ bản về mối liên hệ giữa logic học hình thức với ngôn ngữ học (vì ngôn ngữ là hiện thực của tư tưởng), từ đó góp phần giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Đại cương về logic

1.1.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu logic học
[image: image2.wmf]1.2. Các đặc điểm của logic học
[image: image3.wmf]1.3. Sự hình thành và phát triển của logic học
1.4. Ý nghĩa của logic học đối với quá trình nhận thức

Chương 2. Các quy luật tư duy cơ bản của tư duy logic hình thức
2.1. Định nghĩa[image: image4.wmf]
2.2. Các quy luật
    2.2.1. Quy luật đồng nhất

    2.2.2. Quy luật phi mâu thuẫn

    2.2.3. Quy luật phi triệt tam

    2.2.2. Luật lý do đầy đủ


Chương 3. Khái niệm
3.1. Đặc điểm chung của khái niệm
    3.1.1. Định nghĩa
    3.1.2. Sự hình thành khái niệm
   3.1.3. Khái niệm và từ
3.2. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm
    3.2.1. Định nghĩa
   3.2.2. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm
3.3. Quan hệ giữa các khái niệm
    3.3.1. Quan hệ đồng nhất
    3.3.2. Quan hệ bao hàm
[image: image5.wmf][image: image6.wmf]    3.3.3. Quan hệ gia nhau
    3.3.4. Quan hệ cùng nhau phụ thuộc
    3.3.5. Quan hệ mâu thuẫn
    3.3.6. Quan hệ đối chọi
3.4. Các loại khái niệm
    3.4.1. Khái niệm cụ thể, khái niệm trừu tượng
    3.4.2. Khái niệm riêng, khái niệm chung, khái niệm tập hợp
    3.4.3. Khái niệm loại và khái niệm hạng
3.5. Mở rộng và thu hẹp khái niệm
    3.5.1. Mở rộng khái niệm
    3.5.2. Thu hẹp khái niệm
3.6. Định nghĩa khái niệm
    3.6.1. Định nghĩa khái niệm là gì?
    3.6.2. Cấu trúc của định nghĩa
    3.6.3. Các kiểu định nghĩa
3.7. Quy tắc định nghĩa khái niệm
    3.7.1. Định nghĩa phải tương xứng
    3.7.2. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác
    3.7.3. Định nghĩa phải ngắn gọn
    3.7.4. Định nghĩa không thể là phủ định
3.8. Phân chia khái niệm
    3.8.1. Phân chia khái niệm là gì?
    3.8.2. Các hình thức phân chia khái niệm
    3.8.3. Các quy tắc phân chia khái niệm

Chương 4. Phán đoán
4.1. Đặc điểm chung của phán đoán
[image: image7.wmf]4.1.1. Định nghĩa phán đoán

4.1.2. Cấu trúc của phán đoán

     4.1.[image: image8.wmf]3. Phán đoán và câu

4.2. Phân loại phán đoán
     4.2.1. Phân loại phán đoán theo chất

     4.2.2. Phân loại phán đoán theo lượng

     4.3.2. Phân loại phán đoán theo chất và lượng

4.3. Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán
     4.3.[image: image9.wmf]1. Phán đoán khẳng định chung

     4.3.2. Phán đoán khẳng định riêng

4.3.3. Phán đoán phủ định chung

4.3.4. Phán đoán phủ định riêng

4.4. Quan hệ giữa phán đoán. Hình vuông logic

    4.4.1. Quan hệ đối chọi trên (A và E)

    4.4.2. Quan hệ đối chọi dưới (I và O)

    4.4.3. Quan hệ mâu thuẫn (A và O, E và I)

    4.4.4. Quan hệ thứ bậc (A và I, E và O)

4.5. Các phép logic trên phán đoán

    4.5.1. Phép phủ định

    4.5.2. Phép hội

    4.5.3. Phép tuyển

4.5.4. Phép kéo theo

4.5.5. Phép tương đương

4.5.6. Phép đẳng trị của phán đoán – Một số hệ thức tương đương


Chương 5. Suy luận
5.1. Đặc điểm chung của suy luận
    5.1.[image: image10.wmf]1. Suy luận là gì?

    5.1.2. Cấu trúc của suy luận

    5.1.3. Các loại suy luận

5.2. Suy luận diễn dịch
    5.2.1. Định nghĩa

    5.2.2. Suy diễn trực tiếp

    5.2.3. Một số quy tắc suy diễn trực tiếp

    5.2.4. Một số quy tắc suy diễn gián tiếp

    5.2.5. Suy diễn rút gọn

    5.2.6. Một số kiểu suy luận sai lầm

    5.2.7. Xác định tính đúng đắn của một suy luận

5.3. Suy luận quy nạp
[image: image11.wmf][image: image12.wmf]    5.3.1. Định nghĩa

    5.3.[image: image13.wmf]2. Phân loại

5.4. Suy luận tương tự
    5.4.1. Định nghĩa

    5.4.2. Những điều kiện đảm bảo độ tin cậy của suy luận tuơng tự


Chương 6. Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện
6.[image: image14.wmf]1. Chứng minh

    6.1.1. Định nghĩa

    6.1.2. Cấu trúc của chứng minh

    6.1.3. Phân loại chứng minh

6.2. Bác bỏ

    6.2.1. Định nghĩa

    6.2.2. Các kiểu bác bỏ

6.3. Ngụy biện

    6.3.1. Định nghĩa

    6.3.2. Các hình thức ngụy biện


Chương 7. Các chuyên đề
7.1. Logic hình thức và logic biện chứng

7.2. Khái niệm và từ

7.3. Phán đoán và câu

7.4. Suy luận trong nghiên cứu khoa học

7.5. Suy luận trong phương pháp luận sáng tạo

7.6. Logic học và ngôn ngữ học: Logic với các hiện tượng “phi logic” trong tiếng Việt

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


Bộ môn logic học, Giáo trình logic học đại cương, ĐH khoa học xã hội và nhân văn, 2007

6.2 .Tài liệu tham khảo:

       
[1]. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Logic học đại cương, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, 2012.


 [2]. Phan Dũng, Tư duy logich, biện chứng và hệ thống, Nhà xuất bản trẻ, 2010.


[3]. Nguyễn Thúy Văn- Nguyễn Anh Tuấn, Logic học đại cương ( Sách giaó khoa), Nxb ĐHQG-HN, 2006

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 6. TIẾNG ANH 1

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Tiếng Anh – Khoa ngoại ngữ                    
3.Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học xong tiếng Anh phổ thông 

Cung cấp kiến thức tiếng Anh cơ bản trình độ cơ bản  với các nội dung: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Các vấn đề ngữ pháp cơ bản: thì hiện tại đơn, sở hữu cách, cách sử dụng các từ loại, danh từ số ít, số nhiều…; Làm quen với vốn từ vựng cơ bản về các chủ đề: đất nước, quốc tịch, con người, nghề nghiệp, gia đình, các hoạt động thường ngày, thời gian, hoạt động giải trí… 

Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh phù hợp với trình độ ban đầu. Thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. Giới thiệu và luyện các kỹ năng nghe nhận diện từ, lấy thông tin chi tiết, kỹ năng đọc lướt, đọc quét, phát âm đúng, kỹ năng nói và viết về một số chủ đề như học tập, bản thân... Chú trọng thao tác kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và kỹ năng đọc quét có tần số sử dụng cao trong bài thi TOEIC.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Sử dụng được Tiếng Anh có hiệu quả trong các tình huống xã hội và theo một số chủ điểm thông thường; 

 
- Hiểu được hệ thống âm Tiếng Anh, ngữ pháp cơ bản;


- Phát triển được các phẩm chất cần thiết như khả năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức, biết chia sẽ với người khác;


- Có kiến thức tiếng Anh  đạt chuẩn 150 điểm TOEIC; 


-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm ;

5. Nội dung chi tiết học phần:

1. Book 1+2 (New English Files - Elementary)

Files 1-4

File 1 







A 
Nice to meet you


Grammar: verb be + pronouns


Vocabulary: numbers, days of week

Pronunciation: vowel sounds, word stress

B
I’m not English, I’m Scottish!

Grammar: verb be (–) and (?)

Vocabulary: countries and nationalities, numbers 20-1000

Pronunciation: vowel sounds


C
His name, her name
Grammar: possessive adjectives: my, your, etc

Vocabulary: personal information: address, phone number, etc

Pronunciation: the alphabet 



D
Turn off your mobile!
Grammar: a / an, plural, this / that / these / those

Vocabulary: the classroom, common objects, classroom language



Pronunciation: vowel sounds


Revise and Check

File 2








A
Cappuccino and chips


Grammar: present simple + and -


Vocabulary: verb phrase, irregular plurals

Pronunciation: consonant sounds, third person -s


B
When Natasha meets Darren…
Grammar: present simple


Vocabulary: common verb phrase


Pronunciation: consonant sounds


C
An artist and a musician


Grammar: a / an + jobs


Vocabulary: jobs

Pronunciation: consonant sounds

D
Relatively famous
Grammar: possessive s

Vocabulary: family

Pronunciation: consonant sounds


Revise and Check

File 3








A
Pretty woman
Grammar: adjectives

Vocabulary: adjectives, quite / very

Pronunciation: vowel sounds

B
Wake up, go out of bed
Grammar: telling the time, present simple

Vocabulary: daily routine

Pronunciation:  the letter o
C
The island with a secret
Grammar: adverb of frequency

Vocabulary: time words and expression

Pronunciation: the letter h
D
On the last Wednesday in August
Grammar: preposition of time

Vocabulary: the date



Pronunciation: word stress

Revise and Check

File 4








A
I can’t dance
Grammar: can / can’t

Vocabulary: verb phrase: buy a newspaper, etc

Pronunciation: sentence stress

B
Shopping - men love it!
Grammar: like + (verb + -ing)

Vocabulary: free time activities

Pronunciation: sentence stress

C
Fatal attraction?
Grammar: object pronouns: me, you, him, etc

Vocabulary: love story phrase: she falls in love, etc

Pronunciation

D
Are you still mine?
Grammar: possessive pronouns: mine, yours, etc

Vocabulary: music

Pronunciation: rhyming words

Revise and Check

Mid-term Test

2. Book 3 (Very Easy TOEIC) 

Unit 1. Present Tense

Unit 2 Past Tense

Unit 3  Gerunds/ Infinitives

Unit 4 Subject – Verb Agreement

Unit 5 Auxiliaries

Unit 6 Relative Pronouns

Unit 7 Nouns/  Pronouns

Unit 8 Adjectives/ Adverbs

Unit 9 Comparisons

Unit 10 Conjunctions

Unit 11 Modifiers

Unit 12 Negation

Practice Test

End-of course Test

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Sách, giáo trình chính

- Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary. Oxford University Press. 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary. (có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

- Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary - Workbook. Oxford University Press, 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary.(có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

-Anne Taylor & Garrett Byrne. Very Easy TOEIC - Second Edition. Compass Publisher,  2007. (có trong thư viện trường  và các hiệu sách) 

6.2. Tài liệu tham khảo

[1] Raymond Murphy. English Grammar In Use. Cambridge. University Press, 1994.

[2] H.Q.Mitchell. Top Grammar 1 - Beginner. MM Publications,  2007. 

[3] H.Q.Mitchell. Top Grammar 2 - Elementary. MM Publications,  2007. 

[4] Betty Schram Pfer Azar. Understanding and Using English Grammar 3rd Edition. Pearson Education,  2001.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 7. TIẾNG ANH  2
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy :   Tiếng Anh –Khoa ngoại ngữ                 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
-Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1

Cung cấp kiến thức tiếng Anh cơ bản , với các nội dung: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Luyện giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức ban đầu, trao đổi về các vấn đề học tập, cuộc sống, văn hóa, thể thao, công việc... 

Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh phù hợp với trình độ ban đầu. Giới thiệu các kỹ năng đọc lướt, đọc quét; kỹ năng nghe nhận diện từ, lấy thông tin chi tiết và lấy ý chính. Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản với các chủ đề quen thuộc, phổ biến như gia đình, nhà cửa, đồ đạc, địa danh, kỳ nghỉ, thời tiết, nghề nghiệp….

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp; Nghe nói được theo các chủ đề cơ bản;


- Phân biệt được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản;


- Đọc, dịch được các bài chuyên môn đơn giản;


- Có kiến thức tiếng Anh  đạt chuẩn 250 điểm TOEIC;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu;

5. Nội dung chi tiết học phần 

1. Book 1+2 (New English Files-Elementary)

Files 5-9

File 5 







A 
Who were they?


Grammar: past simple of be


Vocabulary: word formation

Pronunciation: sentence stress

B
Sydney, here we come!

Grammar: past simple regular verbs

Vocabulary: past time expressions

Pronunciation: -ed endings


C
Girls’ night out
Grammar: past simple irregular verbs

Vocabulary: go, have, get
Pronunciation: sentence stress 



D
Murder in a country house
Grammar: past simple regular and irregular

Vocabulary: irregular verbs



Pronunciation: past simple verbs


Revise and Check

File 6








A
A house with a history


Grammar: there is/ there are


Vocabulary: houses and furniture

Pronunciation: sentence stress


B
A night in a haunted hotel
Grammar: there was/ there were


Vocabulary: prepositions of place


Pronunciation: silent letters


C
Neighbours from hell


Grammar: present continuous


Vocabulary: verb phrases

Pronunciation: verb + -ing

D
When a man is tired of London …
Grammar: present simple or present continuous?

Vocabulary: places in a city

Pronunciation: city names


Revise and Check

File 7








A
What does your food say about you?
Grammar: a/an, some/any
Vocabulary: food, countable/ uncountable nouns

Pronunciation: the letters ea
B
How much water do we really need?
Grammar: how much/ how many?, quantifiers: a lot, not much,etc.

Vocabulary: drinks

Pronunciation:  /w/, /v/ and /b/

C
Changing holidays
Grammar: be going to (plans)

Vocabulary: holidays

Pronunciation: sentence stress

D
It’s written in the cards
Grammar: be going to (predictions)

Vocabulary: verb phrases



Pronunciation: /  /, /u:/, and /^/

Revise and Check

File 8








A
The True False show
Grammar: comparative adjectives

Vocabulary: personality adjectives

Pronunciation: sentence stress

B
The highest city in the world
Grammar: superlative adjectives

Vocabulary: the weather

Pronunciation: consonant groups

C
Would you like to drive a Ferrari?
Grammar: would like to/ like
Vocabulary: adventures

Pronunciation: sentence stress

D
They dress well but drive badly
Grammar: adverbs

Vocabulary: common adverbs

Pronunciation: adjectives and adverbs

Revise and Check

File 9

A
Before we met

Grammar: present perfect

Vocabulary: been to
Pronunciation: sentence stress

B
I’ve read the book, I’ve seen the film
Grammar: present perfect or past simple?

Vocabulary: past participles

Pronunciation: irregular past participles

Revise and Check

Mid-term Test

2. Book 3 (Starter TOEIC) 

Unit 1. Auxiliary Verbs

Unit 2  Tenses

Unit 3  Infinitives and Gerunds

Unit 4 Participles and Participle Clauses

Unit 5 Negation and Parallel Structure

Unit 6 Comparisons

End-of course Test

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Sách, giáo trình chính

- Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary. Oxford University Press. 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary. (có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

-  Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary - Workbook. Oxford University Press, 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary.(có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

- Anne Taylor & Casey Malarcher. Starter TOEIC - Second Edition . Compass Publisher. 2007.  (có trong thư viện trường  và các hiệu sách) 

6.2. Tài liệu tham khảo

[1] Raymond Murphy. English Grammar In Use. Cambridge. University Press, 1994.

[2] H.Q.Mitchell. Top Grammar 1 - Beginner. MM Publications,  2007. 

[3] H.Q.Mitchell. Top Grammar 2 - Elementary. MM Publications,  2007. 

[4] Betty Schram Pfer Azar. Understanding and Using English Grammar 3rd Edition. Pearson Education,  2001.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 8. TIÊNG ANH 3

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa ngoại ngữ

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1, tiếng Anh 2.

Cung cấp kiến thức tiếng Anh cơ bản , với các nội dung: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Luyện giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức ban đầu, trao đổi về các vấn đề học tập, cuộc sống, văn hóa, thể thao, công việc... 

Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh phù hợp với trình độ ban đầu. Giới thiệu các kỹ năng đọc lướt, đọc quét; kỹ năng nghe nhận diện từ, lấy thông tin chi tiết và lấy ý chính. Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản với các chủ đề quen thuộc, phổ biến trong cuộc sống sinh hoạt, làm việc  hàng ngày

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp; Nghe nói được theo các chủ đề cơ bản; 


- Sử dụng được cấu trúc phức khi giao tiếp; 


- Dịch  và viết được các bài chuyên môn đơn giản;


- Có kiến thức tiếng Anh  đạt chuẩn 300 điểm TOEIC;


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

 5. Nội dung chi tiết học phần:
1. Book 1. New English File – Pre-intermediate (Files 1 – 5)
File 1







1A 
Who’s who?

- Word order in questions

- Common verb phrases, classroom language

- Vowel sounds, the alphabet

1B 
Who knows you better?

- Present simple

- Family, personality, adjectives

- Third person and singular –s

1C
At the Moulin Rouge

- Present continuous

- The body, prepositions of place

- Vowel sounds

1D
 The Devil’s Dictionary

- Defining relative clauses (a person who…., a thing which….)

- Expressions for paraphrasing: like, for example, etc.

- Pronunciation in a dictionary

Revise & Check
File 2








2A
 Right place, wrong time

- Past simple regular and irregular verbs

- Holidays

-ed endings, irregular verbs

2B 
A moment in time

- Past continuous

- Prepositions of time and place: in, at, on

2C
 Fifty years of pop

- Questions with and without auxiliary

- Questions words, pop music

2D 
One October evening

- So, because, but, although

- Verb phrases

Revise & Check
File 3







3A
Where are you going?

- Going to, present continuous (future arrangements)

- Look after, for, etc.

- Sentence stress

3B 
The pessimist’s phrase book

- Will/won’t (predictions)

- Opposite verbs

- Contractions (will/won’t)

3C 
I’ll always love you

- Will/won’t (promises, offers, decisions)

- Verb + back

- Word stress: two - syllable words

3D
 I was only dreaming

- Review of tenses: present, past and future

- Verb + prepositions

- Sentence stress

Revise & Check

Consolidation





Mid-term Test





File 4








4A 
From rags to riches

Present perfect (experiences) + ever, never, present perfect or past simple?

Clothes

Vowel sounds
4B
Family conflicts 

Present perfect simple + yet, just, already

Verb phrases

Consonant sounds

4C 
Faster, faster!

Comparatives, as…as, less…than…

Time expressions: spend time, waste time, etc.

Sentence stress

4D
The world’s friendliest city

Superlative (+ ever + present perfect)

Opposite adjectives

Word stress

Revise & Check
File 5








5A 
Are you a party animal?

Uses of the infinitive (with to)

Verb + infinitive

Word stress

5B 
What makes you feel good?

Verb + ing
Verbs followed by -ing

5C
 How much can you earn in a month?

Have to, don’t have to, must, mustn’t

Modifiers: habit, really, etc.

Sentence stress

5D 
The name of the game

Expressing movements

Prepositions of movements, sport

Prepositions 

Revise & Check
2. Book 2. STARTER TOEIC

Unit 7. Agreement






Unit 8. Relative clauses





Unit 9. Modification and Word Order



Unit 10. Indefinite Pronouns




Unit 11. Voice






Unit 12. Conjunctions and Prepositions



Practice Test







End-of- course Test

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Sách, giáo trình chính

- Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary. Oxford University Press. 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary. (có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

- Clive Oxeden et.al. New English Files Elementary - Workbook. Oxford University Press, 2004. www.oup.com/elt/englishfile/elementary.(có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

- Anne Taylor & Casey Malarcher.Starter TOEIC – 3rd Edition. Compass Publisher. 2007. .(có trong thư viện trường  và các hiệu sách)

6.2. Tài liệu tham khảo

[1] Raymond Murphy. English Grammar In Use. Cambridge. University Press, 1994.

[2] H.Q.Mitchell. Top Grammar 1 - Beginner. MM Publications,  2007. 

[3] H.Q.Mitchell. Top Grammar 2 - Elementary. MM Publications,  2007. 

[4] Betty Schram Pfer Azar. Understanding and Using English Grammar 3rd Edition. Pearson Education,  2001.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 9. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

- Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 60 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa công nghệ thông tin

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


-Điều kiện tiên quyết: không


Nội dung gồm các kiến thức cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:



- Hiểu được các vấn đề cơ bản về hệ điều hành Windowns;



- Sử dụng được các hệ điều hành để vận hành và quản lý hoạt động của máy tính;


- Sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản với Microsoft Office Word;


- Xử lý số liệu trên bảng tính với các hàm cơ bản và một số hàm nâng cao;


 - Soạn thảo và trình chiếu với Microsoft Office PowerPoint;



- Vận dụng  kiến thức cho qúa trình tự học thông qua mạng internet cũng như   qua các tài liệu về tin học;


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Tổng quan về máy tính điện tử

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Chương 2. Hệ điều hành Windows

2.1. Giới thiệu

2.2. Tổ chức và quản lý dữ liệu

2.3. Thiết lập màn hình nền

2.4. Thiết lập thanh Taskbar và StarMenu

2.5. Khai báo thông số môi trường

2.6. Cài đặt và gỡ bỏ chương trình

2.7. Tìm kiếm thông tin

2.8. Quản lý tài khoản người dùng
Chương 3. Trình soạn thảo văn bản MS Word

3.1. Giới thiệu

3.2. Các thao tác cơ bản

3.3. Định dạng văn bản

3.4. Trang trí văn bản

3.5. Tạo bảng biểu

3.6. Một số chức năng khác

3.7. In ấn

Chương 4. Xử lý bảng tính với Microsoft Excel

4.1. Giới thiệu

4.2. Làm việc với bảng tính Excel

4.3. Một số hàm cơ bản 

4.3.1. Định nghĩa hàm

4.3.2. Các hàm thông dụng

4.4. Cơ sở dữ liệu

4.5. Đồ thị

4.6. In ấn bảng tính

Chương 5. Soạn thảo, trình diễn với Microsoft Powerpoint

5.1. Giới thiệu 

5.2. Các khái niệm cơ bản

5.3. Định dạng slide

5.4. Chèn đối tượng

5.5. Hiệu ứng và liên kết


Chương 6. Sử dụng Internet

6.1. Giới thiệu

6.2. Cách sử dụng Internet

6.3. Tạo Mail và quản lý mail

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


Nguyễn Đức Mận - Giáo trình tin học đại cương,  NXB Bách Khoa HN, 2010

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1] Hoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng, Tin học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia - TP.Hồ Chí Minh, 2014.


[2] Hà Thành, Trí Việt, Học nhanh tin học văn phòng, NXB Hồng Đức, TP.Hồ Chí Minh, 2015.

[3] Trần Đình Khang, Tin học đại cương, Hà Nội: NXB Bách khoa – Hà Nội, 2013.

[4]. Hàn Viết Thuận, Tin học đại cương, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 10. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 60  giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Giáo dục thể chất
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


- Điều kiện tiên quyết: Không 


-Nội dung học phần: cung cấp cho sinh viên về lịch sử phát triển, vai trò tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao, các yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến quá trình tập luyện môn cầu lông. Các bài tập khởi động chung và khởi động chuyên môn.Lịch sử phát triển bóng chuyền trên thế giới, ở Việt Nam. Luật thi đấu, cách thức tổ chức giải đấu. Phổ biến các bài tập khởi động chung và chuyên môn.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Hiểu được mục đích ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao đối với sự phát triển của con người toàn diện;

-Trình bày được luật lệ, quy định cơ bản trong thi đấu cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. Thực hiện được kỹ thuật thi đấu cầu lông, bóng chuyền;

- Yêu thích môn học, có ý thức rèn luyện sức khỏe

5. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lý thuyết cầu lông

1.Lịch sử phát triển của môn cầu lông, các nội dung của môn học

2.Các yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến quá trình luyện tập môn cầu lông

3.Các bài tập khởi động chung và khởi động chuyên môn

4.Luật thi đấu và cách thức tổ chức giải

Bài 2: Tập di chuyển các bước

1.Đơn bước đánh cầu

2.Đa bước đánh cầu

3.Di chuyển tiến, lùi đánh cầu

Bài 3: Phát, đánh cầu

1.Phát cầu

2.Phát cầu vào ô quy định

3.Đánh cầu thấp thuận, trái tay

4.Đánh cầu cao thuận, trái tay

5.Di chuyển tiến, lùi đánh cầu

Bài 4: Lý thuyết bóng chuyền

1.Lịch sử phát triển của môn bóng chuyền, các nội dung của môn học
2.Các yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến quá trình luyện tập môn bóng chuyền

3.Các bài tập khởi động chung và khởi động chuyên môn

4.Luật thi đấu và cách thức tổ chức giải

Bài 5: Kỹ thuật đệm bóng, kỹ thuật chuyền bóng

1.Kỹ thuật đệm bóng

2.Kỹ thuật chuyền bóng

Bài 6: Kỹ thuật đập bóng, Kỹ thuật chắn bóng và phòng thủ

1.Kỹ thuật đập bóng

2.Kỹ thuật chắn bóng và phòng thủ

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1 Sách, giáo trình chính

Nguyễn Tiên Tiến (2008), Giáo trình phổ tu Cầu lông, Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM, 2008

Nguyễn Quang , Hướng dẫn luyện tập và tổ chức thi đấu bóng chuyền, NXB Thể dục Thể thao 2005
6.2. Tài liệu tham khảo

[1] Văn Thái, Trọng Đức, Hướng dẫn luyện tập và thi đấu bóng chuyền, NXB Thể dục thể Thao, 2010

[2] Nguyễn Hữu Hưng, Huấn luyện thể lực cho vận động viên bóng chuyền, NXB Thể dục thể Thao, 2010


[3] Nguyễn Xuân Sinh, Giáo trình phổ tu thể dục, Trường ĐH Thể dục thể thao Tp. HCM, 2008

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng theo thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

- Điểm làm kiểm tra thường kỳ:
    

20%

- Điểm làm bài thực hành kiểm tra giữa kỳ:
20%

- Điểm thi kết thúc học phần:


60%

HỌC PHẦN 11. GIÁO DỤC  ANH NINH QUỐC PHÒNG
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:11

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  120 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 90 giờ


+ Tự học: giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Giáo dục quốc phòng – An ninh
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


-Điều kiện tiên quyết: Không


-Nội dung học phần được ban hành theo Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và an ninh trình độ Đại học và Cao đẳng.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.-Trình bày được nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng, quân sự Việt nam, về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thủ địch với Cách mạng Việt nam.

-Thực hiện được một số kỹ năng quân sự cần thiết;

- Rèn luyện được tác phong nếp sống tập thể, có kỷ luật;

5. Nội dung chi tiết học phần 

Bài 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

1.1. Đối tượng nghiên cứu

1.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của môn học

Bài 2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Mục đích, yêu cầu

2.2. Nội dung

2.2.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

2.2.2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

2.2.3. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3.1. Mục đích, yêu cầu

3.2. Nội dung

3.2.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

3.2.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4.1. Mục đích, yêu cầu

4.2. Nội dung

4.2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

4.2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

4.2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

5.1. Mục đích, yêu cầu

5.2. Nội dung

5.2.1. Đặc điểm và những nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

5.2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đọan mới

5.2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

6.1. Mục đích, yêu cầu

6.2. Nội dung

6.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

6.2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay 

6.2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ở nước ta hiện nay 

Bài 7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam

7.1. Mục đích, yêu cầu

7.2. Nội dung

7.2.1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta

7.2.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 

7.2.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên  

Bài 8. Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

8.1. Mục đích, yêu cầu

8.2. Nội dung

8.2.1. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

8.2.2. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

8.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ  

8.2.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

Bài 9. Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

9.1. Mục đích, yêu cầu

9.2. Nội dung

9.2.1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh

9.2.2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao


Bài 10. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
10.1. Mục đích, yêu cầu

10.2. Nội dung

10.2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

10.2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên 

10.2.3. Động viên công nghiệp quốc phòng
Bài 11. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

11.1. Mục đích, yêu cầu

11.2. Nội dung

11.2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

11.2.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia 

11.2.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Bài 12. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

12.1. Mục đích, yêu cầu

12.2. Nội dung

12.2.1. Một số nội dung cơ bản về dân tộc

12.2.2. Một số nội dung cơ bản về tôn giáo

12.2.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Bài 13. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

13.1. Mục đích, yêu cầu

13.2. Nội dung

13.2.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

13.2.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội

13.2.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới
13.2.4. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội

Bài 14. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.1. Mục đích, yêu cầu

14.2. Nội dung

14.2.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.2.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.2.3. Trách nhiệm của sinh việc trong việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài 15. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

15.1. Mục đích, yêu cầu

15.2. Nội dung

15.2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

15.2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội


Bài 16. Đội ngũ đơn vị

16.1. Mục đích, yêu cầu

16.2. Nội dung

16.2.1. Đội ngũ có súng

16.2.2. Đội hình đội ngũ


Bài 17. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

17.1. Mục đích, yêu cầu

17.2. Nội dung

17.2.1. Khái niệm, tác dụng, cấu tạo của bản đồ

17.2.2. Bản đồ số

17.2.3. Thực hành


Bài 18. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

18.1. Mục đích, yêu cầu

18.2. Nội dung

Bài 19. Thuốc nổ

19.1. Mục đích, yêu cầu

19.2. Nội dung

19.2.1. Tính năng, đặc điểm thuốc nổ

19.2.2. Cách chắp nối đồ dùng gây nổ

19.2.3. Tính toán gói buộc các lượng nổ

19.2.4. Các phương pháp gây nổ

19.2.5. Cách mang vác và chọn điểm đặt lượng nổ

19.2.6. Luyện tập


Bài 20. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

20.1. Mục đích, yêu cầu

20.2. Nội dung

20.2.1. Vũ khí hạt nhân

20.2.2. Vũ khí hóa học

20.2.3. Vũ khí sinh học

20.2.4. Vũ khí lửa

20.2.5. Thực hành


Bài 21. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

21.1. Mục đích, yêu cầu

21.2. Nội dung

21.2.1. Những kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương

21.2.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

21.2.3. Thực hành


Bài 22. Ba môn quân sự phối hợp

22.1. Mục đích, yêu cầu

22.2. Nội dung

22.2.1. Điều lệ chung

22.2.2. Quy tắc thi đấu

22.2.3. Luyện tập


Bài 23. Từng người trong chiến đấu tiến công

23.1. Mục đích, yêu cầu

23.2. Nội dung

23.2.1. Giới thiệu nguyên tắc chung

23.2.2. Thực hành đánh chiếm các mục tiêu

23.2.3. Tổng kết


Bài 24. Từng người trong chiến đấu phòng ngự

24.1. Mục đích, yêu cầu

24.2. Nội dung

24.2.1. Giới thiệu nguyên tắc chung

24.2.2. Thực hành phòng ngự

24.2.3. Tổng kết


Bài 25. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

25.1. Mục đích, yêu cầu

25.2. Nội dung

25.2.1. Một số nội dung về lý thuyết bắn

25.2.2. Luyện tập

25.2.3. Kiểm tra bắn mục tiêu cố định ban ngày

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo
6.1 Sách, giáo trình chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An (2009), Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh, NXB Giáo dục

6.2 Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tổng tham mưu (2007), Từ điển thuật ngữ quân sự, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

[2] Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quản (2006), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Phạm Quang Định( 2005), “Diễn biến hòa bình” và cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

[4] Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

[5] Nghị định Giáo dục quốc phòng – an ninh số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007.

[6] Các văn bản hiện hành về giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh(2005), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng theo thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

- Điểm làm kiểm tra thường kỳ:
    

20%

- Điểm làm bài thực hành kiểm tra giữa kỳ:
20%

- Điểm thi kết thúc học phần:


60%

HỌC PHẦN 12. LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Du lịch 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


- Điều kiện tiên quyết : Không


- Nội dung học phần gồm 8 chương nhằm đem lại cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung đại ở phương Đông, phương Tây và nền văn minh thời cận, hiện đại. Nội dung mỗi chương đề cập đến cơ sở hình thành mỗi nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và cấu trúc nhà nước, triết học, tư tưởng, những thành tựu về khoa học – kĩ thuật và văn học nghệ thuật.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Hiểu được khái quát những thành tựu của văn minh thế giới qua các thời kỳ lịch sử;


-Trình bày được một số  thành tựu của các nền văn minh tiêu biểu ở phương Tây và phương Đông;


- Có khả năng tìm hiểu về các nền văn minh lớn của nhân loại, liên hệ so sánh với Việt Nam;


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Mở đầu

1.1 Khái niệm văn minh

1.1.1Sự xuất hiện của khái niệm văn minh

1.1.2.Nội dung của khái niệm văn minh

1.1.3.So sánh văn minh và văn hóa

1.2 Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu môn LSVM thế giới


1.2.1 Đối tượng nghiên cứu


1.2.2 Phương pháp nghiên cứu


1.2.3 Ý nghĩa nghiên cứu LSVM thế giới


Chương 2: Văn minh Ai Cập

2.1 Điều kiện tự nhiên

2.2 Tiến trình văn minh

2.3 Thành tựu


2.3.1 Thể chế chính trị


2.3.2 Trình độ phát triển kinh tế


2.3.3 Chữ viết


2.3.4 Văn học


2.3.5 Tôn giáo


2.3.6 Nghệ thuật điêu khắc-kiến trúc


2.3.7 Khoa học tự nhiên


Chương 3: Văn minh Lưỡng hà

3.1 Điều kiện tự nhiên

3.2 Tiến trình Văn minh

3.3 Thành tựu


3.3.1 Thể chế chính trị


3.3.2 Kinh tế


3.3.3 Luật pháp


3.3.4 Chữ viết – Văn học


3.3.5 Tôn giáo


3.3.6 Nghệ thuật Kiến trúc


3.3.7 Khoa học tự nhiên


Chương 4: Văn minh Ấn Độ

4.1 Điều kiện tự nhiên

4.2 Tiến trình văn minh

4.3 Thành tựu


4.3.1 Thể chế chính trị


4.3.2 Trình độ phát triển


4.3.3 Tôn giáo


4.3.4 Triết học


4.4.4 Khoa học tự nhiên


Chương 5: Văn minh Trung Quốc

5.1.Điều kiện tự nhiên

5.2.Tiến trình văn minh

5.3.Thành tựu


5.3.1 Thể chế chính trị


5.3.2 Kinh tế


5.3.3 Tư tưởng


5.3.4 Những thành tựu văn hóa khác


5.3.5 Bốn phát minh lớn của Trung Quốc


Chương 6: Văn minh Arap Iao

6.1 Sơ lược về lịch sử A rập


6.1.1 Tình hình bán đảo A rập trước khi lập nước


6.1.2 Sự thành lập và diệt vong của nhà nước A rập

6.2 Đạo hồi

6.3. Văn học – Nghệ thuật – Khoa học – Giáo dục


6.3.1 Văn học


6.3.2 Nghệ thuật


6.3.3 Khoa học tự nhiên


6.3.4 Giáo dục


Chương 7: Văn minh Đông Nam Á

7.1 Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á


7.1.1 Điều kiện tự nhiên


7.1.2 Tính bản địa của nền văn hóa Đông Nam Á


7.1.3 Sự hình thành các quốc gia dân tộc ở Đông Nam Á

7.2 Một số thành tựu văn hóa


7.2.1 Chữ viết


7.2.2 Văn học


7.2.3 Tín ngưỡng, tôn giáo


7.2.4 Lễ hội


7.2.5 Nghệ thuật


Chương 8: Văn minh Hy Lạp – La Mã

8.1 Điều kiện hình thành


8.1.1 Điều kiện tự nhiên


8.1.2 Tiếp thu văn minh phương Đông

8.2 Sơ lược tiến trình văn minh Hy Lạp – La Mã

8.3 Những thành tựu tiêu biểu:


8.3.1 Sự phát triển của nền dân chủ cổ đại


8.3.2 Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp và chế độ nô lệ


8.3.3 Thần thoại 


8.3.4 Tôn giáo


8.3.5 Chữ viết


8.3.6 Pháp luật, văn học – nghệ thuật, triết học, sử học và khoa học tự nhiên


Chương 9: Văn minh Tây Âu Trung đại

9.1 Văn minh Tây Âu sơ kỳ trung đại ( thế kỷ V-X)


9.1.1.Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu và những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến


9.1.2 Sự suy thoái về văn hóa và ảnh hưởng của đạo Cơ đốc

9.2 Văn minh Tây Âu thế kỷ XI-XIV


9.2.1 Sự ra đời của thành thị, hoạt động kinh tế và vai trò của thành thị đối với xã hội phong kiến Châu Âu


9.2.2 Văn hóa Tây Âu thế kỷ XI-XIV

9.3 Văn minh Tây Âu thế kỷ XV-XVII


9.3.1 Bối cảnh lịch sử


9.3.2 Các phát triển địa lý và sự tiếp xúc giữa các nền văn minh thế giới cuối thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI


9.3.3 Phong trào cải cách tôn giáo và sự hình thành đạo Tin Lành


9.3.4 Phong trào văn hóa Phục Hưng


Chương 10: Văn minh Công Nghiệp

10.1 Điều kiện ra đời của nên văn minh công nghiệp


10.1.1 Những kết quả của công cuộc phát triển địa lí ( thế kỉ XV)


10.1.2 Thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản ( thế kỉ XVI – thế kỉ XVIII )


10.1.3 Những thành tựu về cải tiến kỹ thuật trong ngành dệt ở Anh

10.2 Cuộc cách mạng công nghiệp


10.2.1 Bước khởi đầu của cách mạng công nghiệp ( giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX)


10.2.2 Những nguyên tắc cơ bản của nên sản xuất công nghiệp


10.2.3 Hệ quả xã hội của sự ra đời văn minh công nghiệp

10.3 Các trào lưu tư tưởng thế kỷ XVIII-XIX


10.3.1 Trào lưu tư tưởng Ánh sáng ở Pháp thế kỷ XVIII


10.3.2 Trào lưu tư tưởng của CNXH không tưởng thế kỷ XIX


10.3.3 Trào lưu tư tưởng của CNXH KH

10.4 Một số thành tựu về, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật


Chương 11: Văn minh thế kỷ XX

11.1 Văn minh thế giới nửa đầu thế kỷ XX


11.1.1 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa


11.1.2 Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô


11.1.3 Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật nửa đầu thế kỷ XX

11.2 Chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại

11.3 Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX


11.3.1 Nguồn gốc, đặc điểm của cách mạng khoa học kỹ thuật lần 2


11.3.2 Những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỷ XX


11.3.3 Tác động của cách mạng khoac học đối với tiến trình phát triển của nhân loại


11.3.4 Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính :


Phạm Ngọc Trung, Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới, Học viện Báo chí và tuyên truyền.

6.2. Tài liệu tham khảo:

[1].  Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới. Nxb Giáo dục, 2009

[2]. Lê Phụng Hoàng, Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, 2010


[3]. Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, 2013


[4].Lương Ninh, Lịch sử văn hóa thế giới cổ trung đại. NXB Giáo dục, 2003

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 13. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30  giờ


+ Tự học:  30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2 .Bộ môn giảng dạy: 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


- Điều kiện tiên quyết : Không


- Nội dung học phần gồm: những khái niệm cơ bản về văn hóa, đặc trưng văn hóa, nhận diện được các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay. Tìm hiểu các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Tìm hiểu sự giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa phương Tây.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa và các khái niệm hữu quan; hiểu được các tiến trình văn hóa Việt Nam; các thành tố văn hóa;

- Nhận diện, phân tích được đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc;

-Yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá dân tộc;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5 .Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1. Văn hóa và văn hóa Việt Nam 

1. Khái niệm
1.1 Văn hoá là gì?

1.2 Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật
1.2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
1.2.1. Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
1.2.2.Tính giá trị và chức năng điều chỉnh, thúc đẩy xã hội
1.2.3. Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp

1.2.4.Tính lịch sử-truyền thống và chức năng giáo dục

1.3.Định vị văn hóa Việt Nam

1.3.1Tổng quan về Việt Nam
1.3.2.Chủ thể và thời gian văn hoá Việt Nam

1.3.3.Không gian văn hóa Việt Nam 

1.4.Tiến trình văn hóa Việt Nam
1.4.1.Lớp văn hóa bản địa
1.4.2.Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực

 1.4.3.Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây

Chương 2. Văn hoá nhận thức
2.1. Quan niệm về bản chất cấu trúc và vận hành của vũ trụ
2.1.1.Triểt lí âm dương
2.1.2.Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ

2.1.3.Triết lí về cấu trúc thời gian - lịch âm dương và hệ can chi
2.2.Nhận thức về con người
2.2.1..Nhận thức về con người tự nhiên
2.2.2.Nhận thức về con người xã hội
Chương 3. Văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng 

3.1.Tổ chức nông thôn
3.1.1.Gia đình và dòng tộc
3.1.2.Làng, xóm
3.1.3.Phường, hội
3.2.Tổ chức quốc gia
3.2.1.Quản lí xã hội
3.2.2.Truyền thống dân chủ
3.3.Tổ chức đô thị
3.3.1.Các đặc điểm của đô thị Việt Nam
3.3.2.Đô thị Việt Nam trong quan hệ với nông thôn
Chương 4. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân

4.1. Văn hóa tín ngưỡng
4.1.1.Tín ngưỡng phồn thực
4.1.2.Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên

4.1.3.Tín ngưỡng sùng bái con người

4.2. Văn hóa phong tục
4.2.1.Phong tục hôn nhân
4.2.2.Phong tục tang ma

4.2.3.Phong tục lễ tết, lễ hội
4.3.Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
4.3.1.Các đặc trưng giao tiếp của người Việt
4.3.2.Các đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ
4.3.Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
4.3.1.Vài nét về nghệ thuật thanh sắc Việt Nam

4.3.2.Vài nét về nghệ thuật hình khối Việt Nam
Chương 5. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên

5.1.Ấm thực
5.1.1.Quan niệm về ăn uống
5.1.2.Nghệ thuật ẩm thực
5.2.Trang phục
5.2.1.Quan niệm về mặc
5.2.2.Trang phục qua các thời đại
5.3.Cư trú và đi lại
5.3.1.Nhà cửa, kiến trúc
5.3.2. Giao thông
Chương 6. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

6.1.Giao lưu với Ấn Độ: Văn hoá Chăm
6.1.1.Nguồn gốc văn hoá Chăm 

6.1.2.Đặc điểm văn hóa Chăm
6.2.Phật giáo và văn hóa Việt Nam
6.2.1.Nguồn gốc Phật giáo
6.2.2.Nội dung cơ bản học thuyết Phật Giáo
6.2.3.Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam

6.3.Nho giáo và văn hóa Việt Nam
6.3.1.Sự hình thành và phát triển của Nho giáo
6.3.2.Nội dung cơ bản của Nho giáo

6.3.3.Đặc điểm Nho giáo Việt Nam
6.4.Đạo giáo và văn hóa Việt Nam
6.4.1.Vài nét về Đạo giáo
6.4.2.Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam
6.5.Kitô giáo và văn hóa phương Tây ở Việt Nam
6.5.1.Kitô giáo và sự thâm nhập, phát triển Kitô giáo ở Việt Nam

6.5.2.Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây đối với văn hoá Việt Nam

Kết luận văn hóa Việt nam từ truyền thống đến hiện đại
1.Khái quát chung về bản sắc văn hoá Việt Nam
2.Giá trị văn hoá truyền thống
3.Giá trị văn hoá tiêu biểu
4.Văn hoá truyền thống đứng trước công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hóa

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

· Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009
6.2.Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy nghĩ, Nxb Văn hóa dân tộc, 2000.

[2]. Nguyễn Trọng Chuẩn- Nguyễn Văn Huyên, Giá trị truyền thống trước những thách thức toàn cầu, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002

[3]. Võ Văn Tháng, Xây dựng lối sống Việt Nam hiện nay, Nxb Văn hóa 

7.  Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 14. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Khoa cơ bản
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


- Điều kiện tiên quyết: Học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin.

- Nội dung học phần gồm 07 chương, cung cấp cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản về xã hội học bao gồm đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học; hệ thống các khái niệm cơ bản của xã hội học; một số chủ đề quan tâm của xã hội học bao gồm hành động xã hội, xã hội hóa, bất bình đẳng và phân tầng xã hội, sự biến đổi xã hội.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được kiến thức đại cương về xã hội học với nội dung cơ bản của nó;


- Nhận thức được toàn diện về xã hội và bước đầu biết cách điều tra một vấn đề xã hội nào đó được đặt ra;

 - Tiếp cận được với một số phương pháp nghiên cứu xã hội học;

- Có lòng tin vào xã hội, tin vào con người, tin vào tương lai phát triển của xã hội, biết đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác-lênin trong việc xem xét và đánh giá vấn đề xã hội và con người;


-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm 

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Sơ lược về lịch sử xã hội học

1.1. Những điều kiện ra đời của xã hội học
1.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội
1.1 2 . Những tiền đề tư tưởng, lý luận khoa học 

1.2. Quá trình hình thành, phát triển của xã hội học

 1 2.1.Sự ra đời xã hội học với tư cách là một khoa học độc lập 

1.2.2.Sự phát triển của xã hội học từ đâu thê kỷ XIX đến nay 

1.3. Những đóng góp của các nhà xã hội học tiêu biểu

1.3.1. Xã hội học của Augustecomte (Oguýt Công tơ 1798-1857)
1 3.2. Xã hội học của C.Mác (1818-1883)
1 3.3. Xã hội học của Emile Durkheim (Emile Đu- Khêm 1858-1917)
1.3.4. Xã hội học của Mã Weber (Mác-vebe, 1864- 1 929)


Chương 2: Đối tượng, phương pháp, chức năng của xã hội học

2.1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
2.1.1. Khái niệm xã hội học
2.1.2. Đối tượng của xã hội học
2.1.3 . Những nguyên lý xây dựng tri thức cửa xã hội học 

2.1.4.Quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác
2.2. Cơ cấu của xã hội học
2.2.1 .Xã hội học đại cương và xã hội học chuyên biệt 

2.2.2. Xã hội học ty thuyết và xã hội học thực nghiệm 

2.3. Phương pháp của xã hội học 
2.3.1. Phương pháp chung nhất - phương pháp duy vật biện chứng
2.3.2. Phương pháp chung .
2.3.3 . Phương pháp riêng-phương pháp điều tra xã hội học 

2.4. Chức năng, nhiệm vụ của xã hội học
2.4. 1 . Chức năng của xã hội học
2.4.2. Nhiệm vụ của xã hội học


Chương 3: Xã hội học về cơ cấu xã hội

3.1. Cơ cấu xã hội và các thành tố cơ bản của nó 

3.1.1.Khái niêm cơ cấu xã hội
3.1.2. Một số thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội 

3.2. Nội dung nghiên cứu xã hội học về cơ câu xã hội 

3.2.1. Các phân hệ cơ cấu xã hội cơ bản 

3.2.2. Phân tầng xã hội
3.2.3. Tính cơ động xã hội
3.3. Phương pháp luận và ý nghĩa của việc nghiên cứu cơ cấu xã hội
3.3.1 . Một số vấn đề về mặt phương pháp luận 

3.3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cơ cấu xã hội 

3.3.3. Một số vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội đặt ra hiện nay ở Việt Nam


Chương 4: Văn hóa xà hội

4.1. Khái niệm
4.1.1. Thuật ngữ văn hoá
4.1.2. Tính chất của văn hoá xã hội
4.2. Các yếu tố của văn hoá xã hội
4.2.1. Sự hiếu biết
4.2.2. Khuôn mẫu hành vi
4.2.3. Chuẩn mực, giá trị, mục tiêu, chân lý 

4.2.4. Luật lệ và các định chê
4.3. Các loại hình văn hoá xã hội
4.3.1 . Văn hoá vật chất
4.3.2. Văn hoá tinh thần
4.3.3. Chức năng của văn hoá xã hội
4.3.4. Văn hoá xã hội và nếp sống, nhân cách

 4.3.5.Sự hội nhập văn hoá xã hội hóa


Chương 5: Xã hội hóa

5.1. Một số khái niệm cơ bản
5.1.1. Khái niệm xã hội hoá
5.1.2. Khái niệm con người xã hội
5.2. Một số nội dung cơ bản nghiên cứu về xã hội hoá 

5.2.1. Xã hội hoá như một quá trình tương tác xã hội liên tục
5.2.2. Môi trường xã hội hoá
5 .2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá

5.2.4. Những hậu quả của phi xã hội hoá 

5.3. Một số vấn đề xã hôi hôi hoá ở Việt Nam hiện nay


Chương 6: Trật tự xã hội và kiểm soát

6.1. Trật tự xã hội
6.1.1. Khái niệm
6.1.2. Những điều kiện cơ bản duy trì trật tự xã hội 

6.1.3. Thích nghi và hợp tác
6.2. Sai lệch xã hội 

6.2.1.Khái niệm
6.2.2. Nguyên nhân của sai lệch xã hội
6.2.3. Sai lệch tiêu cực và sai lệch tích cực 

6.3. Kiểm soát xã hội
6.3.1. Khái niệm
6.3.2.Các loại kiêm soát xã hội
6.3.3.Tự kiểm soát và sự kiềm chế
6.4. Biến đổi xã hội
6.4.1. Khái niệm
6.4.2.Các loại biến đổi xã hội
6.4.3.Các nhân tố của sự biến đổi xã hội
6.4.4. Một số xu hướng có tính quy luật của sự biến đổi xã hội


Chương 7: Phương pháp điều tra xã hội học

7.1. Xác định cơ sở khoa học cho cuộc điều tra 

7.1.1. Xác định vấn đề nghiên cứu và tên đề tài

7.1.2. Xác định mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

7.1.3. Xây dựng khung lý thuyết
7.2. Phương pháp và công cụ nghiên cứu
7.2.1.Phương pháp nghiên cứu
7.2.2. Bộ công cụ nghiên cứu
7.3. Chọn mẫu trong điều tra xã hội học
7.3.1.Mẫu và sự cần thiết chọn mẫu trong điều tra xã hội học
7.3.2. Cách chọn mẫu
7.3.3. Một số loại mẫu trong điều tra xã hội học

7.4. Tổ chức quá trình điều tra
7.4.1.Xây dựng kế hoạch điều tra
7.4.2.Lựa chọn và tập huấn điều tra viên 

7.4.3.Tiến hành thu thập thông tin
7.5. Xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả nghiên cứu

 7.5.1.Tập hợp và xử lý thong tin

7.5.2. Phân tích thông tin
7.5.3. Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu
7.5 .4. Viết báo cáo và xã hội hoá kết quả nghiên cứu

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Tạ Minh, Giáo trình xã hội học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia 2010
6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. Đặng Xuân Quý, Giáo trình xã hội học đại cương, Nxb Khoa học và kỹ thuật- HN, 2010


 [2]. Võ Văn Việt, Xã hội học đại cương, 2015


[3]. Bùi Thế Cường, Đặng Thị Việt Phương, Trịnh Huy Hóa (dịch),  Từ điển Xã hội học Oxford. Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010


[4]. Nguyễn Đình Tấn, Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, 2005

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 15. THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: 

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


-Điều kiện tiên quyết: Học phần Xã hội học đại cương 


-Nội dung học phần cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết thống kê, các thuật toán thống kê nhằm phân tích và khẳng định các giả thuyết trong nghiên cứu xã hội

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Hiểu được kiến thức cơ bản về thống kê;


- Chọn lọc và lập được bảng dữ liệu thống kê từ kết quả khảo sát;


- Xử lý và phân tích được các thông tin xã hội mà họ thu thập được, nhằm hỗ trợ trong công tác nghiên cứu sau này;

- Giải thích được các kết quả xử lý thông kê trong công tác nghiên cứu xã hội, nhằm hỗ trợ trong công tác nghiên cứu;


-Thực hiện được phương pháp kiểm định giả thuyết;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất

1.1.Giải tích tổ hợp
1.1.1. Quy tắc cộng, quy tắc nhân
1.1.2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
1.2.Phép thử và biến cố
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các loại biến cố
1.2.3. Mối quan hệ giữa các biến cố
1.3.  Định nghĩa xác suất
1.3.1.Công thức tính xác suất
1.3.2. Công thức cộng
1.3.3.Công thức nhân
1.3.4.Công thức Bernoulli


Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

2.1.Đai lượng ngẫu nhiên
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Các tham số đặc trưng 

2.1.3.1.Kỳ vọng

2.1.3.2.Phương sai

 2.1.3.3.Mode
2.2. Một số phân phối xác suất thường gặp
2.2.1. Phân phối nhị thức
2.2.2. Phân phối chuẩn
2.2.3. Phân phối Khi-bình phương
2.2.4. Phân phối Student

Chương 3: Tổng thể và mẫu

3.1.Các khái niệm
3.1.1.Tổng thể và mẫu
3.1.2. Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể
3.2.Các thống kê và tham số đặc trưng
3.2.1. Trung bình
3.2.2. Phương sai, phương  sai điều chỉnh
3.2.3. Độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn điều chỉnh

Chương 4: Bài toán ước lượng

4.1. Phương pháp ước lượng
4.2. Ước lượng trung bình
4.3. Ước lượng tỷ lệ

Chương 5: Bài toán kiểm định

5.1. Phương pháp kiểm định
5.2. Kiểm định giả thiết về trung bình
5.3. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ
6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính : 


Đào Hữu Hồ, Thống kê xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000. 

6.2.Tài liệu tham khảo: 


[1]. Lê Minh Tiến,  Phương pháp thóng kê trong nghiên cứu xã hội. Nxb Tuổi trẻ, 2003


[2] Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

[3].Hà Tiên Sơn và các tác giả, Giáo trình lý thuyết thống kê ứng dụng trong kinh doanh, NXB thống kê, 2004

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 16. KINH TẾ VI MÔ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Kinh tế                    
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung học phần gồm các kiến thức về Thị trường, cầu và cung; sự hình thành giá cả thị trường; quyết định mua sắm và phản ứng của người tiêu dùng khi các nhân tố thay đổi; hàm sản xuất và quyết định mức sản lượng cung ứng của người bán; thị trường các yếu tố sản xuất; khuyết tật của thị trường và vai trò của chính phủ.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những vấn đề cơ bản về cơ chế hoạt động của thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường;


- Giải thích được sự hình thành giá cả và các nhân tố làm thay đối giá cả của hàng hóa., dịch vụ trên thị trường; 


- Phân tích được các loại chi phí của người bán và tính toán mức sản lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ với từng mục tiêu cụ thể; 


- Hiết được nguyên tắc lựa chọn các phối hơp đầu vào và sự hình thành giá cả thị trường các yếu tố sản xuất. lao động, vốn và đất đai và các khuyết tật của thị trường;


-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm 

5. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Kinh tế học và những vấn đề cơ bản của kinh tế học

1.1 Kinh tế học 1à gỉ?

1.2 Khan hiếm nguồn lực và sự lựa chọn

1.2.1 Hàng hóa khan hiếm và hàng hoá miễn phí

1.2.2 Đường cong biểu diễn khả năng sản xuất

1.3 Cơ chế vận hành hệ thống kinh tế

1.3.1 Cơ chế thị trường

1.3.2 Cơ chế mệnh lệnh

1.3.3 Cơ chế hỗn hơp

1.4 Cơ chế vận hành hệ thống kinh tế

1.5 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô


Chương 2: Thị trường cung và cầu

2.1 Thị trường

    2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Các hình thức biểu hiện của thị trường

2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của thị trường

2.2 Cầu

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Số lượng cầu

2.2.3 Biểu cầu (hàm cầu)

2.2.4 Đường cầu

2.3 Cung 

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Số lượng cung

2.3.3 Biểu cung (hàm cung)

2.3.4 Đường cung

2.4 Mối quan hệ cung cầu - cân bằng thị trường

2.4.1 Giá cân bằng

2.4.2 Sự dịch chuyển về điểm cân bằng

2.4.3 Số 1ượng cầu khác với số lượng mua

2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và sự dịch chuyển đường cầu

2.5.1 Giá của hàng hóa liên quan

2.5.2 Thu nhập của khách hàng

2.5.3 Thị hiếu của khách hàng

2.5.4 Kỳ vọng giá của bán hàng

2.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới cung và sự dịch chuyển đường cung

2.6.1 Giá của các đầu vào

2.6.2 Công nghệ hiện hành

    2.6.3 Chế độ chính sách của Nhà nước

2.7 Thị trường tự do và kiểm soát giá cả

2.7.1 Thị trường tự do

2.7.2 Kiểm soát giá cả


Chương 3: Lý thuyết về tiêu dùng 

3.1 Độ co giãn của cầu đối với giá

3.1.1 Khái niệm

3.1.2 Cách tính

3.1.3 Vận dụng

3.2 Độ co giãn chéo của cầu

3.2.1 Khái niệm

3.2.2 Cách tính

3.2.3 Vận dụng

3.3 Độ co giãn của cầu đối với thu nhập

3.3.1 Khái niệm

3.3.2 Cách tính

3.3.3 Vận dụng

3.4 Lý thuyết về sự 1ựa chọn của người tiêu dùng

3.4.1 Sự ràng buộc về ngân sách

3.4.2 Sở thích của người tiêu dùng

3.4.3 Tối da hóa độ thỏa dụng và sự lựa chọn

3.5 Đường cầu cá nhân và đường cầu của thị trường

3.5.1 Đường cầu cá nhân

3.5.2 Đường cầu thị trường


Chương 4: Lý thuyết về sản xuất

4.1 Doanh nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp

4.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp

4.1.2 Tổ chức doanh nghiệp

4.1.3 Mục tiêu của doanh nghiệp

4.2 Hàm sản xuất

4.2.1 Khái niệm

4.2.2 Hàm sản xuất với một đầu vào biến đổi

4.2.3 Hàm sản xuất với nhiều đầu vào biến đổi

4.3 Chi phí sản xuất

4.3.1 Chi phí sản xuất trong ngắn hạn

4.3.2 Chi phí sản xuất trong dài hạn

4.4 Quyết định của doanh nghiệp về mức sản lượng sản xuất

4.4.1 Doanh thu và 1ợi nhuận của doanh nghiệp

4.4.2 Quyết dịnh của doanh nghiệp về sản lượng trong ngắn hạn

4.4.3 Quyết định của doanh nghiệp về sản lượng trong dài hạn


Chương 5: Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo

5.1 Cấu trúc thị trường

5.1.1 Đặc điểm của các loại thị trường

5.1.2 Nguyên nhân sinh ra cơ cấu thị trường

5.2 Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

5.2.1 Quyết định cung ứng của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

5.2.2 Tối đa hóa 1ợi nhuận của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo

    5.2.3 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hiệu quả của nó

5.3 Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền thuần tuý

5.3.1 Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền

5.3.2 So sánh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo

5.3.3 Điều tiết độc quyền

5.4 Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền

5.4.1 Đặc điểm của doanh nghiệp

5.4.2 Quyết định về mức sản lượng sản xuất và giá bán

5.5 Độc quyền nhóm (thiểu số độc quyền) và sự phụ thuộc lẫn nhau


Chương 6: Thị trường và các yếu tố sản xuất
6.1 Thị trường lao động

6.1.1 Cầu về thị trường lao động

6.1.2 Cung về thị trường lao động

6.1.3 Cân bằng thị trường lao động

6.2 Thị trường vốn

6.2.1 Tiêu chuẩn giá trọ ròng hiện tại để quyết định vốn đầu tư

6.2.2 Lãi suất

6.2.3 Điều chỉnh rủi ro

6.3 Thị trường đất đai

6.3.1 Đặc điểm của thị trường đất đai

6.3.2 Phân bổ đất đai cho các ngành sản xuất


Chương 7: Sự suy thoái của thị trường và vai trò của chính phủ
7.1 Cân bằng tổng quát và hiệu quả kinh tế

7.1.1 Phân tích thế cân bằng tổng quát

7.1.2 Hiệu quả trong trao đổi

7.1.3 Hiệu quả trong sản xuất

7.2 Những ngoại ứng và sản phẩm công cộng

7.2.1 Những ngoại ứng

7.2.2 Những cách sữa chữa sự suy thoái của thị trường

7.2.3 Những sản phẩm công cộng
6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


 Lê Bảo Lâm, Giáo trình Kinh tế vi mô, Nxb Kinh Tế - TP. Hồ Chí Minh, 2014.

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1] Robert C. Guell ( Nguyễn Văn Dung dịch), Kinh tế vi mô, NxbTổng Hợp - Đồng Nai, 2011.

[2].Roberts S. Pindyck-Daniei L. Rubinfeld ( nhóm dịch và hiệu đính), kinh tế học vi mô, Nxb kinh tế TPHCM, 2015

[3]. Nhiều tác giả , Giáo trình  kinh tế học vi mô, Nxb ĐHQG-TP.HCM, 2015.

[4] Đinh Phi Hồ, Kinh tế vi mô, NXB Tài Chính Hà Nội, 2014.

     
[5]. Mankiw, Principles of Microeconomics , Cengage Learning; 7th Edition , 2014



[6]. Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld, Microeconomics, Pearson; 8 edition, 2012
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 17. KINH TẾ VĨ MÔ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy : kinh tế                     
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

-Nội dung học phần gồm: Hoạt động của nền kinh tế và khái niệm kinh tế học vĩ mô; các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô; tổng cầu và mô hình số nhân; tiền tệ và chính sách tiền tệ; phân tích tác động của các chính sách tài chính, tiền tệ trong các mô hình IS-LM, tổng cầu - tổng cung; phân tích lạm phát, thất nghiệp.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những kiến thức cơ bản về hoạt động của nền kinh tế thị trường, về cơ chế tự cân bằng và những thất bại của thị trường;


- Đánh giá được mối quan hệ giữa cảc đại lượng kinh tế cơ bản như sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp, mức giá,… và các yếu tố ảnh hưởng; 


- Phân tích được khả năng tác động vào nền kinh tế để có được lợi ích tốt nhất cho xã hội;

- Hiểu được sự cần thiết và khả năng tác động của nhà nước vào nền kinh tế bằng các chính sách tài chính, tiền tệ, xuất nhập khẩu, tỷ giá;


- Hiểu được bản chất các hiện tưọng kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường như lạm phát, thất nghiệp;


- Vận dụng được kiến thức áp dụng vào thực tiễn chuyên môn nghề nghiệp


- Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm .

5.Nội dung chi tiết:


Chương 1: Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô

1.1 Sự khan hiếm các nguồn 1ực và ba vấn đề kinh tế cơ bản

1.2 Khái niệm kinh tế học

1.3 Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của kinh tế học

1.4 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

1.5 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.6 Nội dung cơ bản của kinh tế học vĩ mô

1.7 Phương pháp mô hình trong kinh tế học


Chương 2: Thị trường, cung cầu và vai trò của Chính phủ

2.1 Thị trường

2.2 Cầu

2.3 Cung

2.4 Mối quan hệ cung cầu và cân bằng thị trường

2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và sự địch chuyển đường cầu

2.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới cung và sự dịch chuyển đường cung

2.7 Thị trường tự do và điều tiết giá cả

2.8 Cơ chế thị trường và vai trò của chính phủ


Chương 3: Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

3.1 Dòng luân chuyển nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản  lượng của nền kinh tế

3.2 Tổng sản phẩm quốc nội

3.3 Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân ròng

3.4 Đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP

3.5 Đo lường biến động giá

3.6 Tỷ lệ thất nghiệp

3.7 Khái quát về mô hình tổng cầu-tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô


Chương 4: Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

4.1 Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản

4.2 Xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn

4.3 Xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch

4.4 Xác định sản lượng trong mô hình có sự tham gia của chính phủ

4.5 Xác định sản lượng trong nền kinh tế mở

4.6 Tóm tắt các yếu tố tác động đến tổng cầu

4.7 Độ dốc của đường tổng cầu và các số nhân chi tiêu


Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

5.1 Tiền và lãi suất

5.2 Các tác nhân trong quá trình cung ứng tiền

5.3 Ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở

5.4 Ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi

5.5 Kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương

5.6 Cầu về tiền

5.7 Mô hình thị trường tiền tệ

5.8 Tác động của chính sách tiền tệ


Chương 6: Mô hình IS-LM và chính sách tiền tệ trong mô hình IS-LM

6.1 Khái quát chung về mô hình

6.2 Cân bằng trên thị trường hàng hoá: đường IS

6.3 Cân bằng trên thị trường tiền tệ: đường LM

6.4 Phân tích IS-LM

6.5 Chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM


Chương 7: Mô hình tổng cầu- Tổng cung

7.1 Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô AD 

7.2 Thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

7.3 Đường tổng cung ngắn hạn

7.4 Đường tổng cung dài hạn, quan hệ giữa dường tổng cung ngắn hạn và dài hạn

7.5 Những nhân tố làm dịch chuyển các đường tổng cung

7.6 Phân tích tổng cầu-tổng cung

7.7 Điều tiết kinh tế của chính phủ trong mô hình tổng cầu-tổng cung


Chương 8: Mô hình tổng cầu- Tổng cung, các lý thuyết về tổng cung

8.1 Mô hình tiền lương cứng nhắc

8.2 Mô hình nhận thức sai lầm của công nhân

8.3 Mô hình thông tin không hoàn hảo

8.4 Mô hình giá cả cứng nhắc

8.5 So sánh các mô hình tổng cung

8.6 Kinh tế học Keynes mới về tổng cung


Chương 9: Thất nghiệp và lạm phát

9.1 Thất nghiệp: Các khái niệm và phân loại

9.2 Tác hại của thất nghiệp và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp

9.3 Lạm phát: khái niệm và tác hại

9.4 Cung tiền và lạm phát 
9.5 Mối quan hệ giữa lạm phát, thất nghiệp và sản 1ượng: đường Phillips

9.6 Cú sốc cung và hiện tượng lạm phát đình trệ

9.7 Tại sao xảy ra chính sách tiền tệ lạm phát?

9.8 Khắc phục lạm phát


Chương 10: Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh doanh

10.1 Tích luỹ vốn

10.2 Mức vốn ở trạng thái vàng

10.3 Sự gia tăng dân số

10.4 Tiến bộ công nghệ

10.5 Tiết kiệm, tăng trưởng và chính sách kinh tế


Chương 10:Chu kỳ kinh doanh

10.6 Những đặc điểm của chu kỳ kinh doanh

10.7 Các 1ý thuyết về chu kỳ kinh doanh

10.8 Mô hình gia tốc-số nhân

10.9 Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế

10.10 Quản lý chu kỳ kinh doanh


Chương 11: Nền kinh tế mở

11.1 Luồng vốn và hàng hóa quốc tế

11.2 Tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế nhỏ và mở cửa

11.3 Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

11.4 Tỷ giá hối đoái thực tế và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái thực tế.

11.5 Các nhân tố quyết định tỷ giá hối đoái danh nghĩa


Chương 12: Nền kinh tế mở trong ngắn hạn

12.1 Khái quát chung về mô hình

12.2 Đường IS*

12.3 Đường LM*

12.4 Mô hình Mundell-Fleming

12.5 Tác động của các chính sách kinh tế trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi

12.6 Tác động của các chính sách kinh tế trong điều kiện tỷ giá hối đoái cố định

12.7 Mô hình Mundell-Fleming với mức giá thay đổi
6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


Nguyễn ái Đoàn - Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô . Nxb Bách khoa - Hà Nội, năm 2010


- Nguyễn Ái Đoàn - Bài tập Kinh tế học Vĩ mô. Nxb Bách khoa – Hà Nội, năm 2009

6.2. Tài liệu tham khảo:

[1]. Lê Bảo Lâm, Giáo trình Kinh tế vi mô, Nxb Kinh Tế - TP. Hồ Chí Minh, 2014.

[1]. Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung, Kinh tế vĩ mô, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014.

[2].  Nguyễn Như Ý – Trần Thị Bích Dung, Tóm tắt – Bài tập – Trắc nghiệm - Kinh tế vĩ mô, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014.


[3] Nguyễn Văn Ngọc, Kinh tế vĩ mô, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2013.


[4] Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn giải bài tập Kinh tế vĩ mô, HNXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2013.

[5]. McConnell, Brue, Macroeconomics, McGraw Hill , 2011

[6]. N. Gregory Mankiw, Principles of Macroeconomics,  South-Western College Pub; 7th edition, 2014
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 18. LÝ LUẬN  VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Hành chính – nhà nước 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản có hệ thống về nhà nước và pháp luật, về quy luật hình thành và phát triển nhà nước và pháp luật. Những khái niệm, phạm trù cơ bản nhà nước và pháp luật, mối quan hệ giừa nhà nước, pháp luật, xã hội, xu hướng phất triển các hiện tượng quá trình của đời sống nhà nước và pháp luật.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, hình thức của Nhà nước và pháp luật;


- Trình bày được bản chất, chức năng hình thức, bộ máy và nguyên tắc hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam;


- Vận dụng được kiến thức khoa học lý luận lịch sử Nhà nước và pháp luật vào việc nghiên cứu, phân tích giải quyết vấn đề trong thực tiễn, trong nghiên cứu các môn học khác;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.  Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Nguồn gốc nhà nước và pháp luật

1.1 Nguồn gốc nhà nước và pháp luật theo quan điểm của CN Mác-Leenin và một số quan điểm khác.

1.2 Khái niệm Nhà nước và Pháp luật.

1.3 Mối quan hệ giữa Nhà nước và Pháp luật với các hiện tượng khác.


Chương 2: Bản chất, đặc điểm của nhà nước và pháp luật

2.1 Bản chất của nhà nước với bản chất của pháp luật

2.2 Đặc điểm của nhà nước với đặc điểm của pháp luật


Chương 3: Kiểu nhà nước và kiểu pháp luật

3.1 Những kiến thức cơ bản về kiểu nhà nước và kiểu pháp luật

3.2 Những kiểu nhà nước và kiểu pháp luật tương ứng với các hình thái kinh tế-xã hội trong lịch sử.


Chương 4: Hình thức của nhà nước và pháp luật

4.1 Khái niệm và các yếu tố tạo nên Hình thức nhà nước, hình thức pháp luật;

4.2 Các hình thức nhà nước và hình thức pháp luật tồn tại trong các kiểu nhà nước


Chương 5: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

5.1 Bản chất, hình thức, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

5.2 Bộ máy và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCNVN


Chương 6: Hệ thống pháp luật

6.1 Những kiến thức tổng quát về hệ thống pháp luật;

6.2 Khái quát về các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới.


Chương 7: Quy phạm pháp luật

7.1 Khái niệm quy phạm pháp luật và phân biệt được quy phạm pháp luật với các quy phạm khác.

7.2 Các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật


Chương 8: Quan hệ pháp luật

8.1 Sự hình thành của quan hệ pháp luật và xác đinh được đâu là quan hệ pháp luật, sự khác nhau giữa quan hệ pháp luật với quan hệ xã hội.

8.2 Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật.


Chương 9: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

9.1 Các hình thức thực hiện pháp luật.

9.2 Áp dụng pháp luật tương tự.


Chương 10: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

10.1 Vi phạm pháp luật là gì và xác định được các yếu tố cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật.

10.2 Trách nhiệm pháp lý là gì và xác định được trách nhiệm pháp lý của người vi phạm pháp luật phải gánh chịu khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.


Chương 11: Ý thức pháp luật và pháp chế XHCN

11.1 Khái niệm ý thức pháp luật và pháp chế XHCN

11.2 Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

11.3 Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Lê Minh Tâm ( chủ biên), Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb CAND, 2009

6.2.Tài liệu tham khảo:


 [1].Nguyễn Minh Đoan, Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2014.


[2].Nguyễn Minh Đoan, Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011. 


[3]. Nguyễn Minh Đoan, Ý thức pháp luật, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011. 


[4].Nguyễn Minh Đoan, Thực hiện và áp dụng pháp luật, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2009. 


[5].Nguyễn Minh Đoan, Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008. 


[6].Nguyễn Minh Đoan (chủ biên), Các nguyên tắc pháp luật XHCN Việt Nam thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.


[7].Nguyễn Văn Động, Giáo trình lí luận về nhà nước và pháp luật (tái bản lần thứ tư, có sửa chữa bổ sung), Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2014. 


[8].Nguyễn Đăng Dung, Hình thức của các nhà nước đương đại, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2004.


[9].Nguyễn Thị Hồi (chủ biên), Những nội dung căn bản của môn học lí luận nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2010.


[10].Nguyễn Thị Hồi, Hướng dẫn ôn tập môn học lí luận nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2010
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 19. LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Hành chính – Nhà nước
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết : Học phần lý luận về nhà nước và pháp luật

Lịch sử nhà nước và pháp luật  cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, thay thế của các kiểu nhà nước và pháp luật trên thế giới. Từ đó, khái quát đặc điểm trong quá trình hình thành, phát triển, hội nhập với khu vực và quốc tế của nhà nước - pháp luật Việt Nam trong tiến trình lịch sử.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình hình thành, phát triển của nhà nước và pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử;

- Nhận biết được  sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống về nhà nước và pháp luật qua các thời kì lịch sử;

- Phân tích được  quá trình hội nhập về nhà nước và pháp luật của Việt Nam với khu vực và thế giới trong tiến trình lịch sử và những giá trị, bài học kinh nghiệm cần kế thừa trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay;

- Có khả năng vận dụng kiến thức lịch sử về nhà nước và pháp luật để phân tích, đánh giá các vấn đề lí luận và thực tiễn, đưa ra được các ý kiến cá nhân về các vấn đề trong đời sống nhà nước và pháp luật hiện nay.


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Nhà nước và pháp luật thời kì cổ đại

1.1. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật ở phương Đông và phương Tây thời kì cổ đại

1.2. Nhà nước thời kì cổ đại

1.2.1. Một số nhà nước điển hình ở phương Đông

1.2.2. Một số nhà nước điển hình ở phương Tây

1.3. Pháp luật thời kì cổ đại

1.3.1. Pháp luật phương Đông cổ đại

1.3.2. Pháp luật phương Tây cổ đại

1.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ đại

1.4.1. Đặc thù trong quá trình hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

1.4.2. Quá trình tiếp biến văn hoá chính trị - pháp lí ở Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Chương 2:  Nhà nước và pháp luật thời kì trung đại

2.1. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật ở phương Đông và phương Tây thời kì trung đại

2.2. Nhà nước thời kì trung đại

2.2.1. Một số nhà nước phong kiến ở phương Đông

2.2.1.1. Nhà nước phong kiến Trung Quốc

2.2.1.2. Nhà nước phong kiến Việt Nam

2.2.2. Nhà nước phong kiến Tây Âu

2.3. Pháp luật thời kì trung đại

2.3.1. Pháp luật phong kiến phương Đông

2.3.1.1. Pháp luật phong kiến Trung Quốc

2.3.1.2. Pháp luật phong kiến Việt Nam

2.3.2. Pháp luật phong kiến Tây Âu

Chương 3:  Nhà nước và pháp luật thời kì cận đại

3.1. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước tư sản

3.2. Một số nhà nước tư sản điển hình trên thế giới thời cận đại

3.3. Pháp luật tư sản

3.4. Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc

3.4.1. Quy chế chính trị - pháp lí ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc

3.4.2. Đặc điểm về nhà nước ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc

3.4.3. Đặc điểm về pháp luật ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc

Chương  4: Nhà nước và pháp luật thời kì hiện đại

4.1. Nhà nước và pháp luật tư sản thời kì hiện đại

4.1.1. Những thay đổi cơ bản của nhà nước tư sản thời kì hiện đại

4.1.2. Pháp luật tư sản hiện đại

4.2. Nhà nước và pháp luật XHCN

4.2.1. Nhà nước và pháp luật Liên bang cộng hoà XHCN Xô viết

4.2.2. Nhà nước và pháp luật các nước XHCN được thiết lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ II

4.2.3. Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012.

- Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008.

-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012.

- Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. Nguyễn Minh Tuấn, Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007


[2].Trường Đại Học Luật Hà Nội,  Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, NXB Công an Nhân dân, 2003


[3].Nguyễn Thị Thương Huyền, Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam , NXB Hồng Đức –Hội Luật gia VN,2013
[4].  Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007.

[5]. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam- tập 1, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1993.

[6].  Insun Yu, Luật và xã hội Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1994.

[7]. Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, 2, 3, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1992.

[8]. Tuyển tập Mác - Ăngghen Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước- tập 6, Nxb Sự thật, 1984.

[9]. Lương Ninh (chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[10]. Nguyễn Gia Phu (chủ biên), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[11].Vũ Dương Ninh (chủ biên), Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[12]. Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[13]. Viện thông tin khoa học xã hội, Thuyết “Tam quyền phân lập” và tổ chức bộ máy nhà nước tư sản hiện đại, Hà Nội, 1992.

[14]. Nguyễn Anh Tuấn, Khảo lược Bộ luật Hamurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008.

[15]. Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức, Luật hiến pháp của các nước tư bản (phần phụ lục: Hiến pháp Mỹ năm 1787…), Khoa luật - Trường đại học tổng hợp Hà Nội, 1994.

[16]. Đậu Công Hiệp (dịch và giới thiệu), Luật Salic của vương quốc Phrang, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

* Văn bản quy phạm pháp luật

1. Quốc triều hình luật, Nxb. Pháp lí, Hà Nội, 1991.

2. Một số văn bản pháp luật Việt Nam thế kỉ XV - XVIII, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1994.

3. Hoàng Việt luật lệ, Nxb. VHTT, Hà Nội, 1994.

4. Hoàng Việt luật lệ tân định, Sài Gòn, 1931.

5. Dân luật Bắc kì, Hà Nội, 1981.

6. Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992.

7. Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787.

8. Hiến pháp Nhật Bản các năm 1889, 1946.

9. Hiến pháp Pháp năm 1958.

HỌC PHẦN 20. LUẬT  HỌC SO SÁNH 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Luật quốc tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật.

-Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật. Học phần  gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Lí luận chung về luật học so sánh; (2) Các dòng họ pháp luật chủ đạo trên thế giới và một số chế định pháp luật đặc thù của những hệ thống pháp luật điển hình

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh;


- Hiểu được sự hình thành và phát triển của các hệ thống pháp luật trên thế giới; các chế định pháp luật đặc thù trong các hệ thống pháp luật điển hình; các nguồn luật và cách thức áp dụng chúng trong các hệ thống pháp luật trên thế giới;


- Phân tích, đánh giá được các hệ thống pháp luật trên thế giới;


- Vận dụng được các kiến thức so sánh pháp luật để đưa vào thực tiễn;


- Nâng cao nhận thức và có cái nhìn khách quan hơn về chính hệ thống pháp luật Việt Nam và các hệ thống pháp luật khác trên thế giới;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát về Luật So Sánh 

1.1 Khai niệm Luât So Sánh 

1.2 Đôí tượng và phương pháp nghiên cứu của Luât So Sánh 

1.3 Mục đích và vai trò của Luât So Sánh 

1.4 Phân loại hệ thống pháp luật


Chương 2: Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa 

2.1 Khái quát về hệ thống pháp luật Civil Law

2.2 Nội dung của hệ thống pháp luật Civil Law

2.3 Nguồn của hệ thống pháp luật Civil Law

2.4 Pháp luật một số nước thuộc về hệ thống pháp luật Civil Law


Chương 3: Hệ thống pháp luật Anh – Mỹ 

3.1 Khái quát về hệ thống pháp luật Common Law

3.2 Pháp luật Anh

3.3 Pháp luật Mỹ


Chương 4: Hệ thống pháp luật Hồi giáo

4.1 Khái quát hệ thống pháp luật Hồi giáo

4.2 Pháp luật các quốc gia Hồi giáo


Chương 5: Hệ thống pháp luật một số nước Châu Á

5.1 Hệ thống pháp luật Nhật Bản

5.2 Hệ thống pháp luật Trung Quốc

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính


 Trường Đại học Luật Hà Nội,  Giáo trình Luật So Sánh, Nxb Công An Nhân Dân, 2009

6.2.Tài liệu tham khảo 


[1]. Rene David, Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.


[2].Michael Bogdan,  Luật So Sánh, NXB Kluwer, Norstedts Juridik, Tano, 2002


[3].Rene David, Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, Nxb. 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.


[4].Michel Fromont, Những hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.


[5].Võ Khánh Vinh, Giáo trình luật học so sánh, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2002.


[6].Nguyễn Văn Tuân, “Nghề luật sư ở một số nước trên thế giới” (trong sách: Luật sư và hành nghề luật sư), Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 2001


[7].Hoàng Xuân Liêm, Pháp luật so sánh với vấn đề đổi mới pháp luật nước ta hiện nay (trong sách: Đại hội VIII Đảng cộng sản Việt Nam và những vấn đề cấp bách của khoa học về nhà nước và pháp luật) Nxb. KHXH, 1997


[8].A. Harding & E. Orucu (Editors), Comparative Law in the 21st Century, Kluwer academic Publishers, 2002.
* Bài viết đăng trên tạp chí:

1.Viện khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Chuyên đề luật so sánh, số 7/1998.
2.Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí luật học (Chuyên đề: Sử dụng luật so sánh trong hoạt động lập pháp), số 4/2007.
3. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Hiểu thế nào về sử dụng luật so sánh trong nghiên cứu và giảng dạy luật”, Tạp chí luật học, số 10/2006.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 21. LUẬT HIẾN PHÁP

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Hành chính – Nhà nước

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lý luận nhà nước và pháp luật
-Nội dung học phần giới thiệu khái quát về Luật Hiến pháp và Hiến pháp Việt Nam, những chế định cơ bản của luật hiến pháp như chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Giới thiệu về bộ máy nhà nước.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những kiến thức cơ bản về hiến pháp, sự ra đời, đặc điểm, bản chất hiến pháp;


- Hiểu được nội dung cơ bản luật hiến pháp Việt nam như chế độ chính trị, chế độ bầu cử, quyền nghĩa vụ cơ bản công dân, bộ máy Nhà nước Việt Nam;


- Có khả năng xử lý các vấn đề thực tiễn của đời sống chính trị - pháp lý, thực hành nghề nghiệp trong cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị- xã hội trong lĩnh vực về quyền con người , quyền công dân;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát về Luật Hiến pháp và Hiến pháp Việt Nam

1.1 .Khái quát về Luật Hiến pháp Việt Nam

1.1.1.Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

1.1.2.Quy phạm và quan hệ Luật Hiến pháp

1.1.3.Nguồn của Luật Hiến pháp và vị trí của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.2 Khái quát về Hiến pháp

1.2.1.Sự ra đời và phát triển của Hiến pháp

1.2.2.Khái niệm và các dấu hiệu đặc trưng

1.3.Khái quát về lịch sử lập hiến Việt Nam

1.3.1.Tư tưởng lập hiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

1.3.2.Hiến pháp năm 1946

1.3.3.Hiến pháp năm 1959 ( sinh viên tự nghiên cứu để chuẩn bị thảo luận lần 1 )

1.3.4.Hiến pháp năm 1980 ( sinh viên tự nghiên cứu để chuẩn bị thảo luận lần 1 )

1.3.5 .Hiến pháp năm 1992 ( đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 )

1.3.6.Hiến pháp năm 2013


Chương 2: Chế độ chính trị

2.1 Khái niệm và một số nội dung cơ bản của chế độ chính trị

2.2 Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1 Đảng cộng sản Việt Nam

2.2.2 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên


Chương 3 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3.1 Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3.2 Các nguyên tắc hiến định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3.2.1 Tôn trọng quyền con người

3.2.2 Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và luật pháp quy định

3.2.3 Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

3.2.4 Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

3.3 Các nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp hiện hành

3.3.1 Nhóm quyền và nghĩa vụ chính trị

3.3.2 Nhóm quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân

3.3.3 Nhóm quyền và nghĩa vụ kinh tế - văn hóa – xã hội


Chương 4: Khái quát về bộ máy nhà nước

4.1 Khái niệm về bộ máy nhà nước

4.1.1 Định nghĩa bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước

4.1.2 Phân loại cơ quan nhà nước

4.2 Các nguyên tắc hiến định về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước

4.2.1 Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

4.2.2 Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

4.2.3 Nguyên tắc tập trung dân chủ

4.2.4 Nguyên tắc tập trung dân chủ

4.2.5 Nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết dân tộc


Chương 5: Chế độ bầu cử

5.1 Khái niệm và bản chất của chế độ bầu cử

5.2 Các nguyên tắc bầu cử

5.2.1 Nguyên tắc phổ thông

5.2.2 Nguyên tắc bình đẳng

5.2.3 Nguyên tắc bầu cử trực tiếp

5.2.4 Nguyên tắc bổ phiếu kín


Chương 6: Quốc hội

6.1 Vị trí, tính chất pháp lý

6.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

6.3 Cơ cấu tổ chức

6.4 Kỳ họp Quốc hội

6.5 Quy chế pháp lý của ĐBQH


Chương 7: Chủ tịch nước

7.1 Vị trí, tính chất pháp lý

7.2 Nhiệm vụ, quyền hạn


Chương 8: Chính phủ

8.1 Vị trí, tính chất, chức năng

8.2 Cơ cấu tổ chức

8.3 Hình thức hoạt động


Chương 9: Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

9.1 Hội đồng nhân dân

9.1.1 Vị trí, tính chất, chức năng

9.1.2 Cơ cấu tổ chức

9.1.3 Kỳ họp HĐND

9.2 Ủy ban nhân dân

9.2.1 Vị trí, tính chất, chức năng

9.2.2 Cơ cấu tổ chức

9.2.3 Hình thức hoạt động


Chương 10: Tòa án nhân dân và viện kiểm soát nhân dân

10.1 Tòa án nhân dân

10.1.1 Vị trí và chức năng

10.1.2 Hệ thống tổ chức

10.1.3 Các quy tắc tổ chức và hoạt động của TAND

a. Nguyên tắc xét xử ở Tòa án do Thẩm phán và Hội đồng nhân dân thực hiện

b. Nguyên tắc xét xử Thẩm phán và Hội đồng độc lập, chỉ tuân theo pháp luật

c. Nguyên tắc Tòa án chỉ xét xử tập thể và quyết định theo đa số

d. Nguyên tắc Tòa án xét xử công khai trừ trường hợp do luật định

e. Nguyên tắc Tòa án xét xử theo nguyên tác mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

f. Nguyên tắc Tòa án phải đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo

10.2 Viện kiểm sát nhân dân

10.2.1 Vị trí và chức năng

10.2.2 Hệ thống tổ chức

10.2.3 Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND

a. Nguyên tắc độc lập

b. Nguyên tắc tập trung thống nhất trong ngành

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính :


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, Nxb. CAND- Hà Nội, 2012.


6.2.Tài liệu tham khảo :


[1].Nguyễn Đăng Dung và Đặng Minh Tuấn, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

 
[2]. Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2014.

[3]. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012.

[4]. Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hiến pháp các nước tư bản, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2001.


[5]. Bộ môn Luật Hiến pháp, Bài Giảng Luật Hiến pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2005


[6].Vũ Văn Nhiêm, Giáo trình Bầu cử trong nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia, 2011


[7].Bộ tư pháp, Việt Nam với vấn đề quyền con người, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.


[8].Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2004.


[9].Nguyễn Đăng Dung, Tính nhân bản của hiến pháp và bản tính của từng cơ quan nhà nước, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2003.


[10].Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2005


[11].Nguyễn Văn Động, Quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2005.


[12].Quy chế pháp lý của công dân Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2010.


[13].Văn phòng Quốc hội, Hiến pháp 1946 - Sự kế thừa và phát triển qua các hiến pháp Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1993.


[14].Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Bình luận khoa học hiến pháp Cộng hoà XHCN Việt Nam, Nxb. KHXH, Hà Nội, 1995.


[15].Viện khoa học pháp lí - Bộ tư pháp, Thiết chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước trên thế giới, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005. 

* 
Văn bản quy phạm pháp luật:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992; năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), năm 2013.

2. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

3. Luật bầu cử đại biểu HĐND.

4. Luật tổ chức Quốc hội.

5. Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội.

6. Luật tổ chức Chính phủ.

7. Luật tổ chức TAND.

8. Luật tổ chức VKSND.

9. Luật tổ chức Chính quyền địa phương.

10. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

11. Luật Công Đoàn

12. Luật Môi trường

13. Luật quốc tịch.

14. Luật giáo dục.

15. Luật khiếu nại. 

16. Luật tố cáo.

17. Luật bình đẳng giới.

18. Luật giáo dục đại học.

19. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

20. Luật cư trú.

21. Luật xuất bản.

22. Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

23. Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

24. Quy chế hoạt động của đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội.

25. Nội quy kì họp Quốc hội.

26. Nghị quyết 35/2012/QH13 Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
27. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

28. 27. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 26. LUẬT HÀNH CHÍNH 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Hành chính - nhà nước
3.Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần  Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

Nội dung học phần nêu những vấn đề cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước như: cơ quan hành chính nhà nước; quan hệ pháp luật hành chính; cán bộ, công chức; quyết định hành chính; thủ tục hành chính; trách nhiệm pháp lý hành chính.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Trình bày được khái niệm chung về luật hành chính;


- Hiểu được mối Tương quan giữa Luật hành chính với một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và khoa học luật hành chính;


- Hiểu được khái niệm, đặc điểm Cơ quan Nhà nước, quyết định hành chính, thủ tục hành chính;


-Trình bày được các hình thức xử lý vi phạm hành chính và  các nguyên tắc của hoạt động bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước;


- Vận dụng được những kiến thức cơ bản  về quản lý hành chính nhà nước nhằm góp phần phục vụ cho hoạt động chuyên môn;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu;

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái niệm chung về luật hành chính

1.1. Luật hành chính - Một ngành luật về quản lý nhà nước

1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính

1.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

1.1.3. Định nghĩa Luật hành chính

1.2. Tương quan giữa Luật hành chính với một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.2.1. Luật hành chính và Luật Hiến pháp

1.2.2. Luật hành chính và Luật lao động

1.2.3. Luật hành chính và Luật hình sự

1.2.4. Luật hành chính và Luật dân sự

1.2.5. Luật hành chính và Luật Đất đai

1.3. Khoa học Luật hành chính 

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

1.3.4. Vị trí của khoa học Luật hành chính trong hệ thống các ngành khoa học pháp lý và khoa học xã hội khác


Chương 2: Nguồn của luật hành chính

2.1. Khái niệm và phân loại nguồn của Luật hành chính

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại 

2.1.2.1. Căn cứ theo chủ thể ban hành

2.1.2.2. Căn cứ theo phạm vi hiệu lực

2.1.2.3. Căn cứ theo tên văn bản và vị trí của cơ quan ban hành

2.2. Hệ thống hoá nguồn của Luật hành chính

2.2.1. Tập hợp hoá

2.2.2. Pháp điển hoá


Chương 3: Quy phạm phát luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính 

3.1. Quy phạm pháp luật hành chính

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đặc điểm

3.1.3. Cấu trúc 

3.1.4. Phân loại 

3.1.5. Hiệu lực của Quy phạm pháp luật hành chính và thực hiện Quy phạm pháp luật hành chính 

3.2. Quan hệ pháp luật hành chính

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Đặc điểm

3.2.3. Cấu trúc

3.2.4. Phân loại


Chương 4: Cơ quan hành chính nhà nước
4.1. Khái niệm và đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đặc điểm

4.2. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước

4.2.1. Căn cứ trên cơ sở pháp lý thành lập cơ quan

4.2.2. Căn cứ theo trình tự thành lập cơ quan

4.2.3. Căn cứ theo vị trí của cơ quan trong bộ máy quản lý

4.2.4. Căn cứ theo nguyên tắc tổ chức và giải quyết công việc

4.2.5. Căn cứ theo thẩm quyền

4.3. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước

4.3.1. Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương

4.3.2. Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương


Chương 5 : Cán bộ, công chức

5.1. Chế độ công vụ:

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Các nguyên tắc 

5.2. Khái niệm  và phân loại cán bộ, công chức 

5.2.1. Khái niệm cán bộ, công chức

5.2.2. Phân loại cán bộ, công chức

5.3. Cách thức tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức

5.3.1. Bầu

5.3.2. Tuyển dụng

5.3.3. Sử dụng

5.3.4. Quản lý Nhà nước đối với công chức, viên chức

5.4. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức

5.4.1. Quyền của cán bộ, công chức

5.4.2. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức

5.4.3. Những việc cán bộ, công chức không được làm

5.5. Chế độ khen thưởng và trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức

5.5.1. Chế độ khen thưởng

5.5.2. Trách nhiệm pháp lý


Chương 6: Tổ chức xã hội và cá nhân 

6.1. Tổ chức xã hội

6.1.1. Khái niệm và phân loại tổ chức xã hội

6.1.2. Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội

6.2. Cá nhân

6.2.1. Công dân Việt Nam

6.2.2. Người nước ngoài và người không quốc tịch


Chương 7 : Quyết định hành chính

7.1. Khái niệm và  đặc điểm của quyết định hành chính

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Đặc điểm
7.2. Phân loại quyết định hành chính

7.2.1. Căn cứ theo tính chất pháp lý

7.2.2. Căn cứ theo cơ quan ban hành

7.2.3. Căn cứ theo trình tự ban hành

7.2.4. Căn cứ theo hình thức thể hiện

7.3. Các yêu cầu đối với quyết định hành chính

7.3.1. Tính hợp pháp

7.3.2. Tính hợp lý

7.4. Khiếu nại, khiếu kiện đối với quyết định hành chính 

7.4.1. Khiếu nại

7.4.2. Khiếu kiện

Chương 8: Thủ tục hành chính 

8.1. Khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành chính

8.1.1. Khái niệm

8.1.2. Đặc điểm

8.2. Các nguyên tắc của thủ tục hành chính

8.2.1. Pháp chế

8.2.2. Khách quan

8.2.3. Chính xác, minh bạch

8.2.4. Bình đẳng trước pháp luật giữa các bên tham gia thủ tục hành chính

8.2.5. Đơn giản, tiết kiệm

8.2.6. Nhanh chóng, kịp thời

8.3. Các yêu cầu của việc cải cách thủ tục hành chính

8.3.1. Thống nhất

8.3.2. Hiệu quả


Chương 9 : Vi phạm pháp luật hành chính và trách nhiệm luật hành chính

9.1. Vi phạm pháp luật hành chính

9.1.1. Khái niệm

9.1.2. Đặc điểm

9.1.3. Các yếu tố cấu thành

9.2. Trách nhiệm hành chính

9.2.1. Khái niệm

9.2.2. Đặc điểm

9.3. Các hình thức xử lý vi phạm hành chính

9.3.1. Các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

9.3.2. Các hình thức xử  lý vi phạm hành chính


Chương 10: Những biện pháp bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính Nhà nước

10.1. Khái niệm pháp chế và kỷ luật nhà nước

10.1.1. Khái niệm pháp chế

10.1.2. Khái niệm kỷ luật nhà nước

10.2. Các nguyên tắc của hoạt động bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước

10.2.1. Pháp chế

10.2.2. Thường xuyên

10.2.3. Toàn diện, hệ thống và thu hút rộng rãi người dân tham gia

10.2.4. Nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả

10.2.5. Công khai, minh bạch

10.3. Các hình thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước

10.3.1. Giám sát

10.3.2. Thanh tra

10.3.3. Kiểm tra

10.3.4. Kiểm sát

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Trần Minh Hương (cb), Giáo trình Luật hành chính, Nxb.Công an nhân dân- HN, 2008

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,  Giáo trình Luật hành chính, Nxb. Đại học quốc gia Hà nội, Hà Nội, 2005


[4]. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước.


[3].Học viện hành chính quốc gia, Giáo trình thủ tục hành chính, Nxb. Giáo dục.


[4].Viện khoa học pháp lí, Luật hành chính một số nư​ớc trên thế giới,  Phạm Văn Lợi và Hoàng Thị Ngân (dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.


[5].Học viện hành chính quốc gia, Hành chính công, Nxb. Thống kê, 2003.

Matine Lombard, Pháp luật hành chính của Cộng hoà Pháp, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007.


[6].Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Ph​ương, Nguyễn Thu Huyền, Hệ thống công vụ và xu h​ướng cải cách của một số nước trên thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.


[7].Võ Kim Sơn, Phân cấp quản lí hành chính nhà nước - Lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.


[8].S. Chiavo-Campo và P.S.A. Sundaram, Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.


[9].Phạm Hồng Thái, Công vụ, công chức nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.


[10].Vũ Thư​, Chế tài hành chính - Lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

* Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hiện hành

1.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
3.Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.

4.Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008).

5.Luật xử lí vi phạm hành chính năm 15/2012/QH13
6.Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2015

7.Luật cán bộ, công chức năm 2015

8.Luật viên chức năm 2012

9.Nghị định của Chính phủ số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

10.Nghị định của Chính phủ số 30/2003/NĐ-CP ngày 1/4/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ.

11.Nghị định của Chính phủ số 181/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008.

12.Nghị định của Chính phủ số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 về việc xử lí kỉ luật công chức.

13.Nghị định của Chính Phủ số 27/2012/NĐ –CP về xử lí kỉ luật Viên chức.

14.Nghị định số 81/NĐ-CP /2013 ngày 19/7/2013 quy định chi tiết về Luật xử lí vi phạm hành chính.
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 27. LUẬT DÂN SỰ:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TÀI SẢN VÀ THỪA KẾ 
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết:  Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp

-Nội dung học phần gồm: giới thiệu  các vấn đề chung của luật dân sự gồm hệ thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, về đặc điểm, nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể, khách thể, về các căn cứ phát sinh, về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân thân; về thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Nghiên cứu các chế định về giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; chế định về quyền sở hữu, chế định về quyền thừa kế di sản…

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những yếu tố cơ bản của quan hệ pháp luật dân sự, căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự; xác định được các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự;


- Hiểu được khái niệm, phân loại tài sản; nội dung quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu; bảo vệ quyền sở hữu và các quy định khác về quyền sở hữu;


- Hiểu được các quy định chung về thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản;


-Vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế liên quan đến giao dịch dân sự, sở hữu, thừa kế...


-Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính bình đẳng và tự do ý chí của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái niệm luật dân sự Việt Nam

1.1.Đối tương và phương pháp điều chỉnh

1.1.1. Đối tượng  điều chỉnh 
1.1.2.Phương pháp điều chỉnh 
1.2. Hiệu lực của Bộ luật dân sự         
1.2.1.Hiệu lực về thời gian                                    
1.2.2. Hiệu lực về thời gian  

1.2.3. Hiệu lực về chủ thể  

1.2.4. Áp dụng tập  quán, quy định tương tự của pháp luật 
1.3. Thời hạn, thời hiệu
1.3.1. Thời hạn
1.3.2. Thời hiệu

Chương  2: Chủ thể của luật dân sự 
2.1. Các loại chủ thể của Luật Dân sự

2.1.1. Cá nhân;

2.1.2. Pháp nhân;

2.1.3. Hộ gia đình;

2.1.4. Tổ hợp tác.

2.2. Đại diện

2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của đại diện
2.2.2. Các loại đại diện

Chương 3: Tài sản và quyền sở hữu
3.1. Tài sản
3.1.1. Khái niệm tài sản
3.1.2. Phân loại tài sản
3.2. Khái niệm và nội dung  quyền sở hữu

3.2.1. Khái niệm quyền sở hữu;

3.2.2. Nội dung quyền sở hữu.

3.3. Những căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu

3.3.1. Những căn cứ xác lập quyền sở hữu;

3.1.2. Những căn cứ chấm dứt quyền sở hữu.

3.4. Bảo vệ quyền hữu

3.4.1. Khái niệm, đặc điểm

3.4.2. Các phương  thức bảo vệ quyền sở hữu
3.5. Những quy định khác về quyền sở hữu
3.5.1. Khái niệm.

3.5.2. Các nhiệm vụ của chủ sở hữu;

3.5.3. Những quy định về quyền sở dụng hạn chế bất động sản liền kề.

3.6. Các hình thức sở hữu

3.6.1. Sở hữu nhà nước
3.6.2. Sở hữu tập thể
3.6.3. Sở hữu tư nhân;

3.6.4. Sở hữu chung;

3.6.5. Sở hữu của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội;

3.6.6 Sở hữu của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp


Chương 4: Quyền thừa kế

4.1. Những quy định chung về thừa kế
4.1.1. Quyền thừa kế của cá nhân;

4.1.2. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

4.1.3. Di sản thừa kế;

4.1.4. Người  thừa kế;

4.1.5. Người quản lý di sản thừa kế;

4.1.6. Những người  thừa kế không có quyền hưởng di sản.

4.2. Thừa kế theo pháp luật

4.2.1. Khái niệm và các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

4.2.2. Diện và hàng thừa kế;

4.2.3. Thừa kế thế vị.

4.3. Thừa kế theo di chúc

4.3.1. Khái niệm thừa kế theo di chúc;

4.3.2. Người  lập di chúc, quyền của người  lập di chúc;

4.3.3. Hình thức và nội dung của di chúc;

4.3.4. Hiệu lực pháp luật của di chúc.

4.4. Phân định di sản thừa kế
6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập I và II, Nxb. CAND- HN, 2009. 

-Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập 1, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận khoa học về tài sản trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2001.


[2].Phạm Công Lạc, Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, Chương I và II, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. 


[3].Tưởng Duy Lượng, Bình luận một số án dân sự về hôn nhân và gia đình, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001.


[4].Phùng Trung Tập, Luật thừa kế Việt Nam, Nxb. Hà Nội, 2008.


[5].Phạm Văn Tuyết, Thừa kế - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng (Phần I và II), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007.


[6].Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hướng dẫn môn học luật dân sự: học phần 1, Nxb. Lao động, Hà Nội,2013


[7].Nguyễn Minh Tuấn, Pháp luật thừa kế của Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2009.


[8]. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2014.

*   Văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ luật dân sự năm 2015

2. Hiến pháp năm 2013;

3. Luật cư trú năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
4.  Luật cư trú sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn;
5. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản hướng dẫn. 

6. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

7. Luật nuôi con nuôi năm 2010.

8. Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

9. Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.

10. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

11. Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

12. Luật giao dịch điện tử năm 2005 và các văn bản hướng dẫn.

13. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008.

14. Luật nhà ở năm 2014.

15. Pháp lệnh ngoại hối của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13/12/2005 và các văn bản hướng dẫn.

16. Nghị định của Chính phủ số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 quy định về việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

17. Nghị định của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 quy định về đăng kí và quản lí hộ tịch.

18. Nghị định của Chính phủ số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/02/2006 quy định về xử lí tài sản chìm đắm ở biển.

19. Nghị định của Chính phủ số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.

20. Nghị định của Chính phủ số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
21. Nghị định của Chính phủ số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 về xác định lại giới tính.

22. Nghị định của Chính phủ số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. 
23. Nghị định của Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định về bán đấu giá tài sản.
24.Nghị định của Chính phủ số 96/2009/NĐ-CP về xử lí tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

25.Thông tư của Bộ tài chính số 88/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định của Chính phủ số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lí tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

26.Quy định hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khoẻ cho người hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống; hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người hiến xác ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế số 13/2008/QĐ-BYT ngày 12/3/2008.
* 
Website

1. 
http://www.chinhphu.vn
2. 
http://vbqppl.moj.gov.vn
3.   http://www.nclp.org.vn

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 28. LUẬT DÂN SỰ : HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG 
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết:  Học phần luật dân sự 1

- Nội dung học phần gồm: giới thiệu các vấn đề chung của luật dân sự gồm hệ thống các khái niệm về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, về đặc điểm, nguyên tắc của quan hệ pháp luật dân sự; về chủ thể, khách thể, về các căn cứ phát sinh, về nội dung của các quan hệ tài sản và nhân thân; về thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật dân sự cụ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Nghiên cứu các chế định về giao dịch dân sự, thời hạn, thời hiệu, đại diện; chế định về quyền sở hữu, chế định về quyền thừa kế di sản…

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm hợp đồng dân sự, hình thức, nội dung của hợp đồng dân sự, giao kết hợp đồng dân sự, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự;


- Hiểu được cách phân loại hợp đồng dân sự và nội dung cơ bản của các hợp đồng dân sự cụ thể;


- Hiểu được khái niệm, điều kiện phát sinh, nguyên tắc bồi thường của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cách xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể;  


-Vận dụng được các quy định của pháp luật về nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để giải quyết các tình huống phát sinh trên thực tế;


-Tích cực nâng cao trình độ nhận thức pháp luật về hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;


- Khách quan trong việc đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ và hợp đồng nói chung cũng như việc vận dụng quy định của pháp luật về nghĩa vụ và hợp đồng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những quy định chung về hợp đồng 
1.1.Khái niệm và các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

1.1.1.Khái niệm hợp đồng

1.1.2.Các điều kiện có hiệu lực của hợpđồng
1.1.3.Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháplý.
1.2.Nội dung, hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1.2.1.Nội dungcủahợp đồng;

1.2.2.Hình thức của hợp đồng;

1.2.3.Thời điểm có hiệu lực của hợp  đồng.
1.3.Giao kết, thực hiện hợp  đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.3.1.Giao kết, thực  hiện hợp đồng;

1.3.2.Các biện phápbảo đảm giao kết,thực hiện hợp đồng.

Chương 2:  Một số hợp đồng thông dụng 

2.1.Hợp đồng mua bán tài sản

2.1.1.Các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản

2.1.2.Hợp đồng mua bán nhà ở.
2.2.Hợp đồng vay tài sản

2.2.1.Khái niệm hợp đồng vay tài sản;

2.2.2.Các quy định của pháp luật về hợp đồngbảo hiểm.
2.3.Hợp đồng bảo hiểm
2.3.1.Khái niệm hợp đồng bảo hiểm;
2.3.2.Các quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm.
2.4.Các loại hợp đồng khác
2.4.1.Hợp đồng trao đổi tài sản

2.4.2.Hợp đồng tặng cho tài sản

2.4.3.Hợp đồngthuê khoán tài sản;

2.4.4.Hợp đồng mượn tài sản;

2.4.5.Hợp đồng dịch vụ.

Chương 3: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

3.1.Khái niệm và các điều kiện của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3.1.1.Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3.1.2.Các điều kiện  của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3.1.3.Các nguyên tắc của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3.1.4.Năng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân

3.2.Xác định thiệt hại trong  trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3.2.1.Thiệt hại vật chất

3.2.2.Thiệt hại tinh thần

3.3.Trách nhiệm liên đới và trách nhiệm riêng rẽ

3.3.1. Trách nhiệm liên đới 

3.3.2.Trách nhiệm riêng rẽ

3.4.Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể

3.4.1.Bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra vag bồi thường

3.4.2. Bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gấy ra

3.4.3. Bồi thường thiệt hại do nhiều người gây ra 

3.4.4.Các trường hợp khác về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình :



-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009; 



-Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình luật dân sự Việt Nam (tập 2), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.

6.2.Tài liệu tham khảo:

[1]. Ngô Hoàng Oanh (chủ biên), Bình luận Bộ luật dân sự năm 2015, Nxb Lao động, Hà Nội, 2016;
[2]. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, 2014;
[3].Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005

[4]. Bộ tư pháp, Những vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr. 42 - 60;

[5].Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 


[6].Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;


[7].Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;


[8].Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.

[9].Viện khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - Những điểm tương đồng và khác biệt (tài liệu hội thảo khoa học năm 2005).

[9].Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;

[10].Nguyễn Mạnh Bách, Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998;

* Văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ luật dân sự năm 2015;

2. Luật đất đai năm 2013 ;

3. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;

4. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

5. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000;

6. Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000;

7. Luật nhà ở năm 2014;

8. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

9. Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007;

10. Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ-CP ngày 13/9/2008 về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

11. Nghị định của Chính phủ số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 hướng dẫn Pháp lệnh giá;

12. Nghị định của Chính phủ số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

13. Nghị định của Chính phủ số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 về hụi, họ, biêu, phường;

14. Nghị định của Chính phủ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản; 

15. Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm; 
16.  Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;
17. Nghị định của Chính phủ số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng kí giao dịch bảo đảm;

18. Nghị định của Chính phủ số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng kí giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lí, luật sư, tư vấn pháp luật;

19. Nghị định của Chính phủ số 45/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm

20. Nghị định của Chính  phủ số 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;

21. Nghị định của Chính phủ số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 hướng dẫn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

22. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 25. LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự 1,2

Nội dung học phần  gồm : Khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án nhân dân, cơ quan tiến hành và tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự; án phí, chi phí tố tụng; lệ phí tòa án và tiền phạt trong tố tụng dân sự. Khởi kiện, khởi tố và thụ lý án dân sự; điều tra, tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự; hòa giải vụ án dân sự; phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm án dân sự; giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng Dân sự Việt Nam;


-Xác định được thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của tòa án nhân dân;


-Trình bày được các trình tự, thủ tục giải quyết các việc Dân sự tại Tòa án theo các theo các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, Giám đốc thẩm, tái thẩm;


-Thực hiện được một só công việc của cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp;


- Nâng cao ý thức tráchh niệm của người cán bộ pháp lý trong nhà nước pháp quyền;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách thức giải quyết những vấn đề pháp lý, thích ứng với thay đổi của pháp luật và thực tiễn xã hội.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự Việt Nam

1.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam

1.2 Vai trò và nguồn của Luật Tố tụng Dân sự

1.3 Sở lược quá trình hình thành và phát triển của Luật Tố tụng dân sự

1.4 Khoa học Luật Tố tụng dân sự và hệ thống học phần

1.5 Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự

1.6 Các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam


Chương 2: Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của tòa án nhân dân

2.1 Thẩm quyền theo vụ việc

2.2 Thẩm quyền của tòa án nhân dân cao cấp

2.3 Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu

2.4 Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách

2.5 Chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền


Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người hiến hành tố tụng, và người tham gia tố tụng

3.1 Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự

3.2 Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự

3.3 Người tham gia tố tụng trong tố tụng dân sự


Chương 4: Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự

4.1 Chứng cứ trong tố tụng dân sự

4.2 Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự


Chương 5: Các biện pháp khẩn cấp thạm thời, cấp tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng

5.1 Biện pháp khẩn cấp tạm thời

5.2 Cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng


Chương 6: Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng

6.1 Án phí và lệ phí

6.2 Chi phí tố tụng


Chương 7: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp sơ thẩm

7.1 Khởi kiện vụ án dân sự

7.2 Thụ lý vụ án dân sự và việc trả lại đơn khởi kiện

7.3 Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự

7.4 Thủ tục tiến hành phiên tọa sơ thẩm

7.5 Những việc tiến hành sau phiên tòa sơ thẩm


Chương 8: Thủ tục giải quyết  vụ án dân sụ tại tòa án cấp phúc thẩm

8.1 Khái niệm và ý nghĩa của phúc thẩm dân sự

8.2 Kháng cao, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

8.3 Xét xử phúc thẩm dân sự

8.4 Thủ tục phúc thẩm quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm


Chương 9: Thủ tục xét lại bản án, quyết định giả quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật

9.1 Thủ tục giám đốc thẩm dân sự

9.2 Thủ tục tái thẩm


Chương 10: Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

10.1 Những quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự

10.2 Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân

10.3 Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tím kiếm người vắng mặt, tuyên bố một người mất tích hoặc chết

10.4 Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại

10.5 Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình


Chương 11 Thủ tục công nhận và cho thi hành tại VN bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài

11.1 Khái niệm và ý nghĩa của thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài

11.2 Những qui định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài

11.3 Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài

11.4 Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

11.5 Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài

11.6 Thủ tục phúc thẩm quyết định xét đơn yêu cầu công nhận, không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài


Chương 12: Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng, khiếu nại và tố cáo trong tố tụng dân sự

12.1 Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự

12.2 Khiếu nại và tố cáo trong tố tụng dân sự

12.3 Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình :


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2011.

- Học viện tư pháp, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

6.2.Tài liệu tham khảo:



[1]. Bùi Thị Huyền, Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nxb Lao động, Hà Nội, 2016.

[2]. Học viện tư pháp, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.


[3]. Học Viên Tư Pháp ,Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nxb Tư pháp, 2007


[4].Nguyễn Minh Hằng,  Hoạt động chứng minh trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, 2009


[5].Trường Đại học Luật Hà Nội, Câu hỏi và bài tập về luật tố tụng dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2003.


[6].Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ năng giải quyết các vụ án dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004. 


[7].Nguyễn Ngọc Kiện,  Cần có văn bản hướng dẫn rõ quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự, Tạp chí Kiểm sát (21), 11/2009

* 
Văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
3. Bộ luật dân sự năm 2015.

4. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

5. Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

6. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

7. Luật đất đai năm 2013.

8. Luật phá sản năm 2014.

9. Luật doanh nghiệp năm 2014.

10. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

11. Luật thương mại năm 2005.

12. Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2014.

13. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

14. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009

* Website

1.
http://www.luatvietnam.com.vn

2.
http://www.vietlaw.gov.vn

3.
http://www.vietnamlawjournal.com.vn

4.
http://www.nclp.gov.vn

5.
http://www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 26. LUẬT HÌNH SỰ 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:

-Số giờ hoạt động tín chỉ: 3

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: luật hình sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

  - Các môn học trước: Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp
- Nội dunghọc phần gồm: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của luật hình sự; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể và chủ thể của tội phạm; khái niệm, trách nhiệm hình sự; mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; các loại tội phạm về kinh tế.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được lý luận chung về tội phạm và hình phạt để sử dụng vào việc nghiên cứu các cấu thành tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự;


-Trình bày được dấu hiệu pháp lý của các tội phậm kinh tế, phân biệt được các tội với nhau;


- Có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn;


- Có ý thức tôn trọng pháp luật và có trách nhiệm đối với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Có bản lĩnh và kỹ năng trong quá trình giải quyết công chuyên môn sau này;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Nhận thức chung về Luật Hình sự Việt Nam

1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc của Luật Hình sự

1.2 Nhiệm vụ Luật Hình sự

1.3 Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự

1.4 Đạo luật Hình sự Việt Nam

1.5 Hiệu lực của đạo Luật Hình sự

1.6 Giải thích đạo Luật Hình sự


Chương 2: Tội phạm và cấu thành tội phạm

2.1 Tội phạm

2.2 Phân loại cấu thành tội phạm

2.3 Các yếu tố cấu thành tội phạm


Chương 3: Các giai đoạn thực hiện tội phạm

3.1 Khái niệm

3.2 Chuẩn bị phạm tội

3.3 Phạm tội chưa đạt

3.4 Tội phạm hoành thành

3.5 Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội


Chương 4: Đồng phạm

4.1 Khái niệm và các dấu hiệu của đồng phạm 

4.2 Các loại người đồng phạm

4.3 Các hình thức đồng phạm

4.4 Trách nhiệm hình sự đồng phạm

4.5 Những hành vi liên quan đến đồng phạm cấu thành tội đồng lập


Chương 5: Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi

5.1 Khái niệm

5.2 Phòng vệ chính đáng

5.3 Tình thế cấp thiết

5.4 Một số tình tiết khác


Chương 6: Trách nhiệm hình sự và hình phạt

6.1 Trách nhiệm hình sự

6.2 Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

6.3 Hình phạt

6.4 Hệ thống hình phạt

6.5 Quyết định hình phạt

6.6 Miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

6.7 Miễn trách nhiệm hình sự, miền hình phạt

6.8 Các biện pháp tư pháp

6.9 Xóa án tích


Chương 7: Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội

7.1 Đường lối xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

7.2 Các loại hình phạt và biện pháp tư pháp thay thế hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

7.3 Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội

7.4 Giảm mức hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội

7.5 Xóa án tích đối với người chưa thành niên phạm tội


Chương 8: Các tội xâm phạm sở hữu

8.1 Khái niệm chung

8.2 Các tội phạm cụ thể


Chương 9: Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

9.1 Khái niệm chung

9.2 Các tội phạm cụ thể


Chương 10: Các tội phạm về chức vụ

10.1 Khái niệm chung

10.2 Các tội phạm cụ thể

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình :



-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012;

- Cao Thị Oanh (chủ biên), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2010;
- Trần Thị Quang Vinh, Vũ Thi Thúy, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011


6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. - Trần Minh Hường,  Những quy định mới nhất hướng dẫn sử dụng Bộ Luật Hình sự. NXB Hồng Đức, 2014


[2]. Đinh Văn Quế (2006),  Bình luân khoa học Bộ Luật Hình sự phần chung và phần các tội phạm (tập 2, 5, 6), NXB Tp. Hồ Chí Mình.


[3].Nguyễn Ngọc Hòa, Cấu thành tội phạm- Lý luận và thực tế, Nxb Tư pháp HN, 2004.


[4].Đinh Văn Quế, Các tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của côn người, Nxb CAND, 2003

* Văn bản quy phạm pháp luật

1. BLHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung 2009;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2009;

3. BLHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015;

4. Nghị định của Chính phủ số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ;

5. Nghị định của Chính phủ số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo;

6. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS năm 1999;

7. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS;
8. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01-89/HĐTP ngày 19/4/1989 hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của BLHS năm 1985;
9. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/01/2000 về việc triển khai thực hiện mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 1999;

10. Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999 về việc thi hành BLHS năm 1999;
11. Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12/06/2000 hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/1/2000;
12. Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05/07/2000 hướng dẫn thi hành Điều 7 BLHS năm 1999 và mục 2 Nghị quyết của Quốc hội số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999;

13. Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 25/12/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS năm 1999;

14. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt;

15. Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 Bổ sung một số hướng dẫn Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP.

16. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01//2013 HĐTP ngày 06/11/2013 về hướng dẫn áp dụng Điều 60 của BLHS về án treo.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 27. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2.Bộ môn giảng dạy: Luật hình sự
3.Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật hình sự

Nội dung học phần gồm: Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành và tham gia tố tụng; chứng cứ trong tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm; quyết định của tòa án và thi hành bản án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được quy định pháp luật về quy trình, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố xét xử và thi hành án vụ hình sự;


- Có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu, những quy phạp thực định về giải quyết vụ án; 


- Có kỹ năng đánh giá chứng cứ, buộc tội với một số vụ án hình sự và kỹ nằn tranh luận tại phiên tòa;


- Nâng cao ý thức trách nhiệm về vai trò sứ mạng của người cán bộ lý trong giai đoạn mới;


- Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tích cực học hỏi, đổi mới tư duy và cahcs thức giải quyết những vấn đề pháp lý;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái niệm Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam

1.1 Luật Tố tụng Hình sự - một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.2 Luật tố tụng hình sự - một ngành khoa học có mối liên quan với các ngành khoa học khác

1.3 Luật tố tụng Hình sự - một học phần 

1.4 Nguồn của Luật tố tụng Hình sự 

1.5 Hiệu lực của Bộ Luật tố tụng Hình sự


Chương 2: Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng Hình sự Việt Nam

2.1 Nhiệm vụ của Luật tố tụng Hình sự

2.2 Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng Hình sự


Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người hiến hành tố tụng, và người tham gia tố tụng

3.1 Cơ quan tiến hành tố tụng 

3.2 Người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng. Người tham gia tố tụng


Chương 4: Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng Hình sự

4.1 Khái niệm chứng cứ

4.2 Phân loại chứng cứ

4.3 Đối tượng chưng minh, giới hạn chứng minh và nghĩa vụ chứng minh

4.4 Quá trình chứng minh

4.5 Đặc điểm hoạt động chứng minh trong các giai đoạn tố tụng hình sự

4.6 Nguồn chưng cứ


Chương 5: Những biện pháp ngăn chặn

5.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn và ý nghĩa của biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự

5.2 Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn

5.3 Những biện pháp ngăn chặn cụ thể

5.4 Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn


Chương 6: Khởi tố vụ án hình sự

6.1 Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự

6.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

6.3 Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

6.4 Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự

6.5 Trình tự khởi tố vụ án hình sự

6.6 Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự


Chương 7: Điều tra vụ án hình sự

7.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự

7.2 Những qui định chung về điều tra

7.3 Các hoạt động điều tra

7.4 Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra

7.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Kiểm sát trong giai đoạn điều tra


Chương 8: Truy tố

8.1 Khái niệm, nhiệm vụ,  ý nghĩa của giai đoạn truy tố

8.2 Hoạt động của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố


Chương 9: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

9.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

9.2 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án

9.3 Chuẩn bị xét xử

9.4 Những qui định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa

9.5 Trình tự xét xử vụ án tại phiên tòa

9.6 Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên tòa


Chương 10: Xét xử phúc thẩm

10.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc xét xử phúc thẩm 

10.2 Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

10.3 Xét xử phúc thẩm 


Chương 11:Thi hành bản án và quyết định của Tòa án 

11.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc thi hành bản án và quyết định của Tòa án 

11.2 Những qui định chung về thi hành bản án và quyết định của Tòa án

11.3 Thi hành các loại hình phạt 

11.4 Thi hành các loại hình phạt khác 


Chương 12: Xét lại bản án và bản án đã có hiệu lực pháp luật

12.1 Thủ tục thẩm đốc 

12.2 Thủ tục tái thẩm 


Chương 13: Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên

13.1 Khái niệm chung

13.2 Đối tượng chưng minh trong vụ án đối với người chưa thành niên

13.3 Đặc điểm của việc tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên 


Chương 14: Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

14.1 Khái niệm và mục đích của thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

14.2 Đối tượng và điều kiện áp dụng biên pháp bắt buộc chữa bệnh

14.3 Thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

14.4 Thực hiện và đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh

14.5 Khiếu nại, kháng nghị, kháng cáo đối với quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

14.6 Việc quản lý và điều tra người bị bắt buộc chữa bệnh


Chương 15: Thủ tục rút gọn

15.1 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của thủ tục rút gọn

15.2 Những qui định chung về thủ tục rút gọn

15.3 Đặc điểm của thủ tục rút gọn

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, NXB CAND,  2013.

 Bộ Luật Tố tụng hình sự (2013)

6.2.Tài liệu tham khảo :


[1]. Quốc Huy (7/2013), Bộ Luật Hình sự - Luật Tố tụng Hình sự, NXB Hồng Đức.

[2].Đỗ Đức Hồng Hà , Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Tố tụng Hình sự, NXB Tư Pháp, 2014


[3].Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.


[4].Phạm Hồng Hải, Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, Nxb. CAND, Hà Nội, 1999.


[5].Nguyễn Văn Hiền, Thủ tục rút gọn trong TTHS Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.


[6].Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

 [7].Lê Hữu Thể (chủ biên), Đỗ Văn Bường, Nông Xuân Trường, Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

[8].Trần Quang Tiệp, Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế TTHS, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.


[9].Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật TTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2000.

[10].Viện khoa học pháp lí, Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004. 


[11].Võ Khánh Vinh và Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.


[12].Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004.


[13].Văn phòng Quốc hội, Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.

* 
Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Hiến pháp năm 2013.

2. BLTTHS năm 2003.

3. BLTTHS năm 2015.

4. BLHS năm 1999.

5. BLHS năm 2015.

6. Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012.

7. Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2014.

8. Luật tổ chức VKS nhân dân năm 2014.

9. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

10. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

11. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự  2015.

12. Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015.

13. Luật thi hành án hình sự năm 2010.

14. Thông tư liên tịch của VKS tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và VKS trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003. 

15. Thông tư liên tịch của VKS tối cao và Bộ công an số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

16. Thông tư liên tịch của VKS tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng - Bộ tài chính - Bộ tư pháp số 17/2013/TTLT-VKSTC-BCA-BQP-BTC- BTP ngày 14/11/2013 hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật TTHS.
17. Thông tư của Bộ công an số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2010 quy định chi tiết thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
18. Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao, VKS nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ lao động, thương binh và xã hội số 01/2011/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA-BTP ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.

19. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTHS năm 2003.

20. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS năm 2003.

21.  Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003.

22. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của toà án” của BLTTHS năm 2003.

23. Nghị định của Chính phủ số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

24. Nghị định của Chính phủ số 47/2013/NĐ-CP ngày13/5 /2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

25. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao.

26. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự ngày 02/1/2008 của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao.

* 
Website

1. http://www.nclp.gov.vn

2. http://www.vietlaw.gov.vn
3. http://www.vietnamlawjournal.com.vn.

* 
Các nguồn khác

1. Các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ vụ án hình sự (mượn tại Thư viện).

3. Dự phiên toà xét xử vụ án hình sự tại toà án quận hoặc thành phố.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 28.  LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự

- Nội dung học phần gồm:Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; sự phát triển của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; các chế định cụ thể của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: kết hôn, hủy hôn trái pháp luật; quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ với con và các thành viên khác trong gia đình; quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm, nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản về luật hôn nhân và gia đình;


- Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật hôn nhân gia đình với các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt nam;


- Giải thích được các chế định cụ thể luật hôn nhân giá đình như: Kết hôn, quan hệ giữa vợ-chồng, giữa cha mẹ-con, ngĩa vụ cáp dưỡng giữa các thành viên…;


- Phân tích, đánh giá được các quy định pháp luật dân sự liên quan đến những quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình;


-Vận dụng được các quy định pháp luật dân sự, để có thể giải quyết các tình huống pháp sinh thức tế liên quan đến quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái niệm về Luật Hôn nhân và Gia đình

1.1 Khái niệm và đặc điểm của Hôn nhân-Gia đình

1.2 Khái niệm Luật Hôn nhân-Gia đình

1.3 Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân-Gia đình

1.4 Sự phát triển của Luật Hôn nhân – Gia đình

1.5 Nguồn của Luật Hôn nhân –Gia đình


Chương 2: Quan hệ pháp luật Hôn nhân-Gia đình

2.1 Khái niệm và đặc điểm quan hệ pháp luật Hôn nhân-Gia đình

2.2 Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Hôn nhân-Gia Đình

2.3 Thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ về Hôn nhân-Gia đình

2.4 Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình


Chương 3: Kết hôn

3.1 Kết hôn

3.2 Kết hôn trái pháp luật

3.3 Không công nhận quan hệ vợ chồng


Chương 4: Quan hệ giữa vợ-chồng

4.1 Khái niệm

4.2 Nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa vợ- chồng

4.3 Nghĩa vụ và quyền tài sản giữa vợ-chồng


Chương 5: Quan hệ giữa cha mẹ -con

5.1 Căn cứ làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con

5.2 Nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ - con

5.3 Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

 
Chương 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên

6.1 Khái niệm và phân loại nghĩa vụ cấp dưỡng

6.2 Phương thức cấp dưỡng

6.3 Các trường hợp cấp dưỡng

6.4 Thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng


Chương 7: Chấm dứt hôn nhân

7.1 Một trong hai bên vợ chồng chết

7.2 Ly hôn


Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

8.1 Khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

8.2 Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài

8.3 Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, NXB Hồng Đức-Hội Luật Gia Việt Nam, 2012


- Luật Hôn Nhân và Gia đình năm 2014

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, NXB-CAND, 2005


[2]. Nguyễn Ngọc Điệp, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đinh VN, NXB trẻ TPHCM, 2002.


[3].C. Mác - Ph. Ăngghen, Tuyển tập, tập VI, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư​ hữu và của nhà nư​ớc (từ tr. 24 - 273), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1984;


[4].I. L. Anđrêép, Về tác phẩm của Ph. Ăngghen: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư​ hữu và của nhà nư​ớc, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1987, bản dịch tiếng Việt của Nxb. Sự thật, Hà Nội;

* 
Văn bản quy phạm pháp luật
1. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013. 

2. Luật HNGĐ Việt Nam năm 2000;

3. Luật HNGĐ Việt Nam năm 2014;

4. Luật nuôi con nuôi năm 2010;

5. Nghị định của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng kí và quản lí hộ tịch;
6. Nghị định của Chính phủ số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/03/2002 quy định việc áp dụng Luật HNGĐ đối với các dân tộc thiểu số;
7. Nghị định của Chính phủ số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HNGĐ về quan hệ HNGĐ có yếu tố nư​ớc ngoài;
8. Nghị định của Chính phủ số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật HNGĐ năm 2000;
9. Nghị quyết của Quốc hội số 35/2000/QH10 ngày 09/06/2000 về việc thi hành Luật HNGĐ năm 2000;

10. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 hư​ớng dẫn toà án nhân dân các cấp áp dụng một số quy định của Luật HNGĐ;
11. Nghị định của Chính phủ số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;
12. Nghị định của Chính phủ số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/5/2011  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi năm 2010;
13. Thông tư​ liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội số 35/2000/QH10 về việc thi hành Luật HNGĐ năm 2000;
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 29. CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Luật quốc tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Lý luận nhà nước và pháp luật; Hiến pháp; luật hành chính; Luật dân sự; Luật thương mại 1.
-Nội dung học phần cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, môn học còn trang bị cho SV kiến thức về các ngành, chế định và những vấn đề cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật ngoại giao, lãnh sự, luật tổ chức quốc tế, trách nhiệm pháp lí quốc tế... 

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu  được khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc 

tế;cơ sở, tính chất và nội dung của mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia;

          -Trình bày được nội dung và thực tiễn thực hiện các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế;

          - Nhận diện được khái niệm, nội dung và phương thức thực hiện chủ quyền quốc gia đối với dân cư;

         -Trình bày được khái niệm, phân loại và quy chế pháp lí của lãnh thổ trong luật quốc tế; quy chế pháp lí các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia và các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia;

       - Hiểu được những vấn đề pháp lí cơ bản về cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái ðoàn ðại diện thýờng trực của quốc gia tại các tổ chức quốc tế và  vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế;

       - Hiểu được những vấn đề pháp lí cơ bản về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm;

       -Vận dụng được các nguyên tắc, biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế vào một số tình huống pháp lí cụ thể; 

      - Hiểu được cơ sở xác định và hình thức thực hiện các loại trách nhiệm pháp lí quốc tế. 

     - Có kĩ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể của luật quốc tế;

     - Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Khái niệm và lịch sử hình thành, phát triển của luật quốc tế 

1.1.Khái niệm luật quốc tế
1.1.1.Định nghĩa

1.1.2.Đặc điểm của luật quốc tế

1.1.3.Quy phạm pháp luật quốc tế 

1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế

1.2.1.Luật quốc tế cổ đại

1.2.2.Luật quốc tế trung đại

1.2.3.Luật quốc tế cận đại

1.2.4.Luật quốc tế hiện đại

1.3. Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

1.3.1.Cơ sở của mối quan hệ

1.3.2.Tính chất và nội dung của mối quan hệ


Chương 2. Nguồn của luật quốc tế 

2.1. Khái niệm nguồn của luật quốc tế 

2.1.1.Định nghĩa
2.1.2.Cơ sở xác định
2.1.3.Phân loại 
2.2. Điều ước quốc tế 

2.2.1.Khái niệm điều ước quốc tế

2.2.2.Kí kết điều ước quốc tế

2.2.3.Hiệu lực của điều ước quốc tế 

2.2.4.Thực hiện điều ước quốc tế 
2.3.Tập quán quốc tế 

2.3.1.Khái niệm tập quán quốc tế

2.3.2.Cách thức hình thành 

2.4. Các nguồn bổ trợ của luật quốc tế

2.4.1.Nguyên tắc pháp luật chung

2.4.2.Phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế

2.4.3.Nghị quyết của tổ chức quốc tế liên chính phủ

2.4.4.Học thuyết của các luật gia nổi tiếng

2.4.5.Hành vi pháp lí đơn phương

2.5. Mối quan hệ qua lại giữa các loại nguồn

2.5.1.Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

2.5.2.Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế, tập quán quốc tế và nguồn bổ trợ


Chương 3. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế
3.1. Khái niệm 

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Đặc điểm 

3.2. Các nguyên tắc truyền thống

3.2.1. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia

3.2.2. Nguyên tắc Pacta-sunt-servanda

3.3. Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại

3.3.1. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực 

3.3.2. Nguyên tắc giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế

3.3.3. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia

3.3.4. Nguyên tắc dân tộc tự quyết 

3.3.5. Nguyên tắc các quốc gia có trách nhiệm hợp tác


Chương 4. Dân cư trong luật quốc tế

4.1. Khái niệm dân cư

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Các bộ phận dân cư

4.2. Thực hiện chủ quyền quốc gia đối với công dân

4.2.1. Khái niệm quốc tịch

4.2.2. Cách thức xác lập quốc tịch 

4.2.3. Mất quốc tịch

4.2.4. Các trường hợp đặc biệt về quốc tịch

4.2.5. Vấn đề bảo hộ công dân 

4.3. Điều chỉnh pháp lí quốc tế quan hệ quốc gia và người nước ngoài 

4.3.1. Khái niệm người nước ngoài

4.3.2. Chế độ pháp lí dành cho người nước ngoài

4.3.3. Quyền cư trú chính trị 


Chương  5. Lãnh thổ trong luật quốc tế 

5.1. Khái niệm lãnh thổ

5.1.1. Định nghĩa

5.1.2. Phân loại lãnh thổ 

5.2. Lãnh thổ quốc gia

5.2.1. Khái niệm lãnh thổ quốc gia

5.2.2. Chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ

5.2.3. Biên giới quốc gia

5.2.4. Các trường hợp đặc biệt về lãnh thổ quốc gia

5.3. Lãnh thổ quốc gia có quyền chủ quyền

5.3.1. Tiếp giáp lãnh hải

5.3.2. Vùng đặc quyền kinh tế

5.3.3. Thềm lục địa

5.4. Lãnh thổ quốc tế

5.4.1. Biển quốc tế và vùng di sản chung của nhân loại

5.4.2. Khoảng không vũ trụ và vùng trời quốc tế


Chương 6. Luật ngoại giao, lãnh sự

6.1. Khái niệm luật ngoại giao, lãnh sự

6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Nguồn của luật ngoại giao, lãnh sự

6.1.3. Nguyên tắc của luật ngoại giao, lãnh sự

6.1.4. Hệ thống các cơ quan quan hệ đối ngoại 

6.2. Cơ quan đại diện ngoại giao

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Chức năng  

6.2.3. Thành viên

6.2.4. Khởi đầu và chấm dứt chức năng đại diện ngoại giao 

6.3. Cơ quan lãnh sự

6.3.1. Khái niệm

6.3.2. Chức năng  

6.3.3. Thành viên

6.3.4. Lãnh sự danh dự

6.4. Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, lãnh sự
6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao
6.4.3. Quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự
6.4.4. So sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự

Chương 7. Luật tổ chức quốc tế 

7.1. Khái niệm tổ chức quốc tế

7.1.1. Định nghĩa

7.1.2. Đặc điểm của tổ chức quốc tế

7.1.3. Phân loại tổ chức quốc tế

7.2. Những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế

7.2.1. Quy chế thành viên

7.2.2. Cơ cấu của tổ chức

7.2.3. Nhân viên của tổ chức

7.2.4. Hoạt động chức năng

7.3. Một số tổ chức quốc tế

7.3.1. Liên hợp quốc

7.3.2. Tổ chức thương mại thế giới


Chương 8. Luật quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

8.1. Khái niệm tội phạm quốc tế và tội phạm hình sự có tính quốc tế

8.2. Khái niệm hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

8.2.1. Định nghĩa 

8.2.2. Đặc điểm của hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm 

8.2.3. Nguyên tắc của hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

8.3. Nội dung hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

8.3.1. Tương trợ tư pháp hình sự

8.3.2. Dẫn độ tội phạm 

8.4. Phương thức hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

8.4.1. Hợp tác trong khuôn khổ các thiết chế quốc tế

8.4.2. Hợp tác trên cơ sở các điều ước quốc tế


Chương 9. Giải quyết tranh chấp quốc tế

9.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế

9.1.1. Định nghĩa

9.1.2. Đặc điểm

9.1.3. Phân loại

9.2. Các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế

9.2.1. Đàm phán trực tiếp

9.2.2. Thông qua bên thứ ba

9.2.3. Trong khuôn khổ tổ chức quốc tế

9.2.4. Thông qua cơ quan tài phán quốc tế 

Chương 10. Trách nhiệm pháp lí quốc tế 

10.1. Khái niệm

10.1.1. Định nghĩa

10.1.2. Phân loại 

10.2. Trách nhiệm pháp lí chủ quan

10.2.1. Định nghĩa 

10.2.2. Cơ sở xác định trách nhiệm

10.2.3. Hình thức thực hiện trách nhiệm

10.2.4. Các trường hợp miễn trách nhiệm

10.3. Trách nhiệm pháp lí khách quan

10.3.1. Định nghĩa 

10.3.2. Cơ sở xác định trách nhiệm

10.3.3. Hình thức thực hiện trách nhiệm

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính :

-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

            -Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng (đồng chủ biên), Giáo trình luật quốc tế (dùng trong các trường đại học chuyên ngành luật và ngoại giao), Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.

6.2. Tài liệu tham khảo :

[1].Bộ ngoại giao, Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.

[2].Các văn bản công pháp quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2006.
[3].Lê Mai Anh, Trần Văn Thắng, Luật quốc tế - Lí luận và thực tiễn, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001.

[4].Lê Mai Anh, Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2005.
[5].Nguyễn Hồng Thao, Toà án công lí quốc tế, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2000.

[6].Nguyễn Thị Thuận, Luật hình sự quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

           [7]. Trung tâm luật biển và hàng hải quốc tế - Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Toà hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học, 2007.

           [8]. Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới, Hà Nội, 2006.
          [9].  Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa luật, Giáo trình Tòa án hình sự quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
* Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật

1. Công ước của Liên hợp quốc năm 1982 về luật biển.
2. Công ước Lahay năm 1930 về xung đột luật quốc tịch.
3. Công ước năm 1961 về giảm tình trạng người không quốc tịch.
4. Công ước năm 1954 về quy chế người không quốc tịch.
5. Hiệp định Marrakesh năm 1995 về thành lập WTO.
6. Hiến chương ASEAN.
7. Quy chế Roma năm 1998 về thành lập Toà hình sự quốc tế - ICC.
8. Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1970 về các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. 
9. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
10. Luật điều ước quốc tế năm 2016.
11. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản sửa đổi.
12. Luật biên giới năm 2003.

13. Luật tương trợ tư pháp năm 2007.

14. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009.
15. Luật biển Việt Nam năm 2012.
16. Pháp lệnh về qụyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993.
17. Pháp lệnh kí kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007.
18. Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015.
* 
Website

1.http://www.un.org
2.http://www.wto.org
3.http://www.aseansec.org
4.http://www.icj-cij.org
5.http://www.interpol.int
6.http://www.icc-cpi.int

7.http://www.pca-cpa.org
8.http://www.itlos.org/

9.http://www.un.org/Depts/los/index.htm
10.http://www.un.org/law/riaa/

11.http://www.mofa.gov.vn
12.http://www.mot.gov.vn
13.http://www.moj.gov.vn
14.http://www.nciec.gov.vn
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%


HỌC PHẦN 30. TƯ PHÁP QUỐC TẾ
1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Luật quốc tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết : Học phần Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Công pháp quốc tế.

-Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho SV hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp dân sự quốc tế.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm, bản chất đặc thù, nội dung của các quan hệ tư pháp quốc tế;


- Hiểu được nội dung các loại nguồn, cách thức áp dụng mỗi loại nguồn tư pháp quốc tế;


- Hiểu được khái niệm, đặc trưng cơ bản của xung đột pháp luật, cách thức giải quyết xung đột pháp luật;


- Trình bày được cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí của hệ thống các nguyên tắc chọn luật áp dụng trong các quan hệ cụ thể của tư pháp quốc tế (sở hữu, thừa kế, hợp đồng, hôn nhân gia đình v.v. có yếu tố nước ngoài);


-Phân tích, đánh giá được các tiêu chí xây dựng và cách thức lựa chọn các hệ thống pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế;

- Vận dụng được các nguyên tắc chọn luật áp dụng vào giải quyết một số tình huống pháp lí cụ thể;


- Trình bày được trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự quốc tế tại toà án quốc gia và trọng tài quốc tế.


- Phát triển được năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của tư pháp quốc tế;


- Lựa chọn, vận dụng được một cách phù hợp các nguồn luật áp dụng, lựa chọn cơ quan tài phán trong việc giải quyết các vụ việc dân sự quốc tế;


- Thành thạo một số kĩ năng tìm các quy định của pháp luật trong hệ thống pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế, phán quyết của toà án, trọng tài quốc tế… sử dụng phương tiện hiện đại để truy cập kho thông tin tư liệu điện tử của quốc tế;


- Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết được các tình huống trong thực tế. 


-  Nâng cao trình độ nhận thức về các vấn đề của Tư pháp Quốc tế trong bối cảnh hội nhập.


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:
Chương  1. Khái quát về tư pháp quốc tế 

1.1. Khái niệm tư pháp quốc tế

1.1.1. Đối tượng điều chỉnh

1.1.2. Phương pháp điều chỉnh

1.1.3. Mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế

1.1.4. Lược sử hình thành và phát triển của tư pháp quốc tế

1.2. Nguồn của tư pháp quốc tế

1.2.1. Các loại nguồn của tư pháp quốc tế

1.2.2. Pháp luật quốc gia

1.2.3. Điều ước quốc tế 

1.2.4. Tập quán quốc tế

1.2.5. Án lệ

1.2.6. Nguồn bổ trợ của tư pháp quốc tế


Chương 2. Xung đột pháp luật 

2.1. Khái niệm xung đột pháp luật
2.1.1. Định nghĩa về xung đột pháp luật

2.1.2. Nguyên nhân của xung đột pháp luật

2.1.3. Phạm vi xung đột pháp luật

2.1.4. Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật

2.1.5. Ý nghĩa, mục đích của giải quyết xung đột pháp luật

2.2. Khái niệm quy phạm xung đột

2.2.1. Định nghĩa quy phạm xung đột

2.2.2. Cơ cấu của quy phạm xung đột

2.2.3. Phân loại quy phạm xung đột

2.2.4. Các loại hệ thuộc luật cơ bản

2.2.5. Các trường hợp ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm xung đột


Chương 3. Chủ thể của tư pháp quốc tế 

3.1. Cá nhân

3.1.1. Khái niệm người nước ngoài

3.1.2. Địa vị pháp lí của người nước ngoài

3.2. Pháp nhân 
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3.3.2. Nội dung quy chế pháp lí đặc biệt của quốc gia trong tư pháp quốc tế


Chương 4. Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế 

4.1. Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế

4.1.1. Các quan niệm về quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế
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4.2.1. Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu theo pháp luật các nước

4.2.2. Giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu theo pháp luật Việt Nam

4.3. Xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với tài sản mua bán

4.4. Vấn đề quốc hữu hoá trong tư pháp quốc tế

4.5. Quyền sở hữu của người nước ngoài tại Việt Nam

4.6. Thừa kế và xung đột pháp luật về thừa kế trong tư pháp quốc tế

4.6.1. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật các nước

4.6.2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
4.7. Vấn đề di sản không có người thừa kế


Chương 5. Hợp đồng và trách nhiệm ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế 

5.1. Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

5.2. Mối quan hệ giữa pháp luật và hợp đồng

5.3. Xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng

5.4. Nguyên tắc chọn luật áp dụng trong hợp đồng quốc tế

5.4.1. Luật áp dụng đối với hình thức hợp đồng

5.4.2. Luật áp dụng đối với nội dung hợp đồng

5.4.3. Luật áp dụng để xác định tư cách chủ thể của các bên

5.5. Khái niệm, luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

5.6. Các trường hợp trách nhiệm và những căn cứ miễn trách nhiệm

5.7. Khái niệm trách nhiệm ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế

5.8. Luật áp dụng đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chương  6. Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế 

66.1. Khái niệm chung về quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế

6.2. Nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
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6.3.2. Điều ​ước quốc tế

6.3.3. Tập quán quốc tế
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Chương  7. Tố tụng dân sự quốc tế 

7.1. Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự quốc tế
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7.4.1. Bảo hộ pháp lí cho người nước ngoài
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7.5. Vấn đề uỷ thác tư  pháp quốc tế

7.5.1. Khái niệm về uỷ thác tư pháp quốc tế 

7.5.2. Uỷ thác tư pháp quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam

7.5.3. Ý nghĩa của uỷ thác tư pháp trong tố tụng dân sự quốc tế

7.6. Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài

7.6.1. Khái niệm chung

7.6.2. Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài ở các nước

7.6.3. Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài theo quy định của các điều ước quốc tế
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7.6.4.4. Thủ tục công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài tại Việt Nam

7.6.4.5. Các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài không được công nhận và thi hành tại Việt Nam


Chương 8 . Trọng tài thương mại quốc tế 

8.1. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế

8.2. Vai trò của trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

8.3. Các hình thức trọng tài

8.3.1. Trọng tài thường trực

8.3.2. Trọng tài ad-hoc

8.4. Thẩm quyền trọng tài

8.4.1. Thoả thuận trọng tài

8.4.2. Khả năng trọng tài

8.5. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế 

8.5.1. Nguyên tắc thoả thuận

8.5.2. Nguyên tắc độc lập, khách quan và vô tư

8.5.3. Nguyên tắc bí mật

8.5.4. Nguyên tắc chung thẩm

8.6. Luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế

8.6.1. Luật áp dụng với nội dung tranh chấp

8.6.2. Luật áp dụng với tố tụng trọng tài

8.6.3. Luật áp dụng với thoả thuận trọng tài

8.7. Tố tụng trọng tài

8.8. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình:


- Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2013.

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội, 2013.


-  Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước.

6.2.Tài liệu tham khảo:

[1]. Khoa Luật,  Giáo trình Tư pháp Quốc tế,Viện ĐH mở Hà Nội,2005

[2].Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ, Tư pháp quốc tế Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.


[3].Clarkson, Jonathan Hill, Jaffey on the conflict of laws (second edition), Lexisnexis UK, 2002.


[4].Jean Derruppe, Tư pháp quốc tế, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.


[5].Private International Law, OxfordUniversity Press, 2001.


[6].Sir Peter North and J.J. Fawcett, Cheshire and North’s private international law (13th edition), Butterworths London, 2004.


[7].Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Trung tâm thương mại quốc tế, Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, Hà Nội, 2003.

* 
Văn bản quy phạm pháp luật:

1. 15 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước.

2. Bộ luật dân sự năm 2005, 2015.

3. Bộ luật tố tụng dân sự  năm 2004, 2015.

4. Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế.

5. Công ước Berne năm 1886 về bảo hộ quyền tác giả.

6. Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài.

7. Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

8. Thoả ước Madrit về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hoá năm 1891.

9. Luật Mẫu của UNCITRAL 1985 về Trọng tài Thương mại Quốc tế.

10. Nghị định (Regulation) số 593/2008 của Liên minh châu Âu ngày 17/6/2008 về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ hợp đồng (Rome I).

11. Nghị định (Regulation) số 864/2007 của Liên minh châu Âu ngày 11/7/2007 về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ ngoài hợp đồng (Rome II).

12. Công ước toàn cầu về quyền tác giả năm 1952 (Geneve).

13. Công ước Lahaye năm 1978 về luật áp dụng đối với chế độ hôn nhân gia đình.
14. Công ước Viên năm 1980 về mua bán hàng hoá quốc tế.

15. Công ước Lahaye ngày năm 1993 về hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

16. Hiệp định TRIPs về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1995.

17. Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về bảo hộ quyền tác giả năm 1998.

18. Hiệp ước PCT năm 1970 về hợp tác sáng chế.

19. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

20. Luật đầu tư năm 2014.

21. Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

22. Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của UNCITRAL.

23. Luật nhà ở năm 2005, 2014.

24. Luật nuôi con nuôi năm 2010.

25. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

26. Luật thương mại năm 2005.

27. Luật trọng tài thương mại năm 2010.

28. Luật tương trợ tư  pháp năm 2007.

29. Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lí mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

30. Nghị định của Chính phủ số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

31. Nghị định của Chính phủ số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch.

32. Nghị định của Chính phủ số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

33. Nghị định của Chính phủ số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.

34. Nghị quyết của Quốc hội số 19/2008/QH12 ngày 3/06/2008 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

35. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài Thương mại.

36. Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002.

*Website

1.http://www.uncitral.org

2.http://www.vibonline.com.vn
3.http://www.gov.vn
4.http://www.wipo.int

5.http://www.wto.org
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 31. LUẬT THƯƠNG MẠI 1 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30  giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2.Bộ môn giảng dạy:Pháp luật kinh tế
3.Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự, luật hành chính
-Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hoạt động thương mại. Các kiến thức thức bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh,  công ty hợp danh,công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Phương thức thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lý về thành viên của doanh nghiệp, về tổ chức quản lý doanh nghiệp, về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh nghiệp có vốn nhà nước, Quy chế pháp lý về hợp tác xã, pháp lý về nhóm công ty cũng như khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản và thủ tục phá sản doanh nghiệp, HTX

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu biết toàn diện về thương nhân và hoạt động thương mại;


- Hiểu được bản chất pháp lý của các loại thương nhân, bao gồm: CTCP, công ty TNHH, công ty hợp danh, DNTN, HKD, nhóm công ty và HTX;


- Hiểu được quy định về thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lí về thành viên đầu tư thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp; quy định pháp luật về vốn của các loại hình doanh nghiệp;


- Hiểu được nội dung cơ bản của  tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp và  bản chất, điều kiện của việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp thông qua giải thể và phá sản;

-Trình bày được thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, HTX.

           - Thành thạo một số kĩ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn kinh doanh;

          - Vận dụng kiến thức về doanh nghiệp để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp;

         - Vận dụng kiến thức về phá sản và giải thể để giải quyết các tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ nợ của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

        - Hình thành thái độ khách quan đối với lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh;
        - Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp 

1.1.Khái niệm doanh nghiệp

1.2.Các loại hình doanh nghiệp

1.3.Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp

1.4.Xu thế phát triển doanh nghiệp


Chương 2. Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

2.1. Bản chất pháp lý của DNTN
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của DNTN

2.1.2. Quyền của chủ DNTN đối với DNTN

2.2. Bản chất của HKD
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của HKD

2.2.2. Đăng ký kinh doanh, tạm ngừng và chấm dứt hoạt động của HKD


Chương 3. Bản chất pháp lý của công ty hợp danh
3.1. Khái niệm và đặc điểm của công ty  hợp danh 

3.1.1. Khái niệm công ty hợp danh

3.1.2. Đặc điểm công ty hợp danh

3.2. Quy chế pháp lý về vốn của công ty hợp danh


Chương 4. Bản chất pháp lý của công ty cổ phần 

4.1. Khái niệm CTCP và đặc điểm pháp lý của CTCP

4.1.1. Khái niệm CTCP

4.1.2. Đặc điểm pháp lý của CTCP

4.2. Quy chế pháp lý về vốn của CTCP

4.2.1. Các loại cổ phần, cổ phiếu

4.2.2. Tài sản góp vốn và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

4.2.3. Huy động vốn

4.2.4. Tăng, giảm vốn điều lệ

4.2.5. Chuyển nhượng và mua lại vốn góp


Chương 5. Bản chất pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
5.1. Khái niệm, đặc điểm của công ty TNHH
5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

5.1.2. Khái niệm, đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên

5.2. Quy chế pháp lý về vốn của công ty TNHH

5.2.1. Tài sản góp vốn và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

5.2.2. Huy động vốn

5.2.3. Tăng, giảm vốn điều lệ

5.2.4. Chuyển nhượng và mua lại vốn góp


Chương 6. Thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lý về thành viên của doanh nghiệp

6.1. Thành lập doanh nghiệp 
6.1.1. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp

6.1.2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp

6.1.3. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp

6.2. Quy chế thành viên của doanh nghiệp

6.2.1.Đối tượng có quyền trở thành thành viên 

6.2.2 Điều kiện trở thành thành viên

6.2.3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

6.2.4. Chấm dứt tư cách thành viên


Chương 7. Quy chế pháp lý về tổ chức quản lý doanh nghiệp
7.1. Các yếu tố cấu thành của quy chế pháp lý về tổ chức quản lý doanh nghiệp 

7.2. Mô hình tổ chức quản lý các loại hình doanh nghiệp

7.2.1. Công ty cổ phần

7.2.2. Công tyTNHH

7.2.3. Công ty hợp danh


Chương 8. Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 

8. Tổ chức lại doanh nghiệp
8.1.1. Khái quát về tổ chức lại doanh nghiệp

8.1.2. Các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp 

8.2. Giải thể doanh nghiệp
8.2.1. Các trường hợp giải thể

8.2.2. Thủ tục giải thể


Chương 9. Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh nghiệp có vốn nhà nước
9.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp có vốn nhà nước

9.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

9.3. Chủ sở hữu nhà nước và cơ chế đại diện chủ sở hữu nhà nước

9.4. Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

9.4.1. Các hình thức chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước

9.4.2. Nội dung pháp lý cơ bản của việc thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước


Chương 10. Quy chế pháp lý về hợp tác xã

10.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức hoạt động của HTX

10.2. Thành lập, giải thể  HTX 

10.3. Quy chế pháp lý về thành viên HTX

10.4. Chế độ pháp lý về tài sản và tài chính của HTX 

10.5. Tổ chức, quản lí HTX


Chương11. Một số vấn đề pháp lý về nhóm công ty

11.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý về nhóm công ty
11.1.1. Khái niệm nhóm công ty

11.1.2. Đặc điểm pháp lý của nhóm công ty

11.1.3. Các hình thức nhóm công ty

11.2. Một số vấn đề pháp lý về công ty mẹ-công ty con

11.2.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của công ty mẹ,  công ty con

11.2.2. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con

11.3. Một số vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế
11.3.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của tập đoàn kinh tế

11.3.2. Các hình thức tập đoàn kinh tế: Tập đoàn kinh tế nhà nước tập đoàn kinh tế tư nhân


Chương 12. Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản
12.1. Khái quát về phá sản

12.1.1. Khái niệm doanh nghiệp, HTX mất khả năng thanh toán

12.1.2. Phân biệt phá sản với giải thể

12.2. Khái quát về pháp luật phá sản

12.2.1. Khái niệm pháp luật phá sản

12.2.2. Nội dung của pháp luật phá sản


Chương  13. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, HTX
13.1. Nộp đơn yêu cầu và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

13.1.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

13.1.2. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

13.2. Mở thủ tục phá sản

13.2.1. Căn cứ để ra quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản

13.2.2. Hậu quả pháp lí của quyết định mở thủ tục phá sản

13.3. Hội nghị chủ nợ

13.3.1. Thủ tục triệu tập HNCN

13.3.2. Thành phần tham gia HNCN

13.3.3. Nội dung của cuộc họp HNCN

13.3.4. Điều kiện hợp lệ của HNCN

13.3.5. Hoãn HNCN

13.3.6. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản

13.4. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

13.4.1. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi và nội dung của phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

13.4.2. Xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

13.4.3. Công nhận nghị quyết về phương án phục hồi và giám sát thực hiện phương án phục hồi

13.4.4. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi

13.4.5. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh và hậu quả pháp lí

13.5. Tuyên bố doanh nghiệp, HTX bị phá sản

13.5.1. Căn cứ để toà án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, HTX bị phá sản

13.5.2. Thông báo tuyên bố phá sản

13.5.3. Khiếu nại, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản
13.6. Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản 

13.6.1. Căn cứ áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ

13.6.2. Tài sản của doanh nghiệp, HTX bị tuyên bố phá sản

13.6.3. Thứ tự phân chia tài sản

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1]. Lê Thị Ngọc Hải  ( chủ biên), Tài liệu học tập Luật thương mại 1, Khoa Luật, Đại học Huế, 2013;


[2].Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Hoà Như, Hướng dẫn môn học luật thương mại (tập 1), Nxb. Lao động, 2014.

[3].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Đoàn Trung Kiên, Vũ Phương Đông, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Như Chính, Hỏi và đáp luật thương mại, Nxb. Chính trị-hành chính, 2011.


[4]. Bùi Ngọc Cường, Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 11 - 155. 

[5].Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (thuật ngữ luật kinh tế), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.


[6].Dương Đăng Huệ, Pháp luật phá sản của Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

[7].Nguyễn Thị Khế, Pháp luật về các hình thức tổ chức kinh doanh, Nxb. Tư pháp, 2007.

[8].Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo luật kinh tế, Nxb. Đai học quốc gia, Hà Nội, 2004.


[9].Nguyễn Như Phát (đồng tác giả), Luật kinh tế Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.


[10].Phạm Thị Giang Thu, Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 7 - 12;

[11].Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật kinh tế, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.



[12].Trường Đại học Luật Hà Nội, Chuyên đề “Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những vấn đề cần hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 9/2010. 

*Văn bản quy phạm pháp luật


1.Luật doanh nghiệp năm 2014.


2.Luật doanh nghiệp năm 2005.


3.Luật số 37/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2005.


4.Luật hợp tác xã năm 2012.


5.Luật phá sản năm 2014.

6.Luật thương mại năm 2005.

7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%
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1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy:  Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự, luật hành chính, Luật thương mại 1
- Nội dung học phần gồm: những kiến thức pháp luật về: hoạt động mua bán hàng hóa; hoạt động trung gian thương mại; xúc tiến thương mại; cung ứng dịch vụ thương mại; đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; nhượng quyền thương mại cũng như chế tài , phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại, tranh chấp thương mại trọng tài

 4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các đặc trưng pháp lý của các hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, đấu thầu, đấu giá,và một số hoạt động thương mại khác;


- Có những hiểu biết căn bản về tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại trong nền kinh tế thị trường;


-Trình bày được các hình thức và nguyên tắc áp dụng chế tài thương mại trong hoạt động thương mại;


- Giải quyết được tranh chấp trong thương mại bắng các phương thực khác nhau và vận dụng kiến thức vào hoạt động thương mại trong thực tiễn; 


- Có nhận thức và thái độ đúng về tự do hoạt động thương mại theo quy định pháp luật;


- Có ý thức chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia hoạt động thương mại, nhằm bảo vệ và lợi ích chung thương nhân , nhà nước và xã hội;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Khái quát về thương nhân và hoạt động thương mại

1.1. Thương nhân

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm của thương nhân

1.1.3. Phân loại thương nhân

1.1.4. Quyền tự do kinh doanh của thương nhân

1.2. Hoạt động thương mại

1.2.1. Khái niệm hoạt động thương mại

1.2.2. Đặc điểm của hoạt động thương mại

1.2.3. Các lĩnh vực hoạt động thương mại


Chương  2. Pháp luật về mua bán hàng hoá

2.1. Khái quát về mua bán hàng hoá

2.1.1. Khái niệm mua bán hàng hoá

2.1.2. Nguồn luật điều chỉnh các quan hệ mua bán hàng hoá

2.2. Hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá

2.2.2. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hoá

2.2.3. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá

2.2.4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hoá

2.2.5. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá

2.2.6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá


Chương  3. Những vấn đề chung về cung ứng dịch vụ thương mại

3.1. Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ

3.2. Khái niệm, đặc điểm của cung ứng dịch vụ thương mại

3.3. Các dịch vụ thương mại theo Luật thương mại năm 2005 

3.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

3.4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ thương mại

3.4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ thương mại


Chương 4. Pháp luật về đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại

4.1. Đại diện cho thương nhân 

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm 

4.1.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại diện cho thương nhân

4.1.3. Chấm dứt hợp đồng đại diện cho thương nhân

4.2. Môi giới thương mại

4.2.1. Khái niệm, đặc điểm 

4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới thương mại


Chương 5. Pháp luật về uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại

5.1. Uỷ thác mua bán hàng hoá

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm

5.1.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá

5.2. Đại lí thương mại

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm

5.2.2. Các hình thức đại lý

5.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại lý

5.2.4. Chấm dứt hợp đồng đại lý 


Chương 6. Pháp luật về khuyến mại và quảng cáo thương mại

6.1. Khuyến mại

6.1.1. Khái niệm, đặc điểm

6.1.2. Các hình thức khuyến mại và hạn mức khuyến mại

6.1.3. Thủ tục thực hiện khuyến mại

6.1.4. Các hoạt động khuyến mại bị cấm thực hiện

6.2. Quảng cáo thương mại

6.2.1. Khái niệm, đặc điểm

6.2.2. Nội dung và phương tiện quảng cáo thương mại 

6.2.3. Các chủ thể tham gia vào quá trình quảng cáo

6.2.4. Thủ tục thực hiện quảng cáo thương mại

6.2.5. Các hoạt động quảng cáo thương mại bị cấm thực hiện


Chương 7. Pháp luật về dịch vụ logistics
7.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ logistics

7.2. Chuỗi dịch vụ logistics

7.3. Hợp đồng dịch vụ logistics

7.4. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics


Chương 8. Pháp luật về đấu giá hàng hoá

8.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu giá hàng hoá

8.1.1. Khái niệm đấu giá hàng hoá

8.1.2. Đặc điểm của đấu giá hàng hoá 

8.2. Các hình thức đấu giá hàng hoá

8.2.1. Đấu giá theo phương thức trả giá lên và đấu giá theo phương thức đặt giá xuống

8.2.2. Đấu giá dùng lời nói và đấu giá không dùng lời nói

7.3. Chủ thể tham gia vào quan hệ đấu giá hàng hoá

7.3.1. Người bán hàng hoá

7.3.2. Người tổ chức bán đấu giá hàng hoá và người điều hành bán đấu giá

7.3.3. Người mua hàng hoá

8.4. Nguyên tắc cơ bản trong đấu giá hàng hoá

8.4.1. Nguyên tắc công khai

8.4.2. Nguyên tắc trung thực

8.4.3. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia

8.5. Thủ tục và trình tự đấu giá hàng hoá

8.5.1. Lập hợp đồng dịch vụ tổ chức bán đấu giá

8.5.2. Xác định giá khởi điểm

8.5.3. Chuẩn bị bán đấu giá hàng hoá

8.5.4. Tiến hành đấu giá hàng hoá

8.5.5. Hoàn thành văn bản bán đấu giá hàng hoá


Chương 9. Pháp luật về đấu thầu hàng hoá, dịch vụ
9.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

9.1.1. Khái niệm đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

9.1.2. Đặc điểm của đấu thầu hàng hoá, dịch vụ 

9.2. Phân loại đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

9.2.1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

9.2.2. Đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ

9.3. Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

9.3.1. Nguyên tắc coi trọng tính hiệu quả

9.3.2. Nguyên tắc cạnh tranh với điều kiện ngang nhau

9.3.3. Nguyên tắc thông tin đầy đủ, công khai

9.3.4. Nguyên tắc bảo mật thông tin đấu thầu

9.3.5. Nguyên tắc đánh giá khách quan, công bằng

9.4. Thủ tục và trình tự đấu thầu hàng hoá, dịch vụ

9.4.1. Mời thầu

9.4.2. Dự thầu

9.4.3. Mở thầu

9.4.4. Đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu

9.4.5. Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu

9.4.6. Thông báo kết quả thầu và kí kết hợp đồng


Chương 10. Pháp luật về một số hoạt động thương mại khác
10.1. Gia công trong thương mại

10.1.1. Khái niệm và đặc điểm gia công trong thương mại

10.1.2. Hợp đồng gia công trong thương mại

10.2. Cho thuê hàng hoá

10.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho thuê hàng hoá

10.2.2. Hợp đồng cho thuê hàng hoá

10.3. Dịch vụ giám định

10.3.1. Khái quát dịch vụ giám định

10.3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ giám định


Chương 11. Chế tài trong hoạt động thương mại

11.1. Khái niệm chế tài thương mại

11.2. Căn cứ áp dụng chế tài thương mại

11.3. Các hình thức chế tài thương mại

11.4. Miễn trách nhiệm


Chương 12. Những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp thương mại
12.1. Khái quát về tranh chấp thương mại

12.2. Giải quyết tranh chấp thương mại tại toà án

12.2.1. Bản chất của việc giải quyết tranh chấp tại toà án

12.2.2. Thẩm quyền của toà án về giải quyết tranh chấp thương mại
12.2.3. Sơ lược về các giai đoạn xét xử tại toà án 

12.3. Các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài toà án

12.3.1.Thương lượng 

12.3.2. Hoà giải 

12.3.3. Trọng tài thương mại


Chương 13. Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

13.1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

13.1.1. Nguyên tắc thoả thuận trọng tài

13.1.2. Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư, phải căn cứ vào pháp luật và tôn trọng sự thoả thuận của các bên khi giải quyết tranh chấp

13.1.3. Nguyên tắc giải quyết một lần

13.1.4. Nguyên tắc giải quyết không công khai

13.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của trọng tài thương mại

13.2.1. Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại

13.2.2. Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại khi các bên tranh chấp là các chủ thể kinh doanh

13.2.3. Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại khi các bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài và thoả thuận trọng tài có hiệu lực

13.3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

13.3.1. Nộp và nhận đơn kiện

13.3.2. Thành lập hội đồng trọng tài

13.3.3. Công tác điều tra và chuẩn bị hồ sơ

13.3.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp

13.3.5. Huỷ quyết định trọng tài, thi hành quyết định trọng tài

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1.Giáo trình:

- Nguyễn Viết Tý (chủ biên), Giáo trình luật thương mại (tập 2), Nxb. CAND, Hà Nội, 2006.

- Bùi Ngọc Cường (chủ biên), Giáo trình luật thương mại (tập 2), Nxb. Giáo dục, 2008.


-Lê Thị Ngọc Hải  ( chủ biên), Tài liệu học tập Luật thương mại 1, Khoa 

Luật, Đại học Huế, 2013


6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Vũ Phương Đông, Nguyễn Như Chính, Lê Hương Giang, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Hoà Như, Hướng dẫn môn học luật thương mại,Tập 2, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2014.


[2].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lí cơ bản, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008.


[3].Nguyễn Thị Dung, Pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007.


[4].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Đoàn Trung Kiên, Vũ Phương Đông, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Như Chính, Hỏi và đáp luật thương mại, Nxb. Chính trị-hành chính, Hà Nội, 2011.


[5].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Kiến thức pháp lí và kĩ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và kí kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, Nxb. Chính trị-hành chính, Hà Nội, 2012.


[6].Nguyễn Như Phát (đồng tác giả), Luật kinh tế Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2002.


[7].Nguyễn Thị Khế (chủ biên), Luật thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại, Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2007.


[8].Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân sự Việt Nam, tập 1 (tr. 137 - 297), tập 2 (tr. 5 - 235), Nxb. CAND, Hà Nội, 2005.


[9].Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (thuật ngữ luật kinh tế), Nxb. CAND, Hà Nội, 2000.


[10].Trung tâm thương mại quốc tế và Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, Hà Nội, 2003.

*.Văn bản  quy phạm pháp luật


1.Luật thương mại năm 2005.

2.Bộ luật dân sự năm 2015.


3.Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2015).


4.Luật trọng tài thương mại năm 2010.

7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 33. XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Hành chính - nhà  nước
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp, Luật hành chính
-Nội dung học phần  Xây dựng VBPL là môn khoa học pháp lí ứng dụng, cung cấp những kiến thức cơ bản về VBPL và xây dựng VBPL đặc biệt là kĩ năng soạn thảo VBPL.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những vấn đề cơ bản về VBPL, quy trình xây dựng VBPL; quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong VBPL;

- Có kĩ năng trình bày hình thức và nội dung của VBPL; về kĩ năng kiểm tra, rà soát và xử lí VBPL và nhất là kĩ năng soạn thảo hoàn chỉnh VBPL cụ thể.


- Ứng dụng lí thuyết vào bài tập tình huống cụ thể để soạn thảo VBPL.

- Có Kĩ năng soạn thảo VBPL như : Lập đề cương chi tiết dự thảo VBPL ; - -
- Sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo VBPL ;Soạn thảo VBPL hoàn chỉnh;

- Áp dụng được công nghệ thông tin phục vụ việc tra cứu và soạn thảo VBPL;


- Soạn thảo được các văn bản hành chính, văn bản quy phạm phát luật hiện hành;


- Có nhận thức đúng đắn về vai trò của VBPL và hoạt động xây dựng VBPL trong quản lí nhà nước;

- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Khái quát về văn bản pháp luật (VBPL)

1.1. Khái niệm VBPL

1.1.1. Định nghĩa VBPL

1.1.2. Đặc điểm VBPL

1.1.3. Phân loại VBPL

1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng VBPL

1.2.1. Tiêu chí về chính trị

1.2.2. Tiêu chí về tính hợp hiến, hợp pháp

1.2.3. Tiêu chí về tính hợp lí


Chương 2. Quy trình xây dựng văn bản pháp luật

2.1. Quy trình xây dựng VBQPPL

2.1.1. Xây dựng VBQPPL theo thủ tục thông thường

2.1.1.1. Đề nghị xây dựng VBQPPL

 2.1.1.2. Soạn thảo VBQPPL

 2.1.1.3. Thẩm định, thẩm tra dự thảo VBQPPL

 2.1.1.4. Trình VBQPPL

 2.1.1.5. Thông qua, ban hành VBQPPL

2.1.2.Xây dựng VBQPPL theo thủ tục rút gọn

2.2.Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật

2.2.1. Xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật và lựa   chọn quy phạm pháp luật để áp dụng pháp luật

 2.2.2. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật.

 2.2.3. Trình, thông qua, kí và ban hành văn bản áp dụng pháp luật


Chương 3. Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật

3.1. Khái niệm ngôn ngữ trong VBPL

3.2. Yêu cầu đối với ngôn ngữ trong VBPL

3.2.1. Đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan
3.2.2. Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng. 

3.2.3. Đảm bảo tính phổ thông, thống nhất.

3.3. Kĩ thuật sử dụng ngôn ngữ trong VBPL

3.3.1. Kĩ thuật sử dụng từ trong VBPL
3.3.2. Sử dụng câu trong VBPL

 3.3.3. Xây dựng đoạn trong VBPL


Chương 4. Hình thức văn bản pháp luật

 4.1. Xác định tên loại VBPL

 4.1.1.Sự cần thiết phải xác định tên loại VBPL

 4.1.2.Căn cứ xác định tên loại VBPL

 4.2. Kĩ thuật trình bày hình thức VBPL

 4.2.1.Yêu cầu về mẫu giấy và vùng trình bày VBPL

 4.2.2.Cách thức trình bày hình thức VBPL


Chương 5. Nội dung văn bản pháp luật

5.1. Soạn thảo nội dung VBQPPL 

5.1.1.Soạn thảo cơ sở ban hành VBQPPL

5.1.2. Soạn thảo các quy định của VBQPPL

5.1.3.Soạn thảo quy định về hiệu lực pháp lí của VBQPPL.

5.1.4.Kĩ thuật phân chia, sắp xếp các quy phạm pháp luật

5.2.Soạn thảo nội dung văn bản áp dụng pháp luật

5.2.1. Soạn thảo cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật

5.2.2.Soạn thảo mệnh lệnh của chủ thể áp dụng pháp luật

5.2.3.Soạn thảo quy định về hiệu lực pháp lí của văn bản áp dụng pháp luật. 


Chương 6. Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật

6.1.Kiểm tra VBPL

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm kiểm tra VBPL 


6.1.2. Ý nghĩa của hoạt động kiểm tra VBPL

6.1.3. Nguyên tắc và phương thức kiểm tra VBPL

6.1.4. Nội dung kiểm tra VBPL

6.1.5. Quy trình kiểm tra VBPL

6.2. Rà soát VBPL 

6.2.1. Khái niệm rà soát VBPL

6.2.2. Cơ sở tiến hành rà soát VBQPPL

6.2.3. Nội dung rà soát VBQPPL

6.3.Xử lí VBPL khiếm khuyết 

6.3.1. Những khiếm khuyết của VBPL

6.3.2. Nguyên tắc xử lí VBPL khiếm khuyết

6.3.3. Thẩm quyền xử lí VBPL khiếm khuyết

6.3.4. Cách thức xử lí VBPL khiếm khuyết

6.3.5. Cách thức soạn thảo VBPL có nội dung xử lí VBPL khác


Chương  7. Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình

7.1. Luật, pháp lệnh

7.1.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của luật, pháp lệnh

7.1.2. Cách thức soạn thảo

7.2. Nghị quyết
7.2.1. Thẩm quyền ban hành nghị quyết

7.2.2. Nội dung của nghị quyết
7.2.3. Cách thức soạn thảo nghị quyết

7.3. Nghị định

7.3.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của nghị định

7.3.2. Cách thức soạn thảo nghị định

7.4. Thông tư

7.4.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của thông tư

7.4.2. Cách thức soạn thảo thông tư

7.5. Quyết định 

7.5.1. Thẩm quyền ban hành quyết định

7.5.2. Nội dung của quyết định

7.5.3. Cách thức soạn thảo quyết định

7.6. Chỉ thị



7.6.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của chỉ thị

7.6.2. Cách thức soạn thảo chỉ thị
6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính :

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình xây dựng VBPL, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2015.

6.2. Tài liệu tham khảo 


[1].Nguyễn Cảnh Biên, Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật, Nxb Hồng Đức 2012



[2]. Nguyễn Duy Phương, Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật, năm 2010.


[3].Luật gia Nguyễn Văn Huệ, Hướng dẫn soạn thảo và trình bày văn bản, Nxb Hồng Đức 2012


[4].Nguyễn Thế Quyền, Hiệu lực của VBPL - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.


[5].Bộ tư pháp, Dự án VIE 02/015, “Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát   triển hệ thống pháp luật đến năm 2010”, Sổ tay kĩ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của VBQPPL, Hà Nội, 2011.

[5]. Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật 2008

* 
Văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật tổ chức Quốc hội năm 2014.

3. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.

4. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002); Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân năm 2004.

8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

9. Luật Khiếu nại năm 2011.

10. Luật Tố cáo năm 2011.

11.  Luật Thanh tra năm 2010.

12. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012).
13. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

14. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

15. Luật Viên chức năm 2010.

16. Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
17. Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012.

18. Các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành các đạo luật  nêu trên.

19. Các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực: đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông đường bộ...

20. Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ quy định về kiểm tra và xử lí văn bản QPPL.

21. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định của Chính phủ số 09/2010/NĐ-CP ngày 02/02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

22. Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
23. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, của Chính phủ, ban hành ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
24. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn về thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính.

25. Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế về kĩ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 34. PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3 .Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự; Luật thương mại 1,2, 

-Nội dung  học phần gồm: Các loại hình bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc; bảo đảm của nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm; những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm; hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm con người; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Doanh nghiệp bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những vấn đề chung về hợp đồng bảo hiểm;


- Hiểu được khái niệm, nội dung cơ bản của pháp luật về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, về bảo hiểm trách nhiệm dân sự;

- Thực hiện được hoạt động tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phục vụ  vào công việc trong thực tế;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Lý luận cơ bản về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm:

1.1.Những vấn đề về kinh doanh bảo hiểm

1.2.Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh bảo hiểm


Chương 2: Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm

2.1 Doanh nghiệp bảo hiểm

2.2 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

2.3 Đại lý bảo hiểm


Chương 3: Những vấn đề chung về hợp đồng bảo hiểm

3.1 Khái niệm, phân loại hợp đồng bảo hiểm

3.2 Nội dung hợp đồng bảo hiểm

3.3 Giao kết vả  thực hiện hợp đồng bảo hiểm

3.4 Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và phương thức giải quyết


Chương 4: Pháp luật về bảo hiểm tài sản

4.1 Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm tài sản

4.2 Phân loại bảo hiểm tài sản

4.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

4.4 Giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản


Chương 5: Pháp luật về bảo hiểm con người

5.1 Khái niệm và đặc trương của bảo hiểm con người

5.2 Phân loại bảo hiểm con người

5.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm con người

5.4 Giải quyết bồi thường bảo hiểm con người


Chương 6: Pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự

6.1 Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự

6.2 Phân loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự

6.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

6.4 Giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính :


Nguyễn Văn Định, Giáo trình bảo hiểm, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân, 2008

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Võ Thị Pha , Lý thuyết bảo hiểm, NXB Tài chính, 2010


[2].TS Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật  Việt Nam, NXB Tư pháp, 2007


[4]. TS. Nguyễn Văn Định, Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, NXB thống kê, 2003


[5].Nguyễn Văn Định (chủ biên), Kinh tế bảo hiểm, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2009.


[7].Trường đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình nguyên lí bảo hiểm, Nxb. Thống kê, 2008.


[8].Lê Quang Liêm, Các chế định hướng dẫn kinh doanh bảo hiểm, Nxb. Thống kê, 1998.

* Bài tạp chí

1. Hoàng Yến, “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm: Không có lỗi, bảo hiểm cũng phải bồi thường”, Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. Ngọc Lan, “Những “góc khuất” trên thị trường bảo hiểm”, Báo đầu tư chứng khoán điện tử, 2011.

3. Lê Thị Thảo, “Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử, 2010.

4. Phan Thị Thành Dương, Phan Huy Hồng, “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước yêu cầu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cam kết WTO và thực tiễn”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 3/2007.

*Văn bản quy phạm pháp luật:         

1. Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 11 năm 2000, có hiệu lực từ 01/4/2001

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ 01/01/2011
3. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006 ( Bộ luật dân sự 2015)

4. Nghị định của Chính phủ số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
5. Nghị định của Chính phủ số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
6. Nghị định của Chính phủ số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
7. Nghị định của Chính phủ số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
8. Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP  ngày 24/02/2005 về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
9. Thông tư của Bộ tài chính số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 hướng dẫn Bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện
10. Thông tư của Bộ tài chính số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
* Website

1. http://mof.gov.vn

2. http://avi.org.vn

3. http://webbaohiem.net

4. http://luattaichinh.wordpress.com

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 35. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật thương mại 1, 2, Luật đất đai.
- Nội dung học phần gồm: Những quy định chung về kinh doanh bất động sản: nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản, các loại và điều kiện bất động sản được kinh doanh, điều kiện và phạm vi hoạt động đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản, chính sách và trách nhiệm nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản. Kinh doanh nhà, công trình xây dựng. Kinh doanh quyền sử dụng đất và dịch vụ bất động sản. Hợp đồng kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh Bất động sản và các nguyên tắc cơ bản hoạt động kinh doanh Bất Động sản;


- Trình bày được các hoạt động kinh doanh Bất động sản cụ thể;


- Phân biệt được kinh doanh bất động sản và dịch vụ kinh doanh bất động sản;


- Soạn thảo được các hợp đồng kinh doanh Bất Động Sản và kinh doanh dịch vụ Bất động sản;


- Hiểu được pháp luật kinh doanh nhà ở , quản lý nhà nước đối với thị trường Bất động sản cũng như vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh Bất động sản;


- Vận dụng được kiến thức thức vào giải quyết công việc trong thực tiễn;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh bất động sản

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trường Bất động sản và pháp luật về kinh doanh Bất động sản

1.2 Giới thiệu Luật kinh doanh Bất động sản 2006

1.3 Phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh doanh Bất động sản

1.4 Các nguyên tắc cơ bản hoạt động kinh doanh Bất Động sản


Chương 2: Chủ thể kinh doanh trong thị trường Bất Động Sản

2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh Bất động sản

2.2 Phân loại hoạt động kinh doanh Bất động sản

2.3 Các chủ thể kinh doanh Bất động sản

2.4 Điều kiện áp dụng cho hoạt động kinh doanh Bất Động sản

2.5 Điều kiện áp dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản

2.6 Phạm vi kinh doanh Bất động sản

2.6.1 Đối với nhà đầu tư trong nước

2.6.2 Đối với nhà đầu tư nước ngoài

2.7 Điều kiện áp dụng đối với Bất động sản đưa vào kinh doanh


Chương 3: Các hoạt động kinh doanh Bất động sản cụ thể

3.1 Kinh doanh nhà, công trình xây dựng

3.1.1 Điều kiện để nhà, công trình xây dựng được đưa vào kinh doanh

3.1.2 Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh

3.1.3 Mua bán nhà, công trình xây dựng

3.1.4 Cho thuê, cho thuê lại nhà, công trình xây dựng

3.1.5 Thuê mua nhà, công trình xây dựng

3.1.6 Hình thức của giao dịch liên quan đến nhà, công trình xây dựng

3.1.7 Quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch liên quan đến nhà, công trình xây dựng

3.2 Kinh doanh quyền sử dụng đất

3.2.1 Quyền sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường

3.2.2 Điều kiện để quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh

3.2.3 Đầu tư, tạo lập quỹ đất có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê 

3.2.4 Chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất

3.2.5 Hình thức của giao dịch quyền sử dụng đất

3.2.6 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất

3.3 Kinh doanh dịch vụ Bất động sản

3.3.1 Khái niệm, đặc điểm của kinh doanh dịch vụ Bất Động Sản

3.3.2 Dịch vụ môi giới Bất Động sản

3.3.3 Dịch vụ định giá Bất Động Sản

3.3.4 Dịch vụ tư vấn Bất động sản

3.3.5 Dịch vụ quảng cáo Bất động sản

3.3.6 Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản

3.3.7 Dịch vụ quản lý Bất Động sản

3.3.8 Hình thức pháp lý của hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản


Chương 4: Hợp đồng kinh doanh Bất Động Sản và kinh doanh dịch vụ Bất động sản

4.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng=-0IUYTDS

4.2 Các loại hợp đồng cụ thể:

4.2.1 Hợp đồng kinh doanh bất động sản

4.2.1.1 Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

4.2.1.2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4.2.1.3 Hợp đồng thuê Bất động sản

4.2.1.4 Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

4.2.2 Hợp đồng kinh doanh dịch vụ Bất động sản

4.2.2.1 Hợp đồng môi giới Bất động sản

4.2.2.2 Hợp đồng định giá Bất động sản

4.2.2.3 Hợp đồng tư vấn Bất động sản

4.2.2.4 Hợp đồng đấu giá Bất động sản

4.2.2.5 Hợp đồng quảng cáo Bất động sản

4.2.2.6 Hợp đồng quản lý Bất động sản


Chương 5: Pháp luật về kinh doanh nhà ở

5.1 Quyền sở hữu nhà ở của cá nhân, tổ chức trong nước

5.2 Quyền sở hữu  nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

5.3 Quyền sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài

5.4 Quy định của pháp luật về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội

5.5 Giao dịch về nhà ở

5.5.1 Các hình thức giao dịch về nhà ở

5.5.2 Điều kiện  giao dịch về nhà ở

5.5.2.1 Trình tự giao dịch về nhà ở

5.5.2.2 Các giao dịch về nhà ở

5.5.2.3 Mua bán nhà ở

5.5.2.4 Cho thuê nhà ở

5.5.2.5 Thuê mua nhà ở xã hội

5.5.2.6 Tặng cho nhà ở

5.5.2.7 Đổi nhà ở

5.5.2.8 Thừa kế nhà ở

5.5.2.9 Thế chấp nhà ở

5.5.2.10 Ủy quyền quản lý nhà ở


Chương 6: Quản lý nhà nước đối với thị trường Bất động sản

6.1 Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản

6.2 Cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh Bất động sản

6.3 Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh Bất động sản

6.4 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản


Chương 7: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh Bất động sản

7.1 Nhận diện các loại tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản

7.1.1 Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh Bất động sản

7.1.2 Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản

7.2 Cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản

7.2.1 Thương lượng 

7.2.2 Hòa giải

7.2.3 Tòa án

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính : 


Nguyễn Tiến Dũng, Giáo trình pháp luật kinh doanh bất động sản, Đại học tài chính – Marketing, 2012.

6.2.Tài liệu tham khảo :

[1]. Nguyễn Thị Nga (Chủ biên), Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2015

[2]. Nguyễn Quang Tuyến, Pháp luật về kinh doanh dịch vụ bất động sản ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.

[3]. Pháp luật về kinh doanh bất động sản, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2009.


[4].Trần Tiến Khai, Giáo trình Nguyên lý Bất động sản, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB lao động – xã hội, 2011


[5]. Nguyễn thế Phán, Bài giảng kinh doanh bất động sản, Trường ĐHKTQD, 2010


[6]. Lưu Quốc Thái, Giáo trình Luật đất đai, Đại học Luật TPHCM, 2012


[7]. Nguyễn Thanh Trà - Nguyễn Đình Bồng, Giáo trình bất động sản, Đại học NN1HN, 2004.

[8].Thị trường bất động sản - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2003.

[9].Đầu tư kinh doanh bất động sản, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

* Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

2. Luật đất đai năm 2013.

3. Luật xây dựng năm 2003.

4. Luật nhà ở năm 2014.

5. Luật đầu tư năm 2014.

6. Luật doanh nghiệp năm 2014.

7. Bộ luật Dân sự 2005 (Bộ luật Dân sự 2015).

8. Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013.
9. Nghị định của Chính phủ số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  quy định về giá đất.

10. Nghị định của Chính phủ số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  về thu tiền sử dụng đất.

11. Nghị định của Chính phủ số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

12. Nghị định của Chính phủ số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

13. Nghị định của Chính phủ số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

14. Nghị định của Chính phủ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
15. Nghị định của Chính phủ số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.

16. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
17. Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ.
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 36. PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự, Luật thương mại 2
-Nội dung học phần gồm: Chính sách chung về xuất nhập khẩu; cơ chế điều hành hạn ngạch, thuế quan; các phương thức xuất nhập khẩu; cơ chế điều hành xuất nhập khẩủ
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được kiến thức cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu, pháp luật về xuất nhập khẩu;


- Thực hiện được những quy trình, thủ tục có liên quan khi tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu; 


- Có khả năng quản lý hành chính trong trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thủ tục Hải quan và các phương thức thanh toán trong xuất nhập khẩu; 


- Có khả năng tư vấn, soạn thảo tài liệu điều hành các hoạt động xuất nhập khẩu trong thực tiễn;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát Pháp luật xuất nhập khẩu

1.1 Khái niệm Pháp luật xuất nhập khẩu

1.2 Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Pháp luật xuất nhập khẩu

1.3 Nguồn của Pháp luật xuất nhập khẩu


Chương 2: Quản lý hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu

2.1 Khái quát về quản lý hành chính trong pháp luật xuất nhập khẩu

2.2 Chủ thể của hoạt động xuất nhập khẩu

2.3 Xử lý vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu


Chương 3: Hệ thống thủ tục hải quan

3.1 Hệ thống hải quan Việt Nam

3.2 Thủ tục hải quan

3.3 Những thông lệ trên thế giới

3.4 Một số qui định đặc thù nghiên cứu về hệ thống hải quan trên thế giới và Việt Nam


Chương 4: Các loại hợp đồng phổ biến trong hoạt động xuất nhập khẩu

4.1 Khái quát về hợp đồng xuất nhập khẩu

4.2 Các loại hợp đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu

4.3 Những vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng xuất nhập khẩu


Chương 5: Khái quát về thanh toán, các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu động xuất nhập khẩu

5.1 Những hình thức thanh toán quốc tế phổ biến

5.2 Các loại hợp đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu

5.3 Những vấn đề pháp lý trong thanh toán quốc tế như chuyển tiền, ghi sổ, nhờ thu, và thanh toán thông qua tín dụng chứng từ là các vấn đề không thể tách rời của pháp luật xuất nhập khẩu


Chương 6: Chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu

6.1 Hệ thống các chưng từ xuất nhập khẩu

6.2 Chứng từ trong hợp đồng

6.3 Chứng từ thanh toán

6.4 Các loại chứng từ khác

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính :


Tổ môn Luật kinh tế, Tập bài giảng pháp luật xuất nhập khẩu, ĐH Văn Lang, 2016

6.2.Tài liệu tham khảo :

[1]. Trần Hòe (chủ biên ) Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2009


[2].Nguyễn Thị Mơ, Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại, Nxb Giáo Dục, 2005


[3].  Đại học Kinh tế quốc dân , Kinh doanh xuất nhập khẩu - Nhà xuất bản thống kê, 2005.

[4]. Lê Văn Tư, Tín dụng xuất nhập khẩu – Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, NXB Thống Kê, 2004

[5].Bộ Tài Chính,  Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thủ tục hải quản, kiểm tra, giám sát hải quan, NxbTài Chính, 2013

[6]. Nguyễn Đức Anh, “Pháp luật về các công cụ điều tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 02/2008,

[7]. Bộ Công thương - MUTRAP (2014), Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của liên minh châu Âu giai đoạn 2014-2023, Hà Nội (softcopy)
[8]. The  ASEAN  Secretariat,  ASEAN  Economic  Community  Blueprint, Jakatar 2008 (PDF; www.asean.org)

[9].The ASEAN Secretariat, Thinking Globally, Prospering Regionally – ASEANEconomic     Community     2015,     Jakatar     2012     (PDF; www.asean.org)

[10]. The ASEAN Secretariat, AEC Handbook for Business 2012, Jakatar

2012 (PDF; www.asean.org)

[11]. The ASEAN Secretariat, ASEAN Intergration in Services, Jakatar 2007 (PDF; www.asean.org)

[12]. WTO,   Trade   Policy   Review   Vietnam,   WT/TPR/S/287/Rev.1,   4

November, 2013

*Điều ước quốc tế:
1.Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO
2. Biểu cam kết hàng hóa
3. Biểu cam kết dịch vụ
4. Hiệp định GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
5.Công ước quốc tế về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hải quan (Công ước KYOTO sửa đổi)
6.Các hiệp định thương mại tự do (ASEAN,  ASEAN-Australia;  ASEAN-New  Zealand; ASEAN – Korea; ASEAN – Japan; ASEAN – China)

*Văn bản quy phạm pháp luật : 

7. Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
8. Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước goài
9.  Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa

10.Nghị định của Chính phủ số 23/2007/NĐ-CP  ngày 12/02/2007  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
11.Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12.Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam
13.Nghị định của Chính phủ số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
14.Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền XK, quyền NK của TN nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
15. Luật Hải quan (Luật số 54/2014/QH13) ngày 23/6/2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015)

16. Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
17 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
18. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
19 Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ về việc quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
20.Thông  tư  liên  tịch  84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT  ngày  25/06/2013  của  Bộ  Tài chính,  Bộ  Công  Thương,  Bộ  Giao  thông  Vận  tải  hướng  dẫn  thực  hiện  Quyết  định 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia
21. Thông tư 172/2010/TT-BTC  của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
22.Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan.
23.Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
24. Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
25. Quyết định 1700/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 37. PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ VÀ

 AN TOÀN THỰC PHẨM
1.Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Tiếng Anh chuyên ngành
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng về pháp luật y tế và an toàn thực phẩm. Học phần có 3 chương với những nội dung:  Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Pháp luật về thuốc và hoạt động liên quan đến thuốc trong khám, chữa bệnh; Pháp luật về an toàn thực phẩm

4. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về y tế và an toàn thực phẩm, những quan điểm, học thuyết về y tế và an toàn thực phẩm;

- Trình bày những quy định của pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm trên cơ sở nắm bắt được mối quan hệ giữa  pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm với các lĩnh vực pháp luật khác;

- Có kĩ năng tìm kiếm, đọc hiểu những văn bản quy phạm pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm và những tài liệu có liên quan; phân tích, đánh giá, bình luận và vận dụng các quy định của pháp luật về y tế và an toàn thực phẩm.

- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1: Pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh
1.1.Khái niệm khám, chữa bệnh

1.2.Chính sách của nhá nước về khám, chữa bệnh

1.3.Những hành vi bị cấm

1.4.Quyền, nghĩa vụ của người bệnh

1.4.1. Quyền của người bệnh
1.4.1.1.Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

1.4.1.2.Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

1.4.1.3.Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

1.4.1.4.Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

1.4.1.5.Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

1.4.1.6.Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1.4.1.7.Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

1.4.2. Nghĩa vụ của người bệnh

1.4.2.1.Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề

1.4.2.2.Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

1.4.2.3.Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

1.5.Người hành nghề khám, chữa bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh

1.5.1. Người hành nghề khám, chữa bệnh

1.5.1.1.Đối tượng và điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh

1.5.1.2.Quyền của người hành nghề khám, chữa bệnh

1.5.1.3.Nghĩa vụ của người hành nghề khám, chữa bệnh

1.5.2. Cơ sở khám, chữa bệnh

1.5.2.1. Khái niệm

1.5.2.2.Phân loai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1.5.2.3.Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1.5.2.4.Quyền của cơ sở khám, chữa bệnh

1.5.2.5.Trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh

1.6.Các quy định về chuyên môn, kĩ thuật trong khám, chữa bệnh

1.7. Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, hiến và lấy xác

1.7.1.Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

1.7.1.1. Khái niệm

1.7.1.2.Các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

1.7.1.3.Hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống

1.7.1.4.Lấy mô, bộ phận cơ thể người sống

1.7.1.5.Hiến , lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết

1.7.1.6.Ghép mô, bộ phận cơ thể người

1.7.2.Hiến và lấy xác

1.7.2.1.Quyền hiến xác

1.7.2.2.Thủ tục hiến và lấy xác

1.8.Pháp luật về sinh con theo phương pháp khoa học

1.8.1.Các hình thức hỗ trợ sinh sản

1.8.2.Điều kiện đối với cơ sở y tế áp dụng sinh con bằng phương pháp khoa học

1.8.3.Cho nhận tinh trùng, noãn, phôi,

1.8.4.Gửi giữ tinh trùng

1.9. Trách nhiệm pháp lí trong khám, chữa bệnh

1.9.1.Xác định sai sót chuyên môn kĩ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

1.9.2.Hội đồng chuyên môn

1.9.3.Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

Chương 2: Pháp luật về thuốc và hoạt động liên quan 

đến thuốc trong khám, chữa bệnh
2.1. Kinh doanh thuốc

2.1.1. Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc

2.1.2. Điều kiện kinh doanh thuốc

2.2. Đăng ký, lưu hành thuốc

2.2.1.Căn cứ đăng ký thuốc

2.2.2.Lưu hành thuốc

2.2.3.Nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký

2.3. Chỉ định thuốc

Chương 3: Pháp luật về an toàn thực phẩm
3.1. Khái niệm

3.1.1. Khái niệm về thực phẩm

3.1.2. Khái niệm an toàn thực phẩm

3.2. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
3.2.1.Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

3.2.2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh

3.2.3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng

3.2.4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm

3.2.5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng

và phối hợp liên ngành
3.2.6. Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

3.3. Phân công trách nhiệm quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm

3.3.1.Trách nhiêm của cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền chung

3.3.2.Trách nhiêm của cơ quan quản lí chuyên ngành

3.4. Những hành vi bi c̣ ấm

3.4.1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm

3.4.2.Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm

3.4.3.Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không được phép

3.4.4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3.4.5. Sản xuất, kinh doanh

3.4.6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm

3.4.7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm

3.4.8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

3.4.9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm

3.4.10.Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy điṇ h của pháp luật

3.4.11.Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người

tiêu dùng

3.4.12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây

bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh

3.4.13.Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố

3.5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm

3.5.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

3.5.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

3.5.3. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm

3.6. Điều kiên bảo đảm an toàn thực phẩm

3.6.1. Điều kiên đối với thực phẩm

3.6.2. Điều kiên đối với phụ gia và chất hỗ trợ chế biến

3.6.3. Điều kiên đối với dụng cụ vật liệu bao goi, chứa đựng

3.6.4. Điều kiên đối với cơ sở thực phẩm

3.6.5. Điều kiên về quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm

3.7. Thanh tra, kiểm tra nhà nứơc về an toàn thực phẩm

3.7.1. Thanh tra nhà nước về an toàn thực phẩm

3.7.2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

6. Tài liệu học tập:

* Văn bản quy phạm pháp luật
 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân

Luật Khám, chữa bệnh

 Luật Dược

 Luật An toàn thực phẩm

5. Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 hướng dẫn Luật Dược

 Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

8.  Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 sửa đổi Nghị định 79/2006/NĐ-CP

9. Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo QĐ 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP

HỌC PHẦN 38. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
1.Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  60 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Tiếng Anh chuyên ngành
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần tiếng Anh 1,2,3

Học phần bao gồm 3 chương giới thiệu về các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật cơ bản, lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại và soạn thảo một số văn bản, tài liệu pháp lý cơ bản. Mỗi chương  đều có những hoạt động phát triển từ vựng, ngữ pháp cơ bản, rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, sau mỗi chương đều có phần thực hành, thảo luận để sinh viên trao đổi và nắm chắc hơn về những nội dung đã học.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Trình bày được  các thuật ngữ pháp lý, cấu trúc của tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật và pháp luật kinh doanh thương mại;


- Có khả năng đọc và dịch được tài liệu tiếng anh chuyên ngành pháp luật kinh tế, có thể sử dụng tiếng anh trong giao dịch thương mại;


- Soan thảo được một số văn bản, tài liệu pháp lý cơ bản;


- Nhận thức được vị trí, vai trò của tiếng anh chuyên ngành pháp luật kinh tế trong cuộc sống cũng như trong công việc để có động cơ và động lực học tập nghiêm túc;                         


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong một số lĩnh vực pháp luật cơ bản

1.1. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực Luật Hiến pháp – Luật Hành chính

1.2. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực Luật Hình sự - Luật Tố tụng hình sự

1.3. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực Luật Đất đai – Luật Môi trường 


Chương 2: Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại

2.1. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp

2.2. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật hợp đồng

2.3 .Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật đầu tư

2.4. Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực thương mại quốc tế


Chương 3: Soạn thảo một số văn bản, tài liệu pháp lý cơ bản

3.1 Giới thiệu một số văn bản pháp lý bằng tiếng Anh thông dụng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại 

3.2 Kỹ năng soan thảo một số loại hợp đồng kinh doanh thương mại bằng tiếng Anh

3.2.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa

3.2.2 Hợp đồng thương mai quốc tế

3.2.3 Hợp đồng đại lý thương mại

3.2.4 Hợp đồng hợp tác kinh doanh

3.3 Kỹ năng soạn thảo thư giao dịch kinh doanh thương mại

3.4 Kỹ năng soạn thảo một số văn bản pháp lý thông dụng khác

3.4.1 Lý lịch khoa học

3.4.2 Thư xin việc

3.4.3 Thư kiếu nại trong kinh doanh

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Lê Hồng Hạnh,  English for Lawyer. Nxb Công an Nhân Dân, 2001

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Lê Hồng Hạnh, Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành Luật. NxbTư pháp, Hà Nội, 2004


[2]. Luật Doanh nghiệp ( song ngữ), Nxb Lao động - Xã hội, 2014


[3]. C.Paul Verghes, Học viết tiếng Anh, Nxb Thanh niên Hà Nội, 2003
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 39. LUẬT TÀI CHÍNH

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết các học phần luật hành chính, luật thương mại.

-Học phần có các nội dung chính: Những quy định của pháp luật về tài chính và luật tài chính công; Chế độ cháp hành, quyết toán ngân sách nhà nước; Thực trạng pháp luật điều chỉnh về thu - chi ngân sách nhà nước; các chính sách thuế hiện hành.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu  được các kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính công và pháp luật tài chính công như NSNN và pháp luật NSNN; thuế và pháp luật thuế;


- Vận dụng những kiến thức về tài chính công trong công việc như tham gia xây dựng, chấp hành, quyết toán ngân sách, thực hiện việc quản lý thuế hoặc chấp hành pháp luật thuế ...;


- Có khả năng đưa ra được quan điểm để đánh giá, bình luận các quy định pháp luật hiện hành, từ đó tham gia xây dựng chính sách và pháp luật về tài chính công; 


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1. Những vấn đề lí luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước

1.1. Những vấn đề lí luận về NSNN

1.2. Tổng quan về luật ngân sách


Chương 2. Pháp luật về tổ chức ngân sách nhà nước
2.1. Tổ chức hệ thống NSNN

2.2. Chế độ phân cấp quản lí NSNN


Chương 3. Pháp luật về quá trình ngân sách nhà nước

3.1. Chế độ lập dự toán NSNN

3.2. Chế độ chấp hành dự toán NSNN

3.3. Chế độ quyết toán NSNN


Chương 4. Pháp luật về thu ngân sách nhà nước
4.1. Khái niệm và phân loại thu NSNN

4.2. Chế độ thu thuế, lệ phí và phí

4.3. Chế độ thu ngân sách từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác

Chương 5. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước

5.1. Khái niệm và phân loại chi NSNN

5.2. Chế độ chi thường xuyên

5.3. Chế độ chi ngân sách cho đầu tư phát triển


Chương 6. Pháp luật về quản lí quỹ ngân sách nhà nước

6.1. Khái niệm quỹ NSNN và quản lí quỹ NSNN

6.2. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN


Chương 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế

7.1. Những vấn đề lí luận về thuế 

7.2. Quyền thu thuế của nhà nước và các nguyên tắc đánh thuế

7.3. Tổng quan về pháp luật thuế Việt Nam


Chương 8. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
8.1. Khái niệm thuế XK, thuế NK

8.2. Nội dung pháp lí về thuế XK, thuế NK


Chương 9. Pháp luật thuế tiểu thụ đặc biệt

9.1. Khái niệm thuế TTĐB

9.2. Nội dung pháp lí về thuế TTĐB


Chương 10. Pháp luật thuế giá trị gia tăng
10.1. Khái niệm thuế GTGT

10.2. Nội dung pháp lí về thuế GTGT


Chương 11. Pháp luật thuế thu nhập 

11.1. Khái niệm thuế thu nhập 

11.2. Nội dung pháp lí về thuế 

11.3. Nội dung pháp lí về thuế TNCN 


Chương 12. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai

12.1. Khái niệm thuế liên quan đến đất đai

12.2. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất nông nghiệp 

12.3. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


Chương 13. Pháp luật về các loại thuế khác

13.1. Pháp luật thuế tài nguyên 

13.2. Pháp luật thuế môn bài 

13.3. Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường


Chương 14. Pháp luật về quản lí thuế 

14.1. Khái niệm pháp luật về quản lí thuế 

14.2. Những nội dung chủ yếu trong pháp luật về quản lí thuế

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính :


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.

6.2. Tài liệu tham khảo


[1].Nguyễn Minh Hằng (chủ biên), Giáo trình Pháp luật tài chính công Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 2012


[2].Michel Bouvier, Nhập môn luật thuế đại cương và lí thuyết thuế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 


[3].Michel Bouvier (chủ biên), Tài chính công, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 


[4].Trần Vũ Hải, Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2009.


[5].TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ nhiệm), Tài chính công Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Đề tài Khoa học cấp Bộ, Bộ Tư pháp, 2013


[6].TS.Phạm Thị Giang Thu (chủ nhiệm), Nghiên cứu pháp luật về tài chính công ở Việt Nam, Đề tài khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội, năm 2011.

*Văn bản pháp luật 

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật NSNN năm 2015.

3. Luật Phí, lệ phí năm 2015.

4. Luật quản lí nợ công năm 2009.

5. Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

6. Luật quản lí thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

7. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

8. Luật thuế TTĐB năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

9. Luật thuế GTGT năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật quản lý thuế năm 2016.

11. Luật thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

12. Luật thuế TNCN năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014.

14. Luật thuế tài nguyên năm 2009.

15. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.

16. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010.

17. Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010.

18. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007 & 2012).

19. Các nghị định, thông tư hướng dẫn những văn bản luật nêu trên.
20. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 40.  LUẬT NGÂN HÀNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật dân sự, Luật thương mại 1

-Nội dung học phần gồm:  Những vấn đề lý luận về ngân hàng và pháp luật ngân hàng; địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước; địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng; pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối; pháp luật về tín dụng và ngân hàng; pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán của các ngân hàng.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những vấn đề lý luận chung cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàng, những quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng;


- Xác định được địa vị pháp lý của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của các tổ chức tín dụng;


- Đánh giá  được tầm quan trọng của hoạt động ngân hàng và pháp luật ngân hàng trong nền kinh tế;


- Có khả năng giải quyết được các công việc như phụ trách pháp chế tại các tổ chức tín dụng, tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng  đúng quy định của pháp luật; 


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và Luật ngân hàng

1.1 Khái niệm hoạt động Ngân hàng, cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng

1.2 Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực Ngân hàng

1.3 Khái quát về luật Ngân hàng Việt Nam.


Chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2.1 Lịch sử hình thành, vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2.2 Hệ thống tổ chức, lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước.

2.3 Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.


Chương 3: Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng

3.1 Khái niệm tín dụng, khái niệm hoạt động tín dụng, khái niệm tổ chức tín dụng, phân loại tổ chức tín dụng.

3.2 Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng.

3.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tổ chức tín dụng.

3.4 Hoạt động của tổ chức tín dụng

3.5 Các biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh Ngân hàng.


Chương 4: Pháp luật điều chỉnh về hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng

4.1 Chế độ cho vay của các tổ chức tín dụng.

4.2 Chế độ cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu các công cụ chuyển nhượng

4.3 Chế độ pháp lý đối với nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

4.4 Chế độ cho thuê tài chính.


Chương 5: Chế độ dịch vụ thanh toán

5.1 Khái niệm dịch vụ thanh toán và chế độ dịch vụ thanh toán

5.2 Chế độ mở và sử dụng tài khoản.

5.3 Các hình thức pháp lý thanh toán qua trung gian thanh toán


Chương 6: Pháp luật về ngoại hối

6.1 Khái quát về ngoại hối và vai trò của Nhà nước trong hoạt động ngoại hối.

6.2 Pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý Nhà nước về ngoại hối.

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012.

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. Võ Đình Toàn ( cb), Giáo trình Luật ngân hàng VN, Nxb CAND, 2012


[2].Viện đại học mở Hà Nội, Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng , Nxb CAND, 2012


[3].Tài liệu học tập, Luật ngân hàng, NXB Đại học Huế, 2013

    [4].Trường đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh,  Hoàn thiện Luật ngân hàng - những đòi hỏi từ hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb. Lao động xã hội, Hà Nội, 2007. 

[5].Nguyễn Văn Tuyến, Giao dịch thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.


[6]. Lê Văn Tư, Lê Tùng Lâm, Lê Nam Hải, Ngân Hàng Thương Mại, NXB Thống kê, 2000

*    Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

1. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.

2. Luật thương mại Việt Nam năm 2005.

3. Luật doanh nghiệp năm 2014

*    Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

1. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010.

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Nghị định của Chính phủ số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 176/2007/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 ban hành quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

5. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. 

6. Nghị định của Chính phủ số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. 

7. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành,vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại. 
8. Nghị định của Chính phủ số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của công ti tài chính và công ti cho thuê tài chính.
9. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.

10.  Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.

11. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân.
12 Nghị định của Chính phủ số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

13. Nghị định của Chính phủ 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

14. Nghị định của Chính phủ số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
15. Nghị định của Chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

16. Nghị định của Chính phủ số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lí, thanh lí tài sản (bãi bỏ một số quy định tại Nghị định của Chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng).
17. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
18. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

19. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

20. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

21. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

22. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các website

1. http://www.sbv.gov.vn
2. http://www.worldbank.org.vn
3. http://www.luatvietnam.com.vn
4. http://www.creditinfo.org.vn
5. http://www.vneconomy.com.vn
7. Phương pháp đánh giá học phần:
Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận  
thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 41.  LUẬT THUẾ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Luật hành chính
- Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng về luật thuế. Học phần gồm 5 chương, với các nội dung chính: Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; Pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; Pháp luật thuế thu vào thu nhập; Pháp luật thuế thu vào hành vi  sử dụng một số tài sản của Nhà nước; Pháp luật về quản lý thuế
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được kiến thức lý luận cơ bản, các khái niệm về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, căn cứ tính thuế, chế độ miễn giảm… trong từng sắc thuế.

 - Hiểu được những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt nam;

- Trình bày được các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế;

- Vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào việc đọc văn bản luật nhằm áp dụng các quy định của pháp luật thuế một cách đúng pháp luật;

- Có khả năng sử dụng  kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thuế để vận dụng vào các công việc thực tế… và thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 - Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế 

1.1. Khái quát chung về thuế

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế

1.1.2.Vai trò của thuế

1.1.3.Phân loại thuế.

1.2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế

1.2.1. Khái niệm pháp luật thuế

1.2.2. Các nguyên tắc  khi xây dựng hệ thống pháp luật thuế
1.2.3.Hệ thống pháp luật thuế Việt Nam hiện nay

Chương 2: Pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ
2.1.Giới thiệu chung về pháp luật thuế hàng hóa, dịch vụ

2.1.1.Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm chung

2.1.3. Vai trò của cả ba loại thuế

2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật thuế hàng hóa, dịch vụ

2.2.1. Pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2.2.2. Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

2.2.3. Pháp luật thuế giá trị gia tăng

2.2.4. Pháp luật thuế bảo vệ môi trường

Chương 3: Pháp luật thuế thu vào thu nhập
3.1. Khái quát chung về thuế thu vào thu nhập

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đặc điểm chung

3.1.3.Vai trò

3.2. Nội dung cơ bản của pháp luật thuế thu vào thu nhập

3.2.1. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.2. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân

Chương 4: Pháp luật thuế thu vào hành vi  sử dụng

                   một số tài sản của Nhà nước
4.1. Khái quát chung về thuế sử dụng một số tài sản của nhà nước

4.1.1.Khái niệm

4.1.2.Đặc điểm chung

4.1.3.Vai trò

4.2. Nội dung cơ bản pháp luật thuế sử dụng một số tài sản của nhà nước.

4.2.1.Pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

4.2.2.Pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4.2.3.Pháp luật thuế tài nguyên

Chương 5: Pháp luật về quản lý thuế
5.1.Khái quát chung về quản lý thuế

5.1.1. Khái niệm quản lý thuế

5.1.2. Đặc điểm của quản lý thuế

5.1.3. Nguyên tắc trong hoạt động quản lý thuế

5.2.Nội dung của hoạt động quản lý thuế

5.2.1.Đăng ký, kê khai, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế

5.2.2.Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

5.2.3.Quản lý thông tin về người nộp thuế

5.2.4.Kiểm tra thuế, thanh tra thuế

5.2.5.Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

5.2.6.Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

5.2.7.Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình:

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế, Nxb CAND Hà Nội, 2008.

6.2.Tài liệu tham khảo:

[1]. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Thuế, Nxb Lao động, 2009

[2]. Michel Bouvier, Nhập môn Luật thuế đại cương và lý thuyết thuế, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005

[3]. Trường Đại học KTQD, Giáo trình quản lý thuế, Nxb Thống kê, 2002

[4]. Trần Đình Hảo – Nguyễn Thị Thương Huyền, Pháp luật thuế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tài chính, 2003

[5]. Tạp chí Thuế Nhà nước

[6]. Trang web của Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn
* Văn bản quy phạm pháp luật liên quan:

1. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.

2. Luật thương mại Việt Nam năm 2005.

3. Luật doanh nghiệp năm 2005.

* Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

1. Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

2. Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn.

3. Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.

HỌC PHẦN 42. LUẬT ĐẤT ĐAI 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:

-Số giờ hoạt động tín chỉ: 3

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết : Học phần luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự

-Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về sở hữu, quản lí đất đai ở Việt Nam trên cơ sở tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta. Luật đất đai cũng thể hiện dưới góc độ lí luận và thực tiễn về quyền của người sử dụng đất trên cơ sở nghiên cứu các chế độ pháp lí cụ thể, từ đó bao quát các thủ tục hành chính trong quản lí, sử dụng đất đai và trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất... các hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm về luật đất đai và quan hệ pháp luật đất đai;


- Nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt nam mang tính đặc biệt chi phối việc quản lý và sử dụng đất đai;


- Có kỹ năng phân tích, đánh giá được các quy định của pháp luật đất đai;


- Đề ra được  giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất;


- Vận dụng được các kiến thức để giải quyết được các tình huống thực tế về quản lý sử dụng đất;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1. Những vấn đề lí luận chung về ngành luật đất đai
1.1. Khái niệm luật đất đai

1.1.1. Định nghĩa luật đất đai

1.1.2. Lịch sử hình thành

1.2. Đối tượng điều chỉnh

1.2.1. Khái niệm quan hệ đất đai
1.2.2. Đặc trưng

1.2.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3. Phương pháp điều chỉnh

1.3.1. Phương pháp mệnh lệnh hành chính

1.3.2. Phương pháp bình đẳng thoả thuận

1.4. Nguồn của luật đất đai

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Các loại nguồn

1.4.2.1. Văn bản luật

1.4.2.2. Văn bản dưới luật 

1.5. Các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai

1.6. Quan hệ pháp luật đất đai


Chương 2. Các vấn đề lí luận cơ bản của sở hữu toàn dân về đất đai

2.1. Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta

2.1.1. Những luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tính tất yếu khách quan của việc quốc hữu hoá đất đai

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

2.1.3. Một số đặc điểm về việc chiếm hữu ruộng đất trong lịch sử Việt Nam

2.2. Vấn đề củng cố và hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường
2.2.1. Sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta

2.2.2. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường
2.3. Khái niệm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

2.3.1. Khái niệm về quyền sở hữu và chế độ sở hữu đất đai

2.3.2. Quan niệm về sở hữu toàn dân về đất đai

2.3.3. Sơ lược quá trình phát triển, củng cố và hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

2.4. Chủ thể, khách thể và nội dung của quyền sở hữu đất đai

2.4.1. Chủ thể quyền sở hữu đất đai

2.4.2. Khách thể của quyền sở hữu đất đai

2.4.3. Nội dung của quyền sở hữu đất đai


Chương  3. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.1. Giao đất, cho thuê đất

3.1.1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất

3.1.2. Hình thức giao đất, cho thuê đất

3.1.3. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

3.2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.2.1. Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.2.2. Các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.2.3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.3. Thu hồi đất

3.3.1. Các trường hợp thu hồi đất

3.3.2. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

3.3.3. Thẩm quyền thu hồi đất

Chương 4. Chính sách tài chính và giá đất

4.1. Chính sách tài chính về đất đai

4.2. Giá đất

Chương 5. Địa vị pháp lí của người sử dụng đất

5.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất

5.2. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

5.3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất 

Chương  6. Chế độ pháp lí về sử dụng đất

6.1. Chế độ pháp lí về sử dụng đất nông nghiệp

6.2. Chế độ pháp lí về sử dụng đất phi nông nghiệp

Chương 7. Những vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai, xử lí vi phạm pháp luật về đất đai

7.1. Những vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai

7.2. Những vấn đề pháp lí về xử lí vi phạm pháp luật về đất đai

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1. Giáo trình chính.


Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình luật Đất đai, Nxb Hồng Đức, 2013

6.2. Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Quang Huy, Giáo trình Luật Đất đai, NXB CAND, 2012


[2]. Đỗ Văn Đại, Tuyển tập các bản án và quyết định của Tòa án Việt Nam về quyền sử dụng  đất, NXBLĐ, 2010

[2].Trần Quang Huy (Chủ biên), Pháp luật đất đai - Bình luận và giải quyết tình huống, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.

[3].Thy Anh, 119 câu hỏi về Luật đất đai năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.


[4].Phạm Kim Dung, Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2005, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.


[5].Trần Quang Huy (chủ biên), Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.


[6].Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Hữu Đạt (đồng chủ biên), Một số vấn đề sở hữu ở nước ta hiện nay, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004.

[7].Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên), Tìm hiểu Luật đất đai năm 2003, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004.

* Văn bản quy phạm pháp luật 

* Văn bản quy phạm pháp luật 

1. Luật đất đai năm 2013

2. Bộ luật dân sự năm 2015

3. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

4. Luật Nhà ở 2014

5. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

6. Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

8. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đất đai năm 2013

9. Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  quy định về giá đất

10. Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  về thu tiền sử dụng

11. Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

12. Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

13. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

14. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN và MT quy định về GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15. Thông tư Số: 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 46/2014 về thu tiền thuê đất
16. Thông tư Số: 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 46/2014 về thu tiền sử dụng đất

17. Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013 ngày 26/12/2013 về hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Thông tư Số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
19. Thông tư Số: 36/2014 ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

20. Thông tư Số: 34/2014/TT-BTNMT  ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

21. Thông tư Số: 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, QH, KH SDD

22. Thông tư Số: 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích SDD, thu hồi đất
23. Thông tư  24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính 
24. Thông tư 04/2013/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy định về  xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
25. Thông tư 28/2014/TTBTNMT ngày 2/6/2014  quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
* Các website

http://www.monre.gov.vn

http://www.vietlaw.gov.vn

http://www.luatvietnam.com.vn

http://www.vibonline.com.vn

http://www.westlaw.com

http://www.gov.vn

http://www.moj.gov.vn

http://www.qh.gov.vn

http://www.quehuong.org.vn

http://www.mof.gov.vn

http://www.moc.gov.vn

7. Phương pháp đánh giá học phần:
Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 43. LUẬT MÔI TRƯỜNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Học phần học trước: Học phần Luật hiến pháp;  Luật hành chính

- Nội dung học phần gồm: Pháp luật kiểm soát ô nhiễm (đánh giá tác động môi trường, hệ thống tiêu chuẩn về môi trường, những khía cạnh pháp lý về quản lý chất thải); pháp luật về bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học; các khía cạnh pháp lý quốc tế về bảo vệ môi trường.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Nhân thức được  được tầm quan trọng của môi trường, vai trò của Luật Môi trường; đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Môi trường; 

- Hiểu được các nguyên tắc của Luật Môi trường và cấu trúc của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường;

- Vận dụng được những quy định của pháp luật Việt Nam về môi trường;


- Nhận thức được vai trò của luật quốc tế về môi trường; mối quan hệ giữa luật quốc tế với luật quốc gia về môi trường;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:



Chương 1: Khái niệm Luật Môi trường

1.1 Khái niệm Luật Môi trường

1.2 Khái quát sự hình thành và phát triển của Luật Môi trường Việt Nam

1.3 Nguồn của Luật Môi trường

1.4 Các nguyên tắc của Luật Môi trường


Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoai, sự cố môi trường

2.1 Một số khái niệm

2.1.1 Ô nhiễm môi trường

2.1.2 Suy thoái môi trường

2.1.3 Sự cố môi trường

2.1.4 Kiểm soát ô nhiễm môi trường

2.2 Các hình thức pháp lý của kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

2.2.1 Xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường

2.2.2 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

2.2.3 Quan trắc về thông tin môi trường

2.2.4 Quản lý chất thải

2.2.5 Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

2.2.6 Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường


Chương 3: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường

3.1 Kiểm soát ô nhiễm không khí

3.1.1 Không khí và những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người

3.1.2 Những nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí

3.1.3 Xử lý vi phạm về kiểm soát ô nhiễm không khí

3.2 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

3.2.1 Nước và những ảnh hưởng từ các hoạt động của con người

3.2.2 Những nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

3.2.3 Xử lý vi phạm về việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước


Chương 4: Pháp luật về kiểm soát suy thoái môi trường

4.1 Kiểm soát suy thoái đất

4.2 Kiểm soát thoái rừng

4.3 Kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh


Chương 5: Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường

5.1 Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học

5.1.1 Khái niệm và vai trò của đa dạng sinh học

5.1.2 Cấu thành chủ yếu của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học

5.2 Kiểm soát nguồn gen

5.2.1 Hoạt động kiểm soát nguồn gen

5.2.2 Nội dung chủ yếu của pháp luật về kiểm soát nguồn gen

5.3 Kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt đến môi trường

5.3.1 Kiểm soát hoạt động khoáng sản

5.3.2 Kiểm soát hoạt động dầu khí

5.3.3 Kiểm soát hoạt động xuất-nhập khẩu

5.3.4 Kiểm soát hoạt động du lịch


Chương 6: Pháp luật về bảo tồn di sản và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

6.1 Pháp luật về bảo tồn Di sản

6.1.1 Khái niệm Di sản văn hóa

6.1.2 Di sản văn hóa liên quan trực tiếp đến môi trường và những dạng thể của nó trong pháp luật Việt Nam

6.1.3 Quy định của pháp luật về công nhận và bảo vệ di sản văn hóa vật thể có liên quan đến môi trường

6.1.4 Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo tồn di sản

6.2 Pháp luật về bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

6.2.1 Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

6.2.2 Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

6.2.3 Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác

6.3 Trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ mình trướ thiên nhiên

6.3.1 Vệ sinh nơi công cộng

6.3.2 Vệ sinh môi trường sống

6.3.3 Vệ sinh cá nhân

6.3.4 Vệ sinh an toàn thực phẩm


Chương 7: Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường

7.1 Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường

7.1.1 Thanh tra bảo vệ môi trường

7.1.2 Xử lý vi phạm

7.1.3 Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

7.2 Giải quyết tranh chấp môi trường

7.2.1 Khái niệm tranh chấp môi trường

7.2.2 Các nguyên tắc cơ bản

7.2.3 Phương thức giải quyết

7.2.4 Trình tự giải quyết

7.3 Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

7.3.1 Các điều khiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

7.3.2 Giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường

7.3.3 Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường


Chương 8: Pháp luật về Quốc tế về môi trường và vấn đề thực thi tại Việt Nam

8.1 Pháp luật Quốc tế về môi trường

8.1.1 Nguồn của Luật Quốc tế về Môi trường

8.1.2 Vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ môi trường

8.1.3 Nội dung cơ bản của pháp luật Quốc tế về môi trường

8.2 Vấn đề thực thi pháp luật Quốc tế về môi trường tại Việt Nam

8.2.1 Hợp tác toàn cầu và hợp tác khu vực

8.2.2 Các quyền và nghĩa vụ chủ yếu của Việt Nam phát sinh từ các Công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật môi trường, Nxb. Công an nhân dân- Hà Nội, 2015


6.2.Tài liệu tham khảo:

[1]. Đại học Huế, Giáo trình luật môi trường, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007.


[2]. Phạm Văn Võ, Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Môi trường, Nxb Thanh Niên, 2007

[3]. Nguyễn Đức Khiển, Luật và các tiêu chuẩn chất lượng môi trường, Nxb. Hà Nội, 2002.

[4]. Nguyễn Hồng Thao, Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam - Luật pháp và thực tiễn, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2003.

[5]. Nguyễn Văn Phương, “Pháp luật môi trường Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển”, trong cuốn Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế  và phát triển bền vững, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009.

[6]. Nguyễn Văn Phương, “Việt Nam với việc thực thi Công ước Basel về kiểm soát chất thải xuyên biên giới và việc tiêu huỷ chúng”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 2/2006.

[7]. Nguyễn Văn Phương, “Pháp luật thương mại và pháp luật môi trường với vấn đề nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ”, Tạp chí bảo vệ môi trường, số 9/2006.

[8]. Vũ Thị Duyên Thuỷ, “Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại dưới góc độ pháp luật môi trường”, Tạp chí luật học số số 4/2008.

[9].Vũ Thị Duyên Thuỷ, “Pháp luật về cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại- Một số hạn chế và giải pháp khắc phục”, Tạp chí luật học, số 10/2008.

[10]. Vũ Thị Duyên Thuỷ, “Pháp luật về giảm thiểu, lưu giữ chất thải nguy hại ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 1/2009.

[11].Các báo cáo về hiện trạng môi trường hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[12].ASEAN, Các tuyên bố và nghị quyết của ASEN về môi trường.

          [13].Liên Hợp Quốc, Các tuyên bố, Nghị quyết của LHQ về môi trừơng như: Tuyên bố Stockholm về môi trường và con người; tuyên bố Rio de janeiro về môi trường và phát triển,

* Văn bản quy phạm pháp luật

1.Bộ luật hình sự năm 2015

2.Bộ luật dân sự năm 2015 (Phần trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng).

3.Bộ luật hàng hải năm 2005.

4.Luật BVMT 2014.

5.Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

6.Luật dầu khí năm 1993, năm 2000.

7.Luật khoáng sản năm 2010

8.Luật tài nguyên nước năm 2012

9.Luật thuỷ sản năm 2003.

10.Luật đa dạng sinh học năm 2008

11.Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013

12.Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004.

13.Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004.

14.Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên và nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường.

* Website

1. http://www.biodiv.org/default.shtml
2. http://www.dwrm.gov.vn/indexE.asp?newsid=26&PageNum=1
3. http://www.fao.org/docrep/004/AB776E/ab776e05.htm.

4. http://www.internationalwaterlaw.org
5. http://www.iucn.org.vn
6. http://www.iwmi.cgiar.org/waterpolicybriefing/HTML/Issue22/index.htm
7. http://www.landecon.cam.ac.uk/env_court.htm.

8. http://www.mard.gov.vnn.vn
9. http://www.mass.gov/court/courtsandjudges/courts/superiorcourt/2003statscivilload.ht
10. http://www.moj.gov.vnn.vn
11. www.vacne.org.vn
12. http://www.monre.gov.vnn.vn
13. http://www.wwf.org.vn.

14. htttp://www.l-psd.org.

15. http://www.la-vn.com.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 44. LUẬT LAO ĐỘNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:

-Số giờ hoạt động tín chỉ: 2

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: học phần Luật dân sự

-Nội dung học phần gồm: các kiến thức cơ bản về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của luật lao động Việt Nam; khái niệm, ý nghĩa, đối tượng áp dụng hợp đồng lao động, việc thực hiện, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động; một số vấn đề pháp lý về tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; an toàn lao động và vệ sinh lao động; các hình thức kỷ luật lao động; các căn cứ để xác định trách nhiệm vật chất, mức bồi thường và cách thức bồi thường thiệt hại; tranh chấp lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; khái niệm đình công, dấu hiệu cơ bản của đình công và thủ tục giải quyết các cuộc đình công.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được  những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường hiện nay;

 
- Phối hợp được kiến thức của môn Luật Lao động với các môn học khác;


 - Có cách nhận thức phù hợp,  nhằm đưa quan hệ lao động vào nề nếp,trật tự trong khuôn khổ pháp luật;

- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Lý luận chung về Luật Lao động

1.1 Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Ngành Luật Lao động

1.2 Chủ thể của ngành Luật Lao động

1.3 Các nguyên tắc cơ bản của Ngành Luật Lao Động


Chương 2: Hợp đồng lao động

2.1 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc ký kết và các loại Hợp đồng lao động

2.2 Đối tượng và phạm vi áp dụng Hợp đồng lao động

2.3 Giao kết và thực hiện Hợp đồng Lao động

2.4 Chấm dứt Hợp đồng lao động.


Chương 3: Thỏa ước lao động tập thể

3.1 Những vấn đề chung về thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

3.2 Nội dung, trình tự thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.


Chương 4: Thời giờ làm việc- Thời giờ nghỉ ngơi

4.1 Thời giờ làm việc

4.2 Thời giờ nghỉ ngơi


Chương 5: Tiền lương

5.1 Những vấn đề chung của tiền lương

5.2 Chế độ tiền lương

5.3 Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao động đối với việc trả lương

5.4 Một số quy định trả lương khác.


Chương 6: Bảo hộ lao động

6.1 Khái niệm và các nguyên tắc bảo hộ lao động

6.2 Chế độ bảo hộ lao động

6.3 Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ lao đối với việc bảo hộ lao động.

6.4 Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


Chương 7: Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất

7.1 Kỷ luật lao động

7.2 Trách nhiệm vật chất của người lao động trong quan hệ lao động


Chương 8: Bảo hiểm xã hội

8.1 Những vấn đề chung về bảo hiểm xã hội

8.2 Bảo hiểm xã hội bắt buộc

8.3 Bảo hiểm xã hội thất nghiệp


Chương 9: Giải quyết tranh chấp lao động và đình công

9.1 Giải quyết tranh chấp lao động

9.2 Đình công


Chương 10: Vai trò Công Đoàn đối với việc quản trị quan hệ lao động trong nền kinh tế trị trường.

10.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công Đoàn

10.2 Thẩm quyền của Công Đoàn.


Chương 11: Quản lý Nhà nước về lao động trong nền kinh tế thị trường

11.1 Quản lý nhà nước về lao động

11.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động

11.3 Thanh tra nhà nước về lao động

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012;

-Viện Đại học Mở Hà Nội, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Tư pháp 2014.

6.2 .Tài liệu tham khảo:


[1].Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ năng giải quyết các tranh chấp lao động, Nxb. CAND, Hà Nội, 2001.


[2].Trần Thuý Lâm, Trần Minh Tiến, Hướng dẫn áp dụng các điều của BLLĐ, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2004;


[3]. C. Mác, Lao động làm thuê và tư bản, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976;


[4]. Đỗ Ngân Bình, Pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006;


[5]. Nguyễn Hữu Chí, Pháp luật HĐLĐ Việt Nam - Thực trạng và phát triển, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2003;


[6]. Nguyễn Hữu Chí (chủ biên), Chế độ bồi thường trong luật lao động Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006;


[7]. Khuất Thị Thu Hiền (chủ biên), Mô hình luật lao động Việt Nam, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2007;


[8]. Nguyễn Công Nhự (chủ biên), Vấn đề phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2003;


[9]. Phan Hữu Thực (chủ biên), Vai trò của Nhà nước trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004;


[10]. Nguyễn Tiệp, Mô hình thời gian làm việc linh hoạt và ứng dụng, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2003;


[11]. Toà lao động Toà án nhân dân tối cao, 72 vụ án tranh chấp lao động điển hình - Tóm tắt và bình luận, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2004.


[12]. Labour Relations in Vietnam-Chang Hee Lee, Office of the ILO Asian - Pacific Region, Bangkok 2005;


[13]. Promoting Decent Work for all, ILO, 2003.

* 
Văn bản quy phạm pháp luật

1. BLLĐ năm 2012;

2. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

3. Luật công đoàn năm 2012;

4. Bộ luật dân sự các năm 2005, 2015;

5. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011; 

6. Luật hợp tác xã năm 2012;

7. Luật cán bộ, công chức năm 2010;

8. Luật viên chức năm 2012;

9. Luật việc làm năm 2013; 

10. Luật phá sản năm 2014;

11. Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

12. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

13. Nghị định của Chính phủ số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/04/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội;

14. Nghị định của Chính phủ số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/05/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 220 BLLĐ về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công;

15. Nghị định của Chính phủ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;

16. Nghị định của Chính phủ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về HĐLĐ;

17. Nghị định của Chính phủ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

18. Nghị định của Chính phủ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tranh chấp lao động;
19. Nghị định của Chính phủ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tiền lương;

20. Nghị định của Chính phủ số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của BLLĐ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

21. Nghị định của Chính phủ số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của BLLĐ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

22. Nghị định của Chính phủ số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

23. Nghị định của Chính phủ số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 hướng dẫn BLLĐ về việc làm;

24. Nghị định của Chính phủ số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 quy định hướng dẫn BLLĐ về lao động giúp việc gia đình;

25. Nghị định của Chính phủ số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

26. Nghị định của Chính phủ số 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;

27. Nghị định của Chính phủ số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

28. Nghị định của Chính phủ số 73/2014/NĐ-CP  ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

29. Nghị định của Chính phủ số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo;

30. Nghị định của Chính phủ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

31. Nghị định của Chính phủ số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

32. Nghị định của Chính phủ số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

33. Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 ban hành danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên;

34. Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc;

35. Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 04/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

36. Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

37. Thông tư của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

* 
Websites
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7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 45. LUẬT CẠNH TRANH

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2.Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: học phần Luật thương mại 1

- Nội dung học phần gồm  các kiến thức pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh. Luật cạnh tranh nghiên cứu 7 nội dung sau: 1) Những vấn đề lí luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; 2) Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; 3) Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh; 4) Pháp luật về kiểm soát lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị thế độc quyền; 5) Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; 6) Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; 7) Tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm, đặc điểm và nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh;

- Hiểu được nội dung các hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh;


- Hiểu được thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết các vụ việc cạnh tranh;

- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể;


- Hình thành và phát triển được kĩ năng so sánh, bình luận đánh giá các vẫn đề của pháp luật cạnh tranh;


- Có khả năng vận dụng được các quy định của pháp luật về cạnh tranh để nhận diện, đánh giá, phân tích các hành vi phản cạnh tranh trên thị trường, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết;

- Có kĩ năng bình luận, đánh giá các quy định của pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng;

- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về bảo vệ cạnh tranh trên thị trường; 


- Khách quan hơn đối với các lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể kinh doanh trên thị trường, quyền được tự do cạnh tranh của các thương nhân;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:



Chương 1. Những vấn đề lí luận về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh
1.1. Khái quát về cạnh tranh

1.1.1. Khái niệm cạnh tranh

1.1.2. Các hình thức cạnh tranh

1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của cạnh tranh và nhu cầu điều tiết cạnh tranh bằng chính sách cạnh tranh

1.2. Những vấn đề lí luận về pháp luật cạnh tranh

1.2.1. Khái niệm, đặc trưng của pháp luật cạnh tranh

1.2.2. Quá trình phát triển và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh trên thế giới

1.3. Khái quát về pháp luật cạnh tranh Việt Nam

1.3.1. Sự phát triển pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

1.3.2. Hiệu lực của Luật cạnh tranh năm 2004

1.3.3. Nguồn của pháp luật cạnh tranh Việt Nam


Chương  2. Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh

2.1. Xác định thị trường liên quan

2.1.1. Những khái niệm cơ bản về thị trường liên quan trên thế giới

2.1.2. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thị trường liên quan

2.2. Sức mạnh thị trường

2.2.1. Những khái niệm cơ bản về sức mạnh thị trường ở trên thế giới

2.2.2. Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về sức mạnh thị trường

Chương 3. Pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.1. Khái quát về thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.1.1. Khái niệm thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.1.2. Đặc điểm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.1.3. Phân loại thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.2. Quy định về thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong Luật cạnh tranh Việt Nam

3.2.1. Các hình thức thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.2.2. Hậu quả pháp lí của việc thực hiện hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh

3.2.3.Áp dụng luật cạnh tranh trong việc kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh đối với các hiệp hội ngành nghề


Chương 4. Pháp luật về kiểm soát lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền

4.1. Khái quát về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

4.1.2. Phân loại hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

4.2. Các quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh Việt Nam

4.2.1. Xác định vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền của doanh nghiệp

4.2.2. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

4.2.3. Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

4.2.4. Các biện pháp xử lí đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh

Chương 5. Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế

5.1. Khái quát về tập trung kinh tế

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tập trung kinh tế

5.1.2. Phân loại tập trung kinh tế

5.1.3. Ảnh hưởng của tập trung kinh tế đối với môi trường cạnh tranh

5.1.4. Một số quan điểm và mô hình về kiểm soát tập trung kinh tế

5.2. Quy định về tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh Việt Nam

5.2.1. Các hình thức tập trung kinh tế

5.2.2. Hậu quả pháp lí của tập trung kinh tế

Chương 6. Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh

6.1. Khái quát về cạnh tranh không lành mạnh 

6.1.1. Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh

6.1.2. Các đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh

6.1.3. Phân loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh

6.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

6.2.1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

6.2.2. Xâm phạm bí mật kinh doanh

6.2.3. Ép buộc trong kinh doanh

6.2.4. Gièm pha doanh nghiệp khác

6.2.5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

6.2.6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

6.2.7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh

6.2.8. Phân biệt đối xử của hiệp hội

6.2.9. Bán hàng đa cấp bất chính

6.2.10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

6.10.11. Hình thức xử lí đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Chương 7. Tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh
7.1. Tố tụng cạnh tranh

7.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tố tụng cạnh tranh

7.1.2. Chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng cạnh tranh

7.1.3. Thủ tục tố tụng cạnh tranh

7.2. Thủ tục miễn trừ đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm

7.2.1. Nhận thức chung về miễn trừ đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm

7.2.2. Thẩm quyền quyết định việc hưởng miễn trừ

7.2.3. Trình tự xem xét, quyết định việc hưởng miễn trừ

7.3. Xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh

7.3.1. Hình thức xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh

7.3.2. Thẩm quyền xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh doanh bằng biện pháp hành chính

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1. Giáo trình chính


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật cạnh tranh, Nxb. CAND, Hà Nội, 2011.

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1].Tăng Văn Nghĩa, Giáo trình luật cạnh tranh, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2009.


[2].Trường đại học kinh tế-luật, Giáo trình luật cạnh tranh, , Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. 


[3].Cục quản lí cạnh tranh - Bộ công thương, Hỏi đáp về Luật cạnh tranh Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2006.

[3].Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương, Các vấn đề pháp lí và thể chế về chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 2002.


[4].Cục quản lí cạnh tranh - Bộ công thương, Báo cáo tập trung kinh tế tại Việt Nam - Hiện trạng và dự báo, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2009.


[5].Cục quản lí cạnh tranh - Bộ công thương, Kiểm soát tập trung kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007.



[6].Cục quản lí cạnh tranh - Bộ công thương, Quảng cáo dưới góc độ cạnh tranh, Nxb. Lao động-xã hội, 2008.


[7].Vụ pháp chế, Bộ thương mại, Tài liệu tham khảo khuôn khổ pháp lí đa phương điều chỉnh hoạt động cạnh tranh và luật cạnh tranh của một số nước và vùng lãnh thổ, Hà Nội, 2003.

*    Văn bản quy phạm pháp luật

1.   Luật cạnh tranh 2004

2. Nghị định của Chính phủ số 05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh.

3.
Nghị định của Chính phủ số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lí cạnh tranh. 

4.  Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh. 

5.  Nghị định của Chính phủ số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

6.  Nghị định của Chính phủ số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 về quản lí hoạt động bán hàng đa cấp.

7.   Nghị định của Chính phủ số 119/2011 về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh.

* 
Website

1.
http://www.moit.gov.vn
2.
http://www.vca.gov.vn
3.
http://www.vibonline.com.vn
4.
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
5.
http://www.icpen.org
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 46. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật dân sự
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết Học phần Luật dân sự

-Nội dung học phần gồm: những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ; những quy đinh pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ . Đồng thời nội dung môn học còn đề cập đến các điều ước quốc tế  về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  đang có giá trị áp dụng trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được một cách đầy đủ về các khái niệm, đặc điểm, bản chất,vai trò của sở hữu trí tuệ;

 
- Phân biệt được quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp;


- Biết được các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo các điều ước quốc tế;


- Có nhận thức và thái độ, hành vi  đúng đắn về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong cuộc sống;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Khái quát về sở hữu trí tuệ

1.1 Khái niệm và đặc điểm sở hữu trí tuệ

1.2 Khái niệm và đặc điểm về quyền sở hữu trí tuệ

1.3 Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

1.4 Chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ

1.5 Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ

1.6 Pháp luật Quốc tế về sở hữu trí tuệ


Chương 2: Quyền tác giả, quyền liên quan và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

2.1 Quyền tác giả

2.2 Quyền liên quan


Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

3.1 Quyền sở hữu công nghiệp  về sáng chế

3.2 Quyền sỡ hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

3.3 Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu hàng hóa

3.4 Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

3.5 Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

3.6 Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

3.7 Quyền sở hữu công nghiệp đối với Bí mật kinh doanh


Chương 4: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

4.1 Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

4.2 Chuyển nhượng đối tượng sử dụng sở hữu công nghiệp


Chương 5: Quyền với trồng cây và bảo hộ quyền với giống cây trồng

5.1 Khái niệm và đặc điểm

5.2 Nội dung của quyền sở hữu công nghiệp về kiểu dáng công nghiệp

5.3 Giới hạn quyền đối với cây trồng

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1].Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009.


[2].Đại học Huế - Khoa Luật; Đoàn Đức Lương chủ biên; Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái, Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012.

[3].Kamil Idris, SHTT - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), 2005.


[4].Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ  (tài liệu bài giảng), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 


[5].Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Cẩm nang SHTT: chính sách, pháp luật và áp dụng, 2005. 


[6].Lê Hồng Hạnh, Bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam - những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 


[7].Lê Xuân Thảo, Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về SHTT, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005. 


[8].Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang, SHTT và chuyển giao công nghệ, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2008.


[9].Nguyễn Thanh Tâm, Quyền SHCN trong hoạt động thương mại (sách chuyên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. 


[10].Shhid Alikhan, Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo hộ SHTT ở các nước đang phát triển, 2007. 


[11].Kiều Thị Thanh, Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.


`[12].Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB chính trị QG, Hà Nội 2004

* Điều ước quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

- Điều ước quốc tế đa phương
1. Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.

2. Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.

3. Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971.

4. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961.

5. Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974.

6. Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.

7. Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 

8. Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế.

9. Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961.

- Hiệp định song phương

1.Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) năm 2000.

2.Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ về quyền tác giả năm 1997.

3.Hiệp định song phương Việt Nam – Thụy Sĩ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT năm 1999.

- Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

1. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.

2. Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009).

3. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

4. Luật xuất bản năm 2012. 

5. Nghị định của Chính phủ số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011).

6. Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010).

7. Nghị định của Chính phủ số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. 

8. Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010).

9. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Nghị định của Chính phủ số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.

11. Nghị định của Chính phủ số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

12. Nghị định của Chính phủ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

13. Nghị định của Chính phủ số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mĩ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

14. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013.

15. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

16. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.

17. Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.
18. Thông tư của Bộ khoa học và công nghệ số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.
* 
Website

1. http://www.noip.gov.vn

2. http://www.cov.org.vn 

3. http://www.wipo.int

4. http://www.wto.org

5. http://www.uspto.gov

6. http://www.apic.jiii.or.jp

7. http://www.oami.eu.int

8. http://www.epo.org

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 47. LUẬT ĐẦU TƯ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc

2. Bộ môn giảng dạy: Luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật thương mại 1

-Nội dung học phần gồm: Luật đầu tư là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm hình thức đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, đảm bảo khuyến khích đầu tư, quy chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt, quy chế pháp lí về đầu tư ra nước ngoài, quy chế pháp lí về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng: 


- Hiểu rõ cách thức thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư;


- Hiểu rõ quy định về các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đối tượng và phạm vi áp dụng các biện pháp đó;


- Hiểu biết đầy đủ về quy chế pháp lí các khu kinh tế đặc biệt và các quy định cơ bản về đầu tư trực tiếp theo hợp đồng;


- Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và nội dung của hoạt động đầu tư kinh doanh vốn nhà nước;

- Phát triển được năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kĩ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề của luật đầu tư; 


- Thành thạo một số kĩ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn đầu tư; 


- Vận dụng kiến thức đã học để có thể tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1. Những vấn đề chung về luật đầu tư
1.1. Khái quát về đầu tư

1.1.1. Khái niệm đầu tư

1.1.2. Phân loại đầu tư

1.1.3.Các hình thức đầu tư

1.2. Khái quát luật đầu tư 

1.2.1. Khái niệm luật đầu tư

1.2.2. Chủ thể của luật đầu tư

Chương  2. Quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

2.1. Khái quát về dự án đầu tư 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm dự án đầu tư
2.1.2. Phân loại dự án đầu tư
2.2. Nội dung cơ bản của quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

2.2.1. Chuẩn bị đầu tư

2.2.2. Thủ tục đầu tư

2.2.3. Triển khai dự án đầu tư


Chương 3. Pháp luật về đảm bảo và khuyến khích đầu tư

3.1. Các biện pháp bảo đảm đầu tư

3.1.1. Những vấn đề chung về biện pháp bảo đảm đầu tư

3.1.2. Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư

3.2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư

3.2.1. Những vấn đề chung về biện pháp khuyến khích đầu tư

3.2.2. Nội dung các biện pháp khuyến khích đầu tư


Chương 4. Quy chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt

4.1. Sự hình thành, phát triển các khu kinh tế đặc biệt

4.2. Khái niệm và đặc điểm của các khu kinh tế đặc biệt

4.2.1. Khu công nghiệp

4.2.2. Khu chế xuất

4.2.3. Khu công nghệ cao

4.2.4. Khu kinh tế 

4.3. Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt

4.3.1. Quy định về nhà đầu tư 

4.3.2. Quy định về các doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế đặc biệt

4.3.3. Quy định về lĩnh vực đầu tư
4.3.4. Quy định về thủ tục đầu tư
4.3.5. Quy định về ưu đãi đầu tư 


Chương 5. Pháp luật về đầu tư trực tiếp theo hợp đồng

5.1. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh

5.1.2. Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh

5.1.3. Thủ tục đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

5.2. Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT

5.2.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng BOT, BTO, BT

5.2.2. Nội dung của hợp đồng BOT, BTO, BT

5.2.3.Thủ tục đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT


Chương  6. Pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

6.1. Khái quát về đầu tư ra nước ngoài

6.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài


Chương7. Pháp luật về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

7.1. Khái quát về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

7.2. Nội dung đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính :



Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đầu tư, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.

6.2. Tài liệu tham khảo : 


[1].Trường đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình kinh tế đầu tư, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2004.

           [2]. Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương - Trung tâm tư vấn quản lí và đào tạo, Giải đáp những câu hỏi khó của các nghị định hướng dẫn Luật đầu tư, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2007.

           [3]. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lí cơ bản, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.


[4].Trường Đại học Luật Hà Nội, Pháp luật Việt Nam trong tiến  trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009 .


[5]. Lê Thị Ánh Nguyệt, “Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 1/2007.



[6]. Hà Thị Thanh Bình, “Ảnh hưởng của một số quy định trong Luật đầu tư 2005 và Luật doanh nghiệp 2005 đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 5/2006. 



[7]. Nguyễn Thị Láng, “Những khía cạnh pháp lí và tài chính của hợp đồng BOT”, Tạp chí khoa học pháp lí, số 4/2007.



[8]. Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Các văn kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO của Việt Nam, Hà Nội, 2007.


[9]. Vụ công tác lập pháp - Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Những nội dung cơ bản của Luật đầu tư, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

[10]. Viện quản lí kinh tế trung ương và Tổ chức hợp tác kĩ thuật Đức, Tìm hiểu luật đầu tư, Hà Nội, 2007.

* 
Văn bản quy phạm pháp luật 

1.Luật Đầu tư (Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) có hiệu lực ngày

01/7/2015;

2.Luật Đầu tư công ( Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII).

3.Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số: 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014)

4.Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

5. Nghị định Số: 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Về đầu tư
theo hình thức đối tác công tư

6.Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

7.Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

8.Nghị định số  114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP
9. Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
quy định về đầu tư ra nước ngoài.

10.Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

1.1Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

12. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về giám sát và đánh giá đầu tư.

13.Nghị định Số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 VỀ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

14.Nghị định Số: 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

15.Nghị định Số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi bổ
sung một số điều của nghị định 58/2012/NĐ-CP
16. Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về
việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

17.Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

18.Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ.

19.Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

20.Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

21.Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

22.Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

23.Quyết định  19/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 06 năm 2015 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

24.Công văn  4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 6 năm 2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.

25.Công văn  4332/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 6 năm 2015 về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

26.Công văn  4366/BKHĐT-PC ngày 30 tháng 06 năm 2015 Triển khai thi hành Luật Đầu tư.

27.Công văn  5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 07 năm 2015 Triển khai thi hành Luật đầu tư.

7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 48. LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ:

-Số giờ hoạt động tín chỉ: 3

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết:  Học phần Luật dân sự, Luật thương mại, Công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế.

-Nội dung học phần gồm 2 phần chính: Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân bao gồm: Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế; Các nguyên tắc cơ bản của WTO và ngoại lệ; Thương mại hàng hoá và các hiệp định của WTO; Thương mại dịch vụ và GATS; Quyền sở hữu trí tuệ và Hiệp định TRIPs; Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO; Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; Pháp luật về thanh toán quốc tế; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu rõ các quy định của luật thương mại quốc tế, bao gồm các quy định điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia và các quan hệ diễn ra chủ yếu giữa các thương nhân;

- Nhận diện nguồn luật thương mại quốc tế và điều kiện áp dụng; 

 
- Vận dụng kiến thức đã học, như: MFN, NT, bán phá giá, trợ cấp, biện pháp tự vệ, thương mại hàng hoá liên quan đến đầu tư, thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ… để xử lí tình huống cụ thể trong thương mại quốc tế;


 - Soạn thảo, tư vấn đơn giản về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế;


- Lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế;


-Tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí về thương mại quốc tế và tranh chấp thương mại liên quan đến Việt Nam;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.



Chương  1. Tổng quan về luật thương mại quốc tế
1.1. Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế

1.1.1. Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế

1.1.2. Khái niệm luật thương mại quốc tế

1.2. Chủ thể trong các giao dịch thương mại quốc tế

 1.2.1.Quốc gia

1.2.2. Tổ chức quốc tế

1.2.3.Thương nhân

1.2.4.Các chủ thể khác

1.3. Nguồn luật thương mại quốc tế

1.3.1. Pháp luật quốc gia 

1.3.2. Điều ước quốc tế

1.3.3.Tập quán quốc tế

 1.3.4.Án lệ quốc tế

1.3.5.Các nguồn luật khác


Chương 2. Các nguyên tắc cơ bản của WTO
2.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)

2.1.1. Khái quát về nguyên tắc MFN

2.1.2.Nội dung của nguyên tắc MFN

2.1.3.Các ngoại lệ của nguyên tắc MFN

2.2. Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT)

2.2.1. Khái quát về nguyên tắc NT

2.2.2.Nội dung của nguyên tắc NT

 2.3.2.Các ngoại lệ của nguyên tắc NT

2.3. Nguyên tắc mở cửa thị trường (MA)

2.3.1. Khái quát về nguyên tắc MA

2.3.2.Nội dung của nguyên tắc MA

2.4. Nguyên tắc thương mại công bằng (FT)

2.4.1.Khái quát về nguyên tắc FT

2.4.2.Nội dung của nguyên tắc FT

2.5. Nguyên tắc minh bạch

2.5.1.Khái quát về nguyên tắc minh bạch

 2.5.2.Nội dung của nguyên tắc minh bạch

2.6. Nguyên tắc ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển

2.6.1.Khái quát về nguyên tắc ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển

2.6.2. Nội dung của nguyên tắc ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển


Chương 3. Luật WTO
3.1.
Thương mại hàng hoá và các hiệp định của WTO

3.1.1. Thuế quan

3.1.2.Thương mại hàng nông nghiệp

3.1.3.Thương mại hàng dệt may

3.1.4. Tiêu chuẩn sản phẩm

3.1.5. Các biện pháp kiểm dịch động thực vật

3.1.6.Chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ thương mại

3.1.7. Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

3.1.8. Các rào cản phi thuế quan khác

3.1.9.Mua bán máy bay dân dụng và mua sắm chính phủ trong các hiệp định thương mại nhiều bên 

3.2.
Thương mại dịch vụ và GATS

3.2.1.Khái niệm dịch vụ và các phương thức cung ứng dịch vụ 

3.2.2.Cấu trúc và các quy định chung của GATS

3.2.3.Quy định về các cam kết cụ thể trong khuôn khổ GATS

3.3.
Quyền sở hữu trí tuệ và Hiệp định TRIPs

3.3.1.Tổng quan về Hiệp định TRIPs

3.3.2.Nội dung chính của Hiệp định TRIPs


Chương 4. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO
4.1. Tổng quan về lịch sử hình thành hệ thống giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

4.2. Bản thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU)

4.3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào việc giải quyết tranh chấp tại WTO
4.4. Các bên tranh chấp và bên thứ ba

4.5. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp của WTO

4.5.1.Nguyên tắc bình đẳng giữa các thành viên tranh chấp

4.5.2.Nguyên tắc bí mật

4.5.3.Nguyên tắc “đồng thuận phủ quyết”

 4.5.4.Nguyên tắc đối xử ưu đãi đối với các thành viên đang phát triển và chậm phát triển nhất

4.6. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

4.6.1.Tham vấn

4.6.2.Môi giới, trung gian, hoà giải

 4.6.3.Trọng tài

4.6.4. Ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm

4.7. Các căn cứ khiếu kiện

4.7.1. Khiếu kiện vi phạm

4.7.2. Khiếu kiện không vi phạm 

4.7.3.Khiếu kiện tình huống
4.8. Thủ tục giải quyết tranh chấp tại WTO

4.8.1.Giai đoạn tham vấn

4.8.2.Giai đoạn hội thẩm 

4.8.3. Giai đoạn phúc thẩm

4.8.4. Giai đoạn thi hành phán quyết 

4.9. Việt Nam và các thành viên đang phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO


Chương 5. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
5.1. Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

5.2. Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

5.3. Các điều kiện cơ sở giao hàng trong mua bán hàng hoá quốc tế - INCOTERMS 2010 

5.4. Bộ nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế của UNIDROIT - PICC 2010

5.5. Pháp luật của Việt Nam điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế


Chương 6. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân 
6.1.Thương lượng 

 6.1.1.Khái niệm

6.1.2. Quy trình thương lượng

6.2.Hoà giải, trung gian

 6.2.1.Hoà giải

 6.2.2.Trung gian

6.2.3. Sự khác nhau giữa phương thức hoà giải và phương thức trung gian

6.3.Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng toà án

6.3.1. Khái niệm

6.3.2.Ưu điểm và nhược điểm của phương thức xét xử tại toà án

6.3.3.Thẩm quyền xét xử của toà án

6.3.4.Thủ tục tố tụng

6.3.5. Thi hành bản án, quyết định của toà án nước ngoài

6.3.6.Vấn đề chọn toà án và chọn luật áp dụng để giải quyết tranh chấp

6.4.Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài

6.4.1. Khái niệm

 6.4.2.Ưu điểm và nhược điểm của phương thức trọng tài

 6.4.3.Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế

6.4.4. Một số quy tắc trọng tài thương mại quốc tế 

 6.4.5.Thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài

6.4.6. Vấn đề chọn trọng tài và chọn luật áp dụng để giải quyết tranh chấp

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1. Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội, 2015;


- Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012 (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III).
6.2.Tài liệu tham khảo:



[1]. Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2007.

[2]. Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.


[3]. Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tổng quan các vấn đề tự do hoá thương mại dịch vụ (sách dịch), 2006.

 

[4].Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội, 2007.

[5]. Phạm Viên Phương, Hùynh Văn Thanh ( biên dịch) Hệ thống thương mại thế giới - Luật và chính sách về quan hệ kinh tế quốc tế Rào cản trong thương mại quốc tế - Bộ thương mại - NXB Thống kê 2005


[6].John H. Jackson, The World Trading System, Law and Policy of International Economic Relations, 2nd edn, 2002.


[7]. Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn, 2008.


[8]. Mai Hồng Quỳ-Trần Việt Dũng, Luật thương mại quốc tế, Nxb. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, 2005.


[9]. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hỏi đáp về chống bán phá giá, 2005.


[10].Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Trọng tài và phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, 2004.

[11].Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, 2004.


[12].Trường Đại học Ngoại thương, Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế, Nxb. ĐHQGHN, Hà Nội, 2011.

[13].Trường Đại học Ngoại thương, Giáo trình thanh toán quốc tế, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2011.

[14]. Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Các văn kiện cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2004. 

[15].Lê Bộ Lĩnh, Vòng đàm phán Đoha, nội dung, tiến triển và những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, (Hà Nội), 2006.

* Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

1 Bộ luật dân sự 2015

2 Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/03/2011.

3 Luật đầu tư công được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2014.

4 Luật đầu tư được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

5 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

6 Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2009.

7 Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.

8 Luật trọng tài thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2010.
9 Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam ban hành ngày 29/4/2004.

10 Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam ban hành ngày 10/8/2004.

11 Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế ban hành ngày 7/6/2002.

12 Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam ban hành ngày 7/6/2002.

13 Nghị định của Chính phủ số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2005 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

14 Nghị định của Chính phủ số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động đại lí mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

15 Nghị định của Chính phủ số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

16 Nghị định của Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 9/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lí vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. 

17 Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.

18 Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 7/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thế hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* Điều ước quốc tế và các tài liệu khác

1. Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các biểu cam kết của Việt Nam.

2. Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài.

3. Công ước Roma 1980 về luật áp dụng đối với quan hệ nghĩa vụ hợp đồng.

4. Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

5. Hiệp định Marrakesh 1994 về thành lập Tổ chức thương mại thế giới và các phụ lục.

6. INCOTERMS 2010.

7. PICC 2010.

* Các website

1. http://www.mpi.gov.vn (Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam).

2. http://www.mofa.gov.vn (Bộ Ngoại giao Việt Nam).

3. http://www.mot.gov.vn (Bộ Thương mại Việt Nam).

4.http://www.vietnam-ustrade.org (Vietnam Trade Office in the US).

5.http://www.apecsec.org.sg (APEC – Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương).

6.http://www.aseansec.org (ASEAN – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

7.http://www.wto.org (WTO – Tổ chức thương mại thế giới)
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 49. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

TRONG KINH DOANH

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 3

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  30 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 60 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật thương mại 1,2

-Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về nội dung pháp luật hợp đồng trong kinh doanh bao gồm Những vấn đề chung về hợp đồng; Thực hiện hợp đồng; Một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

 
- Hiểu được kiến thức về pháp luật hợp đồng trong kinh doanh;


- Vận dụng được một cách có hiệu quả kiến thức vào quá trình đàm phán, ký kết, xây dựng và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh;


- Giải quyết được vấn đề khi gặp sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết


Chương 1: Những vấn đề chung về hợp đồng

1.1.Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng

1.2.Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

1.2.1.Điều kiện về chủ thể

1.2.2.Điều kiện về nội dung

1.2.3.Điều kiện về hình thức

1.3. Phân loại hợp đồng

1.3.1.Căn cứ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội

1.3.2.Căn cứ vào nghĩa vụ của hợp đồng

1.3.3.Căn cứ vào hình thức của hợp đồng

1.4. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng

1.4.1.Luật chung

1.4.2.Luật riêng 

1.4.3.Các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hợp đồng


Chương 2: Giao kết hợp đồng trong kinh doanh

2.1.Khái niệm đặc điểm hợp đồng trong kinh doanh

2.1.1.Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm 

2.1.3. Các loại hợp đồng trong kinh doanh

2.2. Chế độ giao kết hợp đồng trong kinh doanh

2.2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng

2.2.2. Chủ thể hợp đồng

2.2.3. Nội dung của hợp đồng

2.2.4.Hình thức giao kết hợp đồng

2.2.5. Trình tự giao kết hợp đồng

2.2.6. Địa điểm và thời gian giao kết hợp đồng.

2.3. Trình tự giao kết hợp đồng trong kinh doanh

2.3.1. Xác định loại hợp đồng và luật điều chỉnh

2.3.2. Tìm hiểu đối tác

2.3.3. Chuẩn bị nội dung hợp đồng để đàm phán

2.3.4. Lựa chọn địa điểm và phương thức ký kết hợp đồng

2.3.5. Lựa chọn người thực hiện và giáo kết hợp đồng


Chương 3: Thực hiện hợp đồng

3.1. Thực hiện hợp đồng  

3.1.1.Nguyên tắc thực hiện hợp đồng 

3.1.2.Các biện pháp đảm bảo hợp đồng

3.1.3.Các rủi ro thường gặp khi thực hiện hợp đồng

3.1.4. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

3.2. Thay đổi hợp đồng

3.2.1.Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

3.2.2. Sửa đổi hợp đồng

3.3. Chấm dứt hợp đồng

3.3.1.Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

3.3.2. Đình chỉ thực hiện hợp đồng

3.3.3. Hủy hợp đồng

3.3.4. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu


Chương 4: Một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh 

4.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa 

4.1.1.Đặc trưng của hợp đồng mua bán hàng hóa

4.1.2.Các điều khoản cơ bản của hợp đồng 

4.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

4.2.1.Đặc trưng của hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế

4.2.2.Các điều khoản cơ bản của hợp đồng 

4.3. Hợp đồng đại lý thương mại

4.3.1.Đặc trưng của hợp đồng đại lý thương mại

4.3.2.Các điều khoản cơ bản của hợp đồng 

4.4. Hợp đồng đấu giá và đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

4.4.1.Đặc trưng của hợp đồng đấu giá và đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

4.4.2.Các điều khoản cơ bản của hợp đồng 


Chương 5: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh

5.1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

5.1.3. Các trường hợp miễn nhiệm

5.1.4. Quy định về việc áp dụng trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

5.2. Giải quyết tranh chấp hợp đông

5.2.1. Thương lượng 

5.2.2. Hòa giải

5.2.3. Giải quyết bằng con đường trọng tài

5.2.4. Giải quyết bằng con đường tòa án 

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1. Giáo trình chính:


Quốc cường- Thanh thảo, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, đầu tư và các mẫu hợp đồng thông dụng , Nxb thống kê, 2009

6.2. Tài liệu tham khảo:

1.Bộ luật dân sự 2015

2.Luật thương mại ( 2005)

3.Công ước Vienna về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ( 1980)

4.Điều khoản thương mại quốc tế, Incoterm ( 2000)

5.Luật xây dựng 50/2014/QH13

6.Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 50. PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần bắt buộc 

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần Luật thương mại 1,2

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản: Những vấn đề chung về thương mại điện tử và pháp luật thương mại điện tử; những nội dung cơ bản của pháp luật thương mại điện tử; quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nội dung học phân được chia thành 4 chương với những nội dung cơ bản sau : Khái quát về Thương mại điện tử và Luật Thương mại điện tử ; Hợp đồng Thương mại điện tử ; Thanh toán trong Thương mại điện tử và Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử;


- Hiểu được trình tự việc cần tiến hành khi tham gia giao kết hợp đồng  thương mại điện tử và các nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc thực hiện giao dịch điện tử; 


- Trình bày những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử và các vi phạm và hình thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử;


- Phân tích được sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thương mại điện tử;


- Có khả năng xây dựng trang web thương mại điện tử và ứng dụng phần mềm thanh toán thương mại điện tử cho doanh nghiệp;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Những vấn đề chung về Thương mại điện tử 


                     và Luật Thương mại Điện tử
1.1. Những vấn đề chung về thương mại điện tử

1.1.1. Khái niệm

1.1.2.Các loại hình TMĐT

1.2. Những vấn đề chung về pháp luật thương mại điện tử

1.2.1. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động TMĐT

1.2.2 Nội dung pháp luật về hoạt động thương mại điện tử

1.2.3. Quản lý Nhà nước về thương mại điện tử

Chương 2: Pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử
2.1 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử

2.2 Thời điểm, địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu trong  thương mại điện tử

2.3 Chữ ký điện tử

2.4 Giao kết hợp đồng thương mại điện tử

2.4.1 Đề nghị giao kết hợp đồng thương mại điện tử

2.4.2 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng thương mại điện tử

2.4.3 Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại điện tử

2.5 Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại điện tử


Chương 3:  Pháp luật về Thanh toán trong TMĐT
3.1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit/debit cards)

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Rủi ro tiềm ẩn

3.1.3. Biện pháp pháp lý chống gian lận

3.2. Thanh toán bằng tiền điện tử/Tiền số (digital cash)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Rủi ro tiềm ẩn

3.2.3. Biện pháp pháp lý chống gian lận


Chương 4: Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử
4.1. Luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp TMĐT

4.1.1. Luật áp dụng (applicable law)

4.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp (jurisdiction)

4.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong TMĐT

4.2.1. Thương lượng

4.2.2. Hòa giải

4.3.3.Trọng tài

4.3.4. Toà án

6. Tài liệu tham khảo:


[1] Nguyễn Thị Mơ, Cẩm nang pháp luật về hợp đồng điện tử, NXB Lao động xã hội, 2006

[2] Paul Todd,  E – Commerce Law,University of Wales Swansea, Cavendish Publishing Limitted, 2005


[3] Alan Davidson, The Law of Electronic Commerce, University of Queensland, 2009


 [4] Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tìm hiểu về thương mại điện tử, Nxb Chính trị quốc gia, 2005

[5]. Khoa Thương mại, Bộ môn Thương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, Trường ĐHKTQD - Hà Nội, 2007

[6]. Trần Văn Biên, Về khái niệm hợp đồng điện tử, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 8(268)/2010, tr. 30-36 

[7].Trần Văn Biên, Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng điện tử qua mạng internet, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10(270)/2010, tr. 55-66

[8]. Trần Văn Biên, Pháp luật và hợp đồng điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20/2010, tr. 17-24

[9]. Trần Văn Biên, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồng điện tử qua internet, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20/10/2010, tr. 29-33

[10].Trần Văn Biên, Những vấn đề pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1 tháng 1/2007, tr. 26-35

[12]. Phí Mạnh Cường, Một số vấn đề pháp lý về chữ ký điện tử ở Việt Nam, Tạp chí luật học, số 8/2008, tr. 3

[13]. Phạm Quốc Chính, Một số biện pháp phòng ngừa gian lận thanh toán trong thương mại điện tử, Tạp chí Ngân hàng, số 22/11/2008

[14]. Lê Thị kim Hoa (2008), Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháp hạn chế rủi ro, Tạp chí Luật học, số 8/2008

[15]. Nguyễn Thị Mơ, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và những quy định về giao kết hợp đồng điện tử, Tạp chí Nghề luật, số 6/2006, tr.8-13

*Văn bản quy phạm pháp luật:

1. Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11) ngày 29/11/2005

2. Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11) ngày 29/6/2006

3. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử

4. Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

5. Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tầng số vô tuyến điện.

6.Thông tư 47/2014/BCT của Bộ Công thương ngày 05/12/2014 về quản lý website thương mại điện tử.

7.Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử.

8.Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

9. Nghị định 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/11/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

10. Nghị định 170/2013/MĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 sửa đổi bổ sung Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP.

11. Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

12. Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

13.Quyết định 40/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.

14.Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia.

15.Quyết định của Bộ BCVT số 20/2007/QĐ-BBCVT ngày 19/6/2007 về việc ban hành mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số.

16.Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 14/12/2009 quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

17.Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

18. Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

19. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

20 Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

21 Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2008 về chống thư rác

22 Nghị định 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sung NĐ 90/2008/NĐ-CP

23 Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

24 Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

25 Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

*Các website:

1. http://www.vietnambiz.com/

2. http://vbqppl2.moj.gov.vn/law

3.w.w.w.xdtmdn. com/tin…/Các văn bản và pháp luật thương mại điện tử .

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 51.  PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Luật quốc tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần Công pháp Quốc tế 

- Nội dung học phần  cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và các kiến thức pháp lí chuyên ngành về ASEAN, Cộng đồng ASEAN và pháp luật Cộng đồng ASEAN. Gồm 5 chương: Tổng quan pháp luật Cộng đồng ASEAN; Luật Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN;Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN; Luật Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; Các vấn đề pháp lí về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Phân tích  được quá trình hình thành; mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và hệ thống thiết chế pháp lí của ASEAN nói chung và Cộng đồng ASEAN nói riêng;


- Nhận diện được mô hình liên kết của Cộng đồng ASEAN;


- Trình bày và phân tích được khái niệm, tính chất và nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN;


- Vận dụng được các vấn đề pháp lí cụ thể về tự do hoá thương mại hàng hoá, đầu tư, dịch vụ và lao động lành nghề trong ASEAN;

- Phân tích được các kiến thức pháp lí cụ thể về Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), hợp tác quốc phòng, tương trợ tư pháp hình sự và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN;

- Phân tích  được các vấn đề pháp lí cụ thể về ASEAN+1, ASEAN+3 và cấp cao Đông Á;

- Vận dụng được các vấn đề pháp lí của Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN;

- Đánh giá được thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam; vai trò của ASEAN trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo chủ quyền quốc gia, chủ trương và định hướng hội nhập ASEAN của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

- Hình thành và phát triển năng lực tiếp cận, thu thập và xử lí thông tin; kĩ năng phân tích, bình luận và đánh giá khoa học các vấn đề về ASEAN và pháp luật Cộng đồng ASEAN.


- Hình thành và phát triển kĩ năng vận dụng và áp dụng các quy định pháp luật Cộng đồng ASEAN trong thực tiễn;

5.Nội dung chi tiết học phần:
Chương  1. Nhập môn pháp luật Cộng đồng ASEAN

1.1. Khái quát về ASEAN

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2. Mục đích và nguyên tắc hoạt động

1.1. 3.Thành viên và cơ cấu tổ chức

1.2. Khái quát về Cộng đồng ASEAN

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc

1.2.3. Mô hình liên kết của Cộng đồng ASEAN

1.3. Khái niệm và nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN
1.3.1. Định nghĩa

1.3.2. Đặc điểm

1.3.3. Nguồn luật


Chương  2. Luật Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN

2.1. Khái quát về Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN

2.1.1.Khái niệm

2.1.2.Mục tiêu và nguyên tắc

2.1.3.Cấu trúc nội dung

2.1.4.Thiết chế pháp lí

2.1.5.Phương thức thực hiện

2.2. Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF

2.2.1.Khái quát

2.2.2.Cơ chế hợp tác

2.3. Hợp tác quốc phòng ASEAN

2.3.1.Khái quát

2.3.2.Cơ chế hợp tác

2.4.Tương trợ tư pháp hình sự và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ASEAN

2.4.1.Tương trợ tư pháp hình sự

2.4.2.Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia


Chương  3. Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN

3.1.Khái quát về Cộng đồng kinh tế ASEAN

3.1.1.Khái niệm

3.1.2.Mục tiêu và nguyên tắc

3.1.3.Cấu trúc nội dung

3.1.4.Thiết chế pháp lí

3.1.5.Phương thức thực hiện

3.2.Tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại hàng hoá

3.2.1.Khái quát về khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

3.2.2.Tự do hoá thuế quan và các biện pháp phi thuế quan

3.2.3.Quy tắc xuất xứ

3.2.4.Thuận lợi hoá thương mại hàng hoá

3.3. Tự do hoá, thuận lợi hoá và khuyến khích đầu tư

3.3.1.Khái quát về Khu vực đầu tư ASEAN (AIA)

3.3.2.Tự do hoá đầu tư

3.3.3.Bảo hộ, xúc tiến và thuận lợi hoá đầu tư

3.4. Tự do hoá dịch vụ và lao động lành nghề

3.4.1. Tự do hoá một số lĩnh vực dịch vụ theo AFAS

3.4.2. Tự do di chuyển lao động lành nghề

3.5. Thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng kinh tế ASEAN
3.5.1. Vai trò của thu hẹp khoảng cách phát triển

3.5.2. Phương thức và chương trình


Chương  4. Luật Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN

4.1. Khái quát về Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN

 4.1.1.Khái niệm

 4.1.2.Mục tiêu và nguyên tắc

4.1.3. Thiết chế pháp lí

4.1.4.Phương thức thực hiện

4.2. Hợp tác chuyên ngành

4.2.1. Phát triển con người

4.2.2. Bảo trợ và phúc lợi xã hội

4.2.3. Các quyền và công bằng xã hội

4.2.4. Đảm bảo môi trường bền vững

4.2.5. Tạo dựng bản sắc ASEAN

4.2.6. Thu hẹp khoảng cách phát triển


Chương  5. Các vấn đề pháp lí về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam

5.1 Hợp tác ngoại khối

5.1.1.Cơ chế hợp tác

5.1.2.ASEAN+1

5.1.3.ASEAN+3

5.1.4.Cấp cao Đông Á

5.2.Cơ chế giải quyết tranh chấp

5.2.1.Giải quyết tranh chấp an ninh-chính trị

5.2.3.Giải quyết tranh chấp kinh tế-thương mại

5.3 Thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam

5.3.1.Vai trò của ASEAN đối với Việt Nam

5.3.2.Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam

5.3.3.Chủ trương và định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo 

6.1.Tài liệu  chính:



1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.

2. ASEAN Secretariat, Annual Report 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013 nguồn: http://www.asean.org/22073.htm
6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Nguyễn Hùng Sơn, Luận Thùy Dương, Khổng Thị Bình, Hà Anh Tuấn, 150 câu hỏi và đáp về ASEAN, Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2010.


[2].Lê Vân Anh, Quan hệ Mỹ - ASEAN, lịch sử và triển vọng, Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2009.


[3].Nguyễn Thu Mỹ (chủ biên), Hợp tác ASEAN+3 - quá trình phát triển, thành tựu, triển vọng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[4].Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Hữu Cát, Nguyễn Thị Quế, Hợp tác liên kết ASEAN hiện nay với sự tham gia của Việt Nam, Nxb. Lí luận chính trị, Hà Nội, 2008.


[5].Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành AC, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2008.

[6].Phạm Thị Vinh, Một số vấn đề về xung đột sắc tộc và tôn giáo ở Đông Nam Á, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.


[7].Vũ Văn Hà (chủ biên), Quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội 2007.


[8].Hồ Châu, Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: Quá trình hình thành và phát triển, Nxb. Lí luận chính trị, Hà Nội, 2006.

[9].Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên), Quan hệ Nga - ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.


[10.Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên), Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga - ASEAN trong những thập niên đầu thế kỉ XXI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.


[11].Trung tâm dữ kiện - tư liệu, Thông tấn xã Việt Nam, Vai trò của Việt Nam trong ASEAN, Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2007.

[12].Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Việt Nam trong ASEAN - nhìn lại và hướng tới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.

[14].Trần Đình Thiên, Liên kết kinh tế ASEAN: Vấn đề và triển vọng, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2005.


[15]. Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên), Chênh lệch phát triển và an ninh kinh tế ở ASEAN, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006.

* Các điều ước quốc tế, văn bản pháp luật của ASEAN và văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 

1. Tuyên bố về khu vực hoà bình, tự do và trung lập năm 1971 - ZOPFAN (Tuyên bố Kuala Lumpur).

2. Tuyên bố hoà hợp ASEAN năm 1976 (Tuyên bố Bali).

3. Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á năm 1976 (Hiệp ước Bali).

4. Hiệp định về các thoả thuận thương mại ưu đãi năm 1977.

5. Nghị định thư sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á năm 1987.

6. Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan chung cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1992.

7. Tuyên bố Singapore năm 1992.

8. Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN năm 1992.

9.  Hiệp ước về Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân năm 1995.

10.  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN năm 1995.

11.  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan chung cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1995.

12.  Bộ Quy tắc hải quan ASEAN năm 1995.

13. Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 1995.

14. Hiệp định khung ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ năm 1995.

15. Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp (Nghị định thư Manila) năm 1996.

16. Hiệp định cơ bản về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN năm 1996.

17. Tầm nhìn ASEAN năm 2020, 1997.

18. Tuyên bố Hà Nội năm 1998.

19. Kế hoạch hành động Hà Nội năm 1998

20. Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp ước thân thiện và hợp tác  Đông Nam Á năm 1998.

21.  Hiệp định khung về Khu vực đầu tư ASEAN năm 1998.

22. Hiệp định khung ASEAN về thoả thuận công nhận lẫn nhau năm 1998.

23. Tuyên bố chung về hợp tác Đông Á năm 1999.

24. Nghị định thư về việc thực hiện Danh mục loại trừ tạm thời của Chương trình CEPT năm 2000.

25. Hiệp định ASEAN về du lịch năm 2002.

26. Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002.

27. Tuyên bố hoà hợp ASEAN II (Tuyên bố Bali II) năm 2003.

28. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan chung cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) về xoá bỏ nghĩa vụ thuế nhập khẩu năm 2003.

29. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 2003.

30. Chương trình hành động Viên Chăn 2004 - 2010.

31. Kế hoạch hành động về Cộng đồng an ninh ASEAN năm 2004.

32. Kế hoạch hành động về Cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN năm 2004.

33. Hiệp định khung ASEAN về hội nhập trong các lĩnh vực ưu tiên năm 2004.

34. Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp năm 2004.

35. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định cơ bản về chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN năm 2004.

36. Nghị định thư (sửa đổi) về hội nhập của ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên năm 2006.

37. Hiệp định khung ASEAN (sửa đổi) về hội nhập trong các lĩnh vực ưu tiên năm 2006.

38. Hiến chương ASEAN năm 2007.

39. Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2007.

40. Công ước của ASEAN về chống khủng bố năm 2007.

41. Tuyên bố Cebu về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư năm 2007.

42. Hiệp định của ASEAN về đầu tư toàn diện (ACIA) năm 2009.

43. Hiệp định của ASEAN về thương mại hàng hoá (ATIGA) năm 2009.

44. Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN năm 2009.

45. Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN năm 2009.

46. Nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiến chương ASEAN năm 2010.

47. Hiệp định về quyền ưu đãi và miễn trừ của ASEAN năm 2010.

48. Nghị định của Chính phủ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006.

49. Nghị định của Chính phủ số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004 về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam. 

50. Nghị định của Chính phủ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 về việc bổ sung 19 mặt hàng vào danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004 - 2006. 

51. Nghị định của Chính phủ số 13/2005/NĐ-CP ngày 3/2/2005 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013.
52. Thông tư của Bộ công thương số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 về việc thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA- 2009)
* Website

1. http://www.asean.org
2. http://www.aseanregionalforum.org
3. http://europa.eu
4. www.mofa.gov.vn
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 52. LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học phần luật thương mại 2

- Nội dung học phần nghiên cứu chủ yếu về pháp luật điều chỉnh đầu tư quốc tế, nhằm tự do hoá đầu tư cũng như bảo hộ đầu tư nước ngoài, đồng thời cung cấp kiến thức về sự phát triển của pháp luật và các yếu tố thể chế, kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế. Môn học nghiên cứu các loại nguồn luật điều chỉnh đầu tư quốc tế, như các điều ước về đầu tư ở tầm toàn cầu, các hiệp định đầu tư  song phương (BITs), các hiệp định đầu tư khu vực, tập quán quốc tế về đầu tư, án lệ quốc tế về đầu tư, v.v.. 

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái quát về  luật đầu tư quốc tế;


- Hiểu được Các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế nhằm tự do hoá đầu tư cũng như bảo hộ đầu tư nước ngoài và  các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế nhằm bảo hộ đầu tư nước ngoài;


- Phân tích được những vấn đề pháp lí trong quan hệ đầu tư quốc tế giữa các chủ thể của luật đầu tư quốc tế; 


- Vận dụng kiến thức đã học như: Nguyên tắc MFN, NT... để xử lí tình huống cụ thể trong đầu tư quốc tế;

-Tích cực, chủ động tìm hiểu luật đầu tư quốc tế và các tranh chấp đầu tư quốc tế liên quan đến Việt Nam.


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết 


Chương  1. Khái quát về luật đầu tư quốc tế

1.1. Các khái niệm về đầu tư, luật đầu tư, đầu tư nước ngoài, đầu tư quốc tế, và luật đầu tư quốc tế

1.2. Nội dung của luật đầu tư quốc tế qua các giai đoạn phát triển

1.3. Chủ thể của luật đầu tư quốc tế

1.4. Nguồn của luật đầu tư quốc tế

1.4.1. Tập quán quốc tế

1.4.2. Pháp luật quốc gia

1.4.3. Các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAs) ở tầm toàn cầu, khu vực và song phương (BITs)

1.4.4. Án lệ quốc tế

1.4.5. “Luật mềm”


Chương 2. Các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế nhằm tự do hoá đầu tư

2.1. Nguyên tắc tối huệ quốc trong luật đầu tư quốc tế (Most Favoured Nation - MFN)
2.2. Nguyên tắc đối xử quốc gia trong luật đầu tư quốc tế (National Treatment - NT)
2.3. Nguyên tắc đối xử công bằng và thoả đáng 

2.4. Một số nguyên tắc khác


Chương 3. Các nguyên tắc cơ bản của luật đầu tư quốc tế nhằm bảo hộ đầu tư nước ngoài 

3.1. Nguyên tắc điều chỉnh việc tước đoạt tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (hay nguyên tắc bảo đảm quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài)

3.2. Đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra nước ngoài

3.3. Đảm bảo cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

3.4. Một số nguyên tắc khác


Chương 4. Hợp đồng đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

4.1.  Khái niệm 

4.2.  Một số hợp đồng đầu tư quốc tế cụ thể giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

4.2.1. Hợp đồng phát triển cơ sở hạ tầng (Infrastructure Contract)

4.2.2. Hợp đồng cho phép kinh doanh (Concession Contract)

4.3.  Một số vấn đề quan trọng, cần lưu ý trong hợp đồng đầu tư quốc tế
4.3.1. Điều khoản đàm phán lại hợp đồng

4.3.2. Điều khoản giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế


Chương  5. Việt Nam và luật đầu tư quốc tế 

5.1. Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại của WTO (Hiệp định TRIMs)

5.2. Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

5.3. Phát triển quan hệ đầu tư theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2000 (VN-US BTA)

5.4. Một số FTAs và BITs khác của Việt Nam

5.5. Pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ đầu tư quốc tế

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1. Giáo trình:


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.

6.2. Tài liệu tham khảo

      [1].Surya P. Subedi, International Investment Law - Reconciling Policy and Principle, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2nd edn., 2012.

[2].M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 3rd edn., 2010.

    [3].  Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012: link http://mutrap.org.vn/index.php/en/library/reference-documents/mutrap-iii/finish/61/612


[4].Vụ pháp chế, Bộ kế hoạch và đầu tư, Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế (bộ sách nghiên cứu của UNCTAD, sách dịch), Nxb. Lao động, Hà Nội, 2003.

[5].Andrea K. Bjorklund, “National Treatment”, in Standards of Treatment 29, August Reinisch ed., Oxford, 2008.

[6].Andrew Newcombe, Lluis Paradell, The Law and Pratice of Investment Treaties, Kluwer, 2008.

[7].Emmanuel Gaillard, “Establishing Jurisdiction through A Most-Favored-Nation Clause, New York Law Journal, 2 June 2005. 

[8].Karl P. Sauvant, “The Rise of International Investment, Investment Agreements and Investment Disputes”, in Appeals Mechanism in International Investment Disputes, Oxford, 2008.

[9].Peter Muchlinski, “Policy Issues”, in Oxford Handbook of International Investment Law 3, Peter Muchlinski, Federico Ortino & Christoph Schreuer eds, 2008.

[10].Ruth Teitelbaum, “Who’s Afraid of Maffezini? Recent Developments in the Interpretation of Most Favored Nation Clauses”, 22 Journal of International Arbitration 225, 2005.

[11].Theodore H. Moran, Harnessing Foreign Direct Investment for Development: Policies for Developed and Developing Countries, Center for Global Development, 2006, p. 6 - 44.
  [12].UNCTAD, UNCTAD Materials, Part 2.6 Applicable Law, p. 5 - 22; 27 - 31.
* Điều ước quốc tế 

1. Hiến chương Havana năm 1948.
2. Bộ quy tắc ứng xử của các công ti xuyên quốc gia của Liên hợp quốc (The Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations - UNCTC Draft Code).
3. Hiệp định đa phương về đầu tư của OECD (Multilateral Agreement on Investment - MAI 1995).
4. Hiến chương năng lượng (Energy Charter Treaty 1994).
5. Các quy định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài trong các hiệp định của WTO: GATS, TRIMs.
6. Hiệp định đầu tư song phương mẫu của Hoa Kỳ (U.S. Model BIT).
7. Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước.
* Các websites

1. http://r0.unctad.org

2. http://r0.unctad.org/disputesettlement/course.htm
3. http://www.uncitral.org
4. http://icsid.worldbank.org
5. http://www.wto.org
6. http://www.ustr.gov
7. http://europa.eu
8. http://www.chinhphu.vn
9. http://www.mutrap.org.vn
10. http://www.intertradelaw.hlu.edu.vn
HỌC PHẦN 53. PHÁP LUẬT VỀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần:  tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết : Các học phần về luật thương mại

- Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng về pháp luật tài chính trong doanh nghiệp. Học phần gồm 6 chương, tập trung vào các nội dung chính như: Những vấn đề chung của pháp luật TCDN; Pháp luật về vốn của doanh nghiệp; Pháp luật về doanh thu và chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; Pháp luật về kế toán trong doanh nghiệp; Pháp luật về công khai thông tin TCDN; Pháp luật điều chỉnh hoạt động TCDN trong tổ chức lại doanh nghiệp
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản về pháp luật TCDN;

- Nhận diện được nội dung và sử dụng được các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

- Thành thạo kĩ năng tìm kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết những tình huống pháp luật cơ bản, điển hình trong lĩnh vực TCDN;

- Phát triển kĩ năng xác định và giải quyết vấn đề pháp luật TCDN trong hoạt động của doanh nghiệp;


- Có tư duy sáng tạo trong việc tiếp thu nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn và khả năng áp dụng vào thực tiễn các doanh nghiệp;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những vấn đề chung của pháp luật TCDN

1.1.Khái quát về TCDN

1.2.Khái niệm pháp luật về TCDN 

Chương 2: Pháp luật về vốn của doanh nghiệp

2.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn trong doanh nghiệp

2.2. Pháp luật về tạo lập, huy động vốn của doanh nghiệp

2.3.Pháp luật về sử dụng vốn của doanh nghiệp

Chương 3: Pháp luật về doanh thu và chi phí và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 

3.1. Pháp luật về doanh thu, chi phí và giá thành của doanh nghiệp

3.2. Pháp luật về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

Chương 4: Pháp luật về kế toán trong doanh nghiệp

4.1.Những vấn đề chung về pháp luật về kế toán

4.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

4.3.Một số vấn đề pháp lí chủ yếu điều chỉnh hoạt động kế toán của doanh nghiệp

4.4.Vi phạm pháp luật kế toán và xử lí vi phạm pháp luật

Chương 5: Pháp luật về công khai thông tin TCDN

5.1.Khái quát về công khai thông tin tài chính chính doanh nghiệp

5.2.Pháp luật về công khai thông tin TCDN

Chương 6: Pháp luật điều chỉnh hoạt động TCDN trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

6.1. Khái quát về hoạt động TCDN trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
6.2. Pháp luật về TCDN trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

6.Tài liệu học tập:

6.1.Tài liệu chính :

- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật chứng khoán, Nxb. CAND, Hà Nội, 2013
- Nguyễn Thị Lan Hương, Những vấn đề pháp lí về tài chính doanh nghiệp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

- Lưu Thị Hương, Tài chính doanh nghiệp, Đại học kinh tế Quốc Dân, 2010

6.2. Tài liệu tham khảo :



1. Nguyễn Minh Hằng (cb), Giáo trình pháp Luật tài chính công Việt Nam, Nxb .Giáo dục, 2012


2.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật ngân sách nhà nước , Nxb . CAND HN, 2012

* Văn bản quy phạm pháp Luật

1.Luật doanh nghiệp năm 2014 ( có hiệu lực từ 01/07/2015)

2.Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

3. Luật kế toán 03/2003/QH11

4.Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định giao dịch tài chính doanh nghiệp

5.Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC

6. Thông tư 203/2009/TT_BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính quy định chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định.
7. Nghị định 199/2009/NĐ_CP ngày 05/02/1999 của Chính phủ về quy chế phân phối lợi nhuận trong công ty nhà nước.

* Các website 

1.www.luatvietnam.com.vn

2.www. Gdt.gov.vn

3.www.vneconomy.com.vn

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 54.  LUẬT  CHỨNG KHOÁN 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần:  tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy:Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Học phần học trước: Học phần Luật thương mại 1

-Nội dung dung học phần: cung cấp những kiến thức cơ bản về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán, nội dung pháp lí chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán và quản lí nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. Nội dung chính gồm: Khái niệm chứng khoán và luật chứng khoán; Pháp luật về chào bán chứng khoán; Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán; Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán; Xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật chứng khoán;


- Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán;


- Trình bày được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực chứng khoán;


- Phân tích được thực tiễn về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt nam và cơ chế giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán;


- Vận dụng được các quy định của pháp luật chứng khoán để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trong lĩnh vực chứng khoán;


- Có khả năng tư vấn pháp luật cho các chủ thể kinh doanh chứng khoán và các đối tượng khác để bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia vào thị trường chứng khoán.


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Khái niệm chứng khoán và luật chứng khoán

1.1. Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2. Khái niệm luật chứng khoán


Chương  2. Pháp luật về chào bán chứng khoán
2.1. Khái niệm về chào bán chứng khoán

2.2. Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng

2.3. Nội dung pháp luật chào bán riêng lẻ


Chương 3. Pháp luật về tổ chức thị trường chứng khoán

3.1. Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch tập trung

3.2. Thị trường phi tập trung và pháp luật về thị trường giao dịch phi tập trung


Chương 4. Pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán

4.1. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ti chứng khoán

4.2. Pháp luật về công ti quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát

4.3. Pháp luật về tổ chức lưu kí, thanh toán bù trừ chứng khoán


Chương 5. Pháp luật về kinh doanh chứng khoán

5.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh chứng khoán

5.2. Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán


Chương 6. Pháp luật về công ti đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán

6.1. Pháp luật về công ti đầu tư chứng khoán

6.2. Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán


Chương 7. Pháp luật về quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán

7.1. Những vấn đề cơ bản về quản lí nhà nước đối với chứng khoán và thị trường chứng khoán

7.2. Pháp luật quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán


Chương 8. Xử lí vi phạm, giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán
8.1. Vi phạm và xử lí vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán 

8.2. Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình:


1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật chứng khoán, Nxb. CAND, Hà Nội, 2013.

2.Viện đại học Mở Hà Nội, Giáo trình Luật Chứng khoán, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2014.

6.2.Tài liệu tham khảo:



[1].Phạm Thị Giang Thu, Một số vấn đề về pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2004.



[2].Phạm Thị Giang Thu (chủ biên), Nguyễn Minh Hằng, Trần Vũ Hải, Hỏi đáp luật chứng khoán ở Việt Nam, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007.


[3]. Bùi Kim Yến, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Giao thông vận tải, 2009


[4].Trần Văn Trung, Bùi Nguyên Hoàn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giáo trình thị trường chứng khoán, NXB Hồng Đức,2 012


[5].Vũ Bằng, “Luật chứng khoán - Những nội dung đổi mới chủ yếu và quan trọng”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[6].Vũ Văn Cương, “Một số vấn đề pháp lý về công ty chứng khoán theo luật chứng khoán”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[7].Nguyễn Kiều Giang, “Một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[8].Trần Vũ Hải, “Một số vấn đề pháp lý về công ty đầu tư chứng khoán”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[9].Phạm Thị Giang Thu, “Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán một số nước trên thế giới”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[10].Phạm Thị Giang Thu, “Luật chứng khoán với việc mở rộng cơ hội đầu tư và khuyến khích đầu tư”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[11].Nguyễn Văn Tuyến, “Tính hiệu quả của Luật chứng khoán - Sự tiếp cận từ góc độ kinh tế học pháp luật”, Tạp chí luật học, số 8/2006.


[12] Nguyễn Thị Ánh Vân, “Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006”, Tạp chí luật học, số 8/2006.

* 
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

1. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006

2.Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006

3.Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ 01/7/2015

4.Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2016
* 
Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

5. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực từ 01/01/2007

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ 01/7/2011

7. Nghị định của Chính phủ số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

8. Nghị định của Chính phủ số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

9. Nghị định của Chính phủ số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

10. Nghị định của Chính phủ số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ti cổ phần.

11. Nghị định của Chính phủ số 189/2013/NĐ-CP  ngày 20/11/2013 sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

12. Nghị định của Chính phủ số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

13. Nghị định của Chính phủ số 53/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2006 về phát hành trái phiếu quốc tế

14. Nghị định của Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

15. Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

16. Nghị định của Chính phủ số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

17. Nghị định của Chính phủ số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 về xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

18. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 về việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

19. Quyết định số 46/QĐ-VSD ngày 22/5/2014 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành

20. Thông tư của Bộ tài chính số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

21. Thông tư của Bộ tài chính số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ti chứng khoán.

22. Thông tư của Bộ tài chính số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ti chứng khoán

23. Thông tư của Bộ tài chính số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

24. Thông tư của Bộ tài chính số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ti quản lí quỹ. 

25. Thông tư của Bộ tài chính số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ti áp dụng cho công ti đại chúng.

26. Thông tư của Bộ tài chính số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiểu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

27. Thông tư của Bộ tài chính số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

28. Thông tư của Bộ tài chính số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

29. Thông tư của Bộ tài chính số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

30. Thông tư của Bộ tài chính số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

31. Thông tư của Bộ tài chính số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

32. Thông tư của Bộ tài chính số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở

33. Thông tư của Bộ tài chính số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

34. Thông tư của Bộ tài chính số  87/2013/TT-BTC  ngày 28/6/2013 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%

+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 55. PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI

 NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần:  tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Luật dân sự Việt Nam 1, 2 Luật thương mại 1, 2.

- Nội dung học phần gồm các kiến thức pháp luật về  bảo vệ quyền lợi NTD. nghiên cứu những nội dung sau: Những vấn đề lí luận về bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ NTD; Các thiết chế bảo vệ quyền lợi NTD;Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với NTD;  Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD; Phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD với thương nhân.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm, đặc điểm và nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD;

- Hiểu được các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với NTD;

- Hiểu được các chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD và phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD và thương nhân.

- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kĩ năng tìm kiếm, kĩ năng tổng hợp các quy định của pháp luật bảo vệ NTD để giải quyết những tình huống cơ bản, điển hình trên thực tế;


- Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh, bình luận đánh giá các vẫn đề của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD;


- Có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ NTD để có thể đưa ra các phương hướng giải quyết tranh chấp và cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của NTD;

- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức và việc hiểu biết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho NTD;


- Khách quan hơn đối với các lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể kinh doanh trên thị trường, cũng như trách nhiệm của các thương nhân đối với NTD;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1. Những vấn đề lí luận về bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ NTD

1.1. Tổng quan về bảo vệ NTD và chính sách của Nhà nước về bảo vệ NTD

1.1.1. Khái niệm NTD

1.1.2. Sự cần thiết phải bảo vệ NTD

1.1.3. Chính sách của nhà nước về bảo vệ NTD

1.2. Lí luận về pháp luật bảo vệ NTD

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của pháp luật bảo vệ NTD

1.2.2. Đặc trưng của pháp luật bảo vệ NTD

1.2.3. Nội dung của pháp luật bảo vệ NTD

1.2.4. Nguồn của pháp luật bảo vệ NTD


Chương 2. Các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD ở Việt Nam

2.1. Khái niệm thiết chế bảo vệ NTD

2.2. Cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD

2.2.1. Bộ công thương

2.2.2. Bộ khoa học và công nghệ

2.2.3. Bộ y tế

2.2.4. Uỷ ban nhân dân các cấp

2.3. Hệ thống cơ quan tài phán về bảo vệ NTD

2.4. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ NTD


Chương 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD

3.1. Khái quát về trách nhiệm pháp lí của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD

3.1.1. Khái niệm,
3.1.2. Đặc điểm của chế định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD

3.2. Pháp luật về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD

3.2.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD trong pháp luật của một số nước trên thế giới

3.2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với NTD theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi NTD Việt Nam

Chương 4. Chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD

4.1. Khái niệm, đặc điểm của chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD

4.1.1. Khái niệm chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD

4.1.2. Đặc điểm của chế tài xử lí đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD

4.2. Các loại chế tài

4.2.1. Chế tài hành chính

4.2.2. Chế tài hình sự

4.2.3. Chế tài dân sự


Chương 5. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh

5.1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh và phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh

5.1.2. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh

5.2. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng thương lượng

5.2.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng thương lượng

5.2.2. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng ở Việt Nam hiện nay

5.3. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng hoà giải

5.3.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng hoà giải

5.3.2. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng hoà giải (ngoài tố tụng) ở Việt Nam hiện nay

5.4. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng toà án

5.4.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng toà án

5.4.2. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng toà án ở Việt Nam hiện nay

5.5. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng trọng tài

5.5.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

5.5.2. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay

5.6. Giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá nhân kinh doanh bằng biện pháp hành chính

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo

6.1.Giáo trình chính:


Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1].Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyễn Văn Cương (đồng chủ biên), Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.


[2].Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên), Vai trò của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

[3].Tập thể tác giả, Những quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

[4]. Béatrice Lamarthe, Quy định về bảo vệ người tiêu dùng của Liên minh châu Âu, Documentation Française, Paris, 2001.

 [5].Marie-Stéphane Payet, Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Dalloz, Paris, 2001.

[6].Michael M. Greenfield Mineola, Giao dịch tiêu dùng - Lựa chọn quy định pháp luật điều chỉnh , Nxb. Foundation Press, NewYork, 1983.
*
Văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

3. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007.

4. Luật an toàn thực phẩm năm 2010.

5. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật 2006.

6. Luật quảng cáo năm 2012.

7. Nghị định của Chính phủ số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Nghị định của Chính phủ số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/3/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

9. Nghị định của Chính phủ số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong họat động thuơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 02/2012/ QĐ-TTg ngày 13/01/2012 về việc ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

11. Thông tư của Bộ tài chính số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 về ban hành mẫu đơn đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 56. KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: logic học đại cương
- Nội dung học phần gồm: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận,  là những kỹ năng rất cần thiết cho các hoạt động giao tiếp xã hội và các ngành nghề chuyên môn đặc thù, nhất là đối với nghề Luật - 
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được tổng quan, yêu cầu nghiên cứu khoa học  và các bước và các thao tác cụ thể để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học;


- Hiểu được vai trò , cấu trúc, lý lẽ trong lập luận, các câp độ của tổ chức lập luận; các chiến thuật và lập luận pháp lý;


- Hiểu được bản chất, đặc điểm và vai trò của tư duy phản biện; nhận và hình thành được tinh thần phản biện đối với những vấn đề của cuộc sống.


- Hiểu được bản chất, vai trò và các yêu cầu của tranh luận; nắm được các kỹ năng tranh luận để có thể thực hành tranh luận hiệu quả; 


- Vận dụng được kỹ năng tranh luận vào thực tiễn tranh luận pháp lý khi hành nghề Luật;


- Rèn luyện được kỹ năng tư duy khoa học để thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học;


- Rèn luyện các kỹ năng lập luận để đem lại hiệu quả thuyết phục của lập luận trong giao tiếp nói chung và trong lập luận pháp lý nói riêng;


- Vận dụng được kỹ năng tư duy phản biện một cahcs có hiệu quả vào lĩnh vực tư duy pháp lý; 


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương 1:  Tổng quan về nghiên cứu khoa học 
1.1.Khái niệm về nghiên cứu khoa học
1.2.Phân loại khoa học và nghiên cứu khoa học
1.3.Yêu cầu của nghiên cứu khoa học

Chương 2: Các bước thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 
2.1.Cách tìm kiếm, lựa chọn đề tài và đặt tên đề tài nghiên cứu
 2.2.Thu thập và xử lý tài liệu nghiên cứu
 2.3.Xây dựng đề cương nghiên cứu
 2.4.Viết thành văn bản
2.5. Lập danh mục tài liệu tham khảo
 2.6.Sửa chữa, hoàn thiện

Chương 3: Cách trình bày nội dung một luận văn khoa học 
 3.1.Phần mở đầu
3.2. Phần nội dung nghiên cứu
3.3. Phần kết luận

Chương 4:  Kỹ năng tóm tắt, tổng thuật tài liệu khoa học 
 4.1.Tóm tắt một văn bản khoa học
 4.2.Tổng thuật tài liệu khoa học

Chương 5:  Qui chuẩn hình thức của một luận văn khoa học
5.1.Yêu cầu của văn phong khoa học
   5.2.Cách trích dẫn và chú thích
   5.3.Trình bày danh mục tài liệu tham khảo
  5.4.Các yêu cầu khác về hình thức

PHẦN 2: KỸ NĂNG LẬP LUẬN VÀ TƯ DUY PHẢN BIỆN

A. KỸ NĂNG LẬP LUẬN


Chương 6:Lý thuyết về lập luận 
6.1.Khái niệm về lập luận 
6.2.Vai trò của lập luận 
6.3.Cấu trúc của lập luận 
6.4.Lý lẽ trong lập luận 

Chương 7: Các cấp độ của tổ chức lập luận 
7.1. Lập luận ở cấp độ phát ngôn 
7.2. Lập luận ở cấp độ đoạn văn 
7.3.Lập luận ở cấp độ chỉnh thể văn bản 

Chương 8: Kỹ năng lập luận hiệu quả 
8.1.Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận 
8.2.Lập luận pháp lý 
B.KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN 


Chương  9: Kỹ năng tư duy phản biện
9.1. Khái quát chung về tư duy 
9.2. Khái niệm tư duy phản biện
9.3. Đặc điểm của tư duy phản biện
9.4. Vai trò của tư duy phản biện
9.5. Rèn luyện tư duy phản biện
        Chương 10: Kỹ năng tranh luận – phản biện
10.1. Khái niệm và vai trò của tranh luận
        10.1.1. Khái niệm về tranh luận và các hình thức tranh luận trong đời sống
        10.2.1.Vai trò của tranh luận
10.2. Đặc điểm của tranh luận
        10.2.1.Tính đối  lập
        10.2.2.Tính cạnh tranh
        10.2.3.Tính tương tác
10.3. Yêu cầu của tranh luận
        10.3.1.Tính trí tuệ
        10.3.2.Tính khách quan
        10.3.3. Tính dân chủ - bình đẳng
        10.3.4.Tính văn hóa
10.4. Các kỹ năng tranh luận
        10.4.1.Các kỹ năng tư duy và lập luận trong tranh luận
        10.4.2.Kỹ năng lắng nghe tích cực
        10.4.3.Các chiến thuật phản biện hiệu quả
        10.4.4.Các chiến thuật tâm lý trong tranh luận
       10.4.5. Chiến thuật ngôn ngữ trong tranh luận
6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

Lê Thị Hồng Vân (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu và lập luận, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2012. 
6.2.Tài liệu tham khảo:

[1].Vũ Cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb. Giáo dục, 2009.


[2].Chu Sĩ Chiêu, Thuật hùng biện, (Trần Minh Nhật biên dịch), Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, 2008.


[3]. Nguyễn Đức Dân, Logic và tiếng Việt, tái bản lần thứ 2,  Nxb. GD, 1999.

[4]. Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học, Nxb. GD, 1998.

[5].Nguyễn Đức Dân, Từ câu sai đến câu hay, Nxb. Trẻ, 2013.

[6]. Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn Logic học, Nxb. ĐHQG TP. HCM, 2006.

[7].. Lê Duy Ninh, Logic – phi logic trong đời thường và trong pháp luật, Nxb. ĐHQG TP. HCM, 2009.


[8].Nguyễn Đức Dân, Bước đầu tìm hiểu về lý thuyết lập luận và một số phương thức lập luận của người Việt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, TP. HCM, 2001. 

[9]Phạm Thị Ngọc Thủy, Lập luận pháp lý (bình diện ngữ dụng học), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHKHXH & Nhân văn, ĐHQG TP. HCM, 2006.
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 57. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ SOẠNTHẢO 

HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết : Học phần Luật dân sự, luật thương mại 2

- Học phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại. Học phần gồm 6 chương, với các nội dung: Tổng quan về kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại; Nguyên tắc đàm phán HĐ trong HĐTM, kiểu và hình thức đàm phán HĐ trong HĐTM; Các giai đoạn đàm phán HĐ trong HĐTM và phòng tránh rủi ro trong đàm phán HĐ trong HĐTM; :  Khái quát về văn bản hợp đồng thuơng mại và yêu cầu của soạn thảo HĐTM; Cách thức soạn thảo HĐ trong HĐTM và phòng tránh rủi ro trong soạn thảo HĐ trong HĐTM; Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng phổ biến trong hoạt động thuơng mại
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:



- Hiểu được kỹ thuật  đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại;



- Trình bày được những nguyên tắc, yêu cầu, các giai đoạn và các kỹ năng cần thiết đàm phán, soạn thảo HĐTM; 



- Nhận diện hạn chế rủi ro trong đàm phán, soạn thảo HĐTM nói chung và một số HĐTM cụ thể; 



- Nhận thức được  về vị trí, vai trò của đàm phán, soạn thảo HĐTM góp phần nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện HĐTM.   


- Có kỹ năng  rà soát, xem xét các loại hợp đồng thương mại phổ biến trong hoạt động kinh doanh;


- Có kỹ năng tham gia vào quá trình đàm phán, soạn thảo hợp đồng, bảo vệ được tốt nhất lợi ích hợp pháp của mình;


- Có kỹ năng bình luận, đánh giá các điều khoản cơ bản của hợp đồng để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của việc soạn thảo hợp đồng thương mại;


- Có thái độ tôn trọng pháp luật hợp đồng, tôn trọng lợi ích hợp pháp của đối tác, thiện chí hợp tác và giữ chữ tín trong quan hệ hợp đồng;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1: Tổng quan về kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại 

1.1. Khái niệm đàm phán, soạn thảo HĐ trong hoạt động TM

1.1.1 Khái niệm đàm phán HĐ trong hoạt động TM

1.1.2 Khái niệm soạn thảo HĐ trong hoạt động TM

1.2 Khái niệm kỹ năng đàm phán, soạn thảo HĐ trong hoạt động TM

1.3. Một số kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo HĐ trong hoạt động TM

1.4. Vai trò của kỹ năng đàm phán, soạn thảo HĐ trong HĐTM

1.5. Mối quan hệ giữa đàm phán và soạn thảo HĐ trong HĐTM


Chương 2: Nguyên tắc đàm phán HĐ trong HĐTM, kiểu và hình thức đàm phán HĐ trong HĐTM.

2.1. Nguyên tắc đàm phán hợp đồng trong HĐTM

2.1.1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự, tự do giao kết hợp đồng

2.1.2. Nguyên tắc không ràng buộc trách nhiệm dân sự trong đàm phán và khi đàm phán thất bại

2.2. Các kiểu đàm phán hợp đồng trong HĐTM

2.2.1. Thắng – thua

2.2.2. Thua – thua

2.2.3. Thắng – thắng

2.3. Các hình thức đàm phán hợp đồng trong HĐTM

2.3.1. Đàm phán bằng cách gặp gỡ trực tiếp

2.3.2. Đàm phán gián tiếp: điện báo, telex, fax, đàm phán qua thư tín; đàm phán qua điện thoại

2.4. Các kỹ năng cơ bản trong đàm phán hợp đồng trong HĐTM

2.4.1. Kỹ năng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tác (tư cách, mục đích, khả năng,...)

2.4.2. Kỹ năng chuẩn bị đàm phán và thu xếp cuộc đàm phán hợp đồng.

2.4.3. Kỹ năng tự chủ, chủ động và xác định các nội dung hợp đồng

2.4.4. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khuất phục đối tác trong quá trình đàm phán


Chương 3: Các giai đoạn đàm phán HĐ trong HĐTM và phòng tránh rủi ro trong đàm phán HĐ trong HĐTM

3.1. Các giai đoạn đàm phán hợp đồng trong HĐTM

3.1.1. Chuẩn bị đàm phán

3.1.2. Quá trình đàm phán

3.1.3. Kết thúc đàm phán

3.2. Phòng tránh rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong HĐTM

3.2.1. Nhận diện các rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong HĐTM

3.2.2. Các giải pháp phòng tránh rủi ro trong đàm phán hợp đồng trong HĐTM


Chương 4:  Khái quát về văn bản hợp đồng thuơng mại và yêu cầu của soạn thảo HĐTM

4.1. Hình thức và cấu trúc văn bản HĐTM

4.1.1 Hình thức văn bản HĐTM

4.1.2 Cấu trúc văn bản HĐTM

4.2. Yêu cầu của soạn thảo hợp đồng TM

4.2.1 Yêu cầu về nội dung

4.2.2  Yêu cầu về hình thức

4.3. Các bước của soạn thảo hợp đồng TM

4.4. Một số kỹ năng cơ bản của soạn thảo hợp đồng TM

4.4.1.  Kỹ năng xác định tư cách chủ thể của các bên tham gia hợp đồng

4.4.2. Kỹ năng xác định đối tượng của hợp đồng và pháp luật điều chỉnh

4.4.3. Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản cơ bản của hợp đồng 



Chương 5: Cách thức soạn thảo HĐ trong HĐTM và phòng tránh rủi ro trong soạn thảo HĐ trong HĐTM
5.1. Cách thức soạn thảo HĐ trong HĐTM

5.1.1. Yêu cầu cho việc soạn thảo HĐ trong HĐTM

5.1.2. Soạn thảo HĐ trong HĐTM

5.2. Cách thức ký kết HĐ trong HĐTM

5.2.1. Hình thức ký kết (Văn bản/tương đương văn bản; lời nói,hành vi cụ thể)

5.2.2. Người ký hợp đồng

5.2.3. Thủ tục ký hợp đồng

5.2.4. Thủ tục ký hợp đồng phải công chứng, đăng ký...

5.3. Phòng tránh rủi ro trong soạn thảo HĐ trong HĐTM

5.3.1. Yêu cầu chung về năng lực pháp lý của đối tác

5.3.2. Nội dung hợp đồng không được trái các quy định cấm của pháp luật và đạo đức pháp luật

5.3.3. Thỏa mãn yêu cầu về hình thức của hợp đồng
Chương 6. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng phổ biến trong hoạt động thuơng mại

6.1. Hợp đồng Mua bán hàng hóa và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực hàng hóa

6.1.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới hợp đồng mua bán hàng hóa

6.1.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của hợp đồng mua bán hàng hóa

6.1.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng mua bán hàng hóa và cách thức giải quyết

6.2. Hợp đồng Đại lý thuơng mại và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực dịch vụ

6.2.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới hợp đồng Đại lý thương mại.

6.2.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của hợp đồng mua bán hàng hóa

6.2.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng Đại lý thương mại và cách thức giải quyết

6.3. Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực Đầu tư

6.3.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quy định của pháp luật có liên quan tới hợp đồng Hợp tác kinh doanh.

6.3.2. Soạn thảo những nội dung quan trọng của Hợp đồng Hợp tác kinh doanh

6.3.3. Những rủi ro phát sinh đối với hợp đồng Hợp tác kinh doanh và cách thức giải quyết

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình :

   

1.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình một số hợp đồng đặc thù trong lĩnh vực thương mại và kĩ năng đàm phán soạn thảo, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2012.


2.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2006.


3.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 2), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2006.


4.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đầu tư, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007.


5.Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ năng tư vấn pháp luật, Nxb. Tư pháp; Hà Nội, 2006.

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1]. Quốc cường- Thanh thảo, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, đầu tư và các mẫu hợp đồng thông dụng , Nxb thống kê, 2009


[2].  Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, NxbTK 2005

[3]. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lí cơ bản, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

[4]. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Hướng dẫn môn học Luật thương mại Tập 2, Nxb. Lao Động, Hà Nội, 2014

[5]. Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Kiến thức pháp lí và kĩ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và kí kết hợp đồng thương mại, Nxb. Chính trị-hành chính, 2013.

     [6]. Huy Tuấn (biên dịch), Phương pháp đàm phán đi đến thành công, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2006

     [7]. Negotiations: “Nghệ thuật đàm phán” (Dương Cẩm dịch), Nxb Lao động- xã hội, Hà Nội 2014.

[8]. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày vă bản hành chính. 

[9]. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Cẩm nang hợp đồng thương mại, Hà Nội, 2007.

* Văn bản quy phạm pháp luật 

1.Bộ luật dân sự năm 2015.

2.Luật thương mại Việt Nam năm 2005

3.Luật doanh nghiệp 2014

4.Luật cạnh tranh 2004.

5.Luật đầu tư 2014.

6.Luật luật sư năm 2012

7.Luật trọng tài thương mại năm 2010.

8.Nghị định của Chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá.

9.Nghị định của Chính phủ số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư.

10.Nghị định của Chính phủ số 05/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng kí giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lí, luật sư, tư vấn pháp luật.

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 58. KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

 TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần:  tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Luật thương mại 1,2

- Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và kĩ năng tư vấn về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Gồm những kiến thức lí luận và thực tiễn về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại nói chung và kĩ năng tư vấn từng loại việc cụ thể trong lĩnh vực thương mại nói riêng như: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về quản lí nội bộ doanh nghiệp; tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; tư vấn thực hiện một số hoạt động thương mại thông dụng; tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản…

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Hiểu được kiến thức về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại;

-Có những kiến thức về kĩ năng tư vấn các loại việc cụ thể về tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp;


-Tư vấn được về quản lí nội bộ doanh nghiệp; tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; tư vấn thực hiện một số hoạt động thương mại thông dụng; tư vấn pháp luật về đầu tư; tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản…;

-Tư vấn cho các đối tượng là doanh nghiệp, người góp vốn vào doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động thương mại;

-Soạn thảo các văn bản thông dụng trong hoạt động tư vấn về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại.


-Tham gia giải quyết được các vụ việc thông thường về tranh chấp, bất đồng trong lĩnh vực thương mại.


-Tham gia tháo gỡ vướng mắc về pháp lí trong quản trị nội bộ doanh nghiệp, gia nhập và rút khỏi thị trường trong hoạt động thương mại;


-Tham gia các hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật thương mại;


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:

Chương  1. Những vấn đề chung về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại

1.1.Khái niệm, đặc điểm và tầm quan trọng của tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại

1.2. Các yêu cầu cơ bản của tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại

1.3.Các hình thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại

1.4. Các bước cơ bản trong hoạt động tư vấn pháp luật

1.4.1. Kĩ năng tiếp xúc khách hàng

1.4.2. Xác định vấn đề pháp lí cần tư vấn

1.4.3. Thoả thuận hợp đồng dịch vụ tư vấn

1.4.4. Xác định nguồn luật áp dụng

1.4.5. Trả lời tư vấn


Chương 2. Kĩ năng tiếp xúc khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc thương mại và xác định các vấn đề pháp lí

2.1. Kĩ năng tiếp xúc khách hàng

2.2. Kĩ năng nghiên cứu hồ sơ

2.3. Kĩ năng phân tích vụ việc thương mại 

2.4. Kĩ năng xác định các vấn đề pháp lí
 
Chương 3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp

3.1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp

3.1.1. Nhận và phân tích yêu cầu, nguyên vọng của khách hàng

3.1.2. Cơ sở pháp lí 

3.1.3. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp

3.1.4. Tư vấn các hợp đồng trong thành lập doanh nghiệp 

3.1.5. Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp 

3.1.6. Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lí 

3.2. Tư vấn góp vốn và chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

3.2.1. Tư vấn góp vốn vào doanh nghiệp

3.2.2. Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

3.3. Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

3.3.1. Nhận và phân tích yêu cầu, nguyên vọng của khách hàng

3.3.2. Xác định hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

3.3.3. Tư vấn các hợp đồng trong tổ chức lại doanh nghiệp

3.3.4. Tư vấn hồ sơ và thủ tục pháp lí


Chương 4. Tư vấn về quản lí nội bộ doanh nghiệp

4.1. Tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức quản lí phù hợp 

4.2. Tư vấn soạn thảo, hoàn thiện điều lệ và một số văn bản thường sử dụng trong quản lí nội bộ doanh nghiệp

4.3. Tư vấn kiểm soát giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi

4.4. Tư vấn xử lí tình huống tranh chấp trong quản lí nội bộ doanh nghiệp

Chương 5. Tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại

5.1. Nhận diện các loại hợp đồng thương mại và xác định nguồn luật áp dụng
5.2. Tư vấn đàm phán hợp đồng 

5.3. Tư vấn soạn thảo hợp đồng

5.4.Tư vấn thực hiện hợp đồng thương mại



Chương 6. Tư vấn thực hiện một số hoạt động thương mại thông dụng

6.1. Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá

6.1.1. Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá giữa thương nhân với thương nhân

6.1.2. Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá giữa thương nhân với người tiêu dùng

6.1.3. Tư vấn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá qua phương tiện điện tử

6.2. Tư vấn thủ tục và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các hành vi khuyến mại

6.2.1. Tư vấn lựa chọn hình thức khuyến mại

6.2.2. Tư vấn thủ tục khuyến mại 

6.2.3. Tư vấn thực hiện hành vi khuyến mại (tư vấn kiểm soát rủi ro trong hoạt động khuyến mại)

6.3. Tư vấn thủ tục và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các hành vi quảng cáo

6.3.1. Tư vấn lựa chọn hình thức quảng cáo

6.3.2. Tư vấn thủ tục quảng cáo

6.3.3. Tư vấn thực hiện hành vi quảng cáo (tư vấn kiểm soát rủi ro trong hoạt động quảng cáo)


Chương 7. Tư vấn pháp luật về đầu tư

7.1.Tư vấn về các hình đầu tư

7.1.1. Tư vấn đầu tư vào tổ chức kinh tế

7.1.2. Tư vấn đầu tư trực tiếp theo hợp đồng

7.1.3. Tư vấn đầu tư vào khu kinh tế đặc biệt

7.1.4. Tư vấn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

7.2.Tư vấn thủ tục đầu tư

7.2.1. Tư vấn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

7.2.2. Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

7.3. Tư vấn về đảm bảo, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Chương  8. Tư vấn pháp luật về giải thể, phá sản

8.1. Tư vấn pháp luật về giải thể

8.1.1. Tư vấn trường hợp và điều kiện giải thể

8.1.2. Tư vấn thủ tục giải thể

8.2. Tư vấn pháp luật về phá sản

8.2.1. Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

8.2.2. Tư vấn về nộp đơn, mở thủ tục phá sản, tổ chức hội nghị chủ nợ…
8.2.3. Tư vấn về việc bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong từng giai đoạn của thủ tục phá sản: Chủ nợ, người lao động, con nợ

8.2.4. Tư vấn đề nghị xem xét lại các quyết định trong thủ tục phá sản, khiếu nại việc thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


-Trường Đại học Luật Hà Nội, Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại và kĩ năng đàm phán, soạn thảo, Nxb. CAND, Hà Nội, 2012.


-Giáo trình Luật thương mại ( Tập 1,2 ),  NXB Đại Huế, 2011


-Trường đào tạo các chức danh tư pháp, Giáo trình kĩ năng tư vấn pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.
6.2.Tài liệu tham khảo :


[1].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Kiến thức pháp lí và kĩ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và kí kết hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, Nxb. Chính trị-hành chính, Hà Nội, 2012.

[2].Nguyễn Thị Dung (chủ biên), Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lí cơ bản, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[3]. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Đỗ Văn Đại (chủ biên), Các biện pháp xử lí việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.


[4].Trần Văn Biên, Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.
· Văn bản quy phạm pháp luật

1. Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Luật thương mại năm 2005.

3. Luật đầu tư năm 2014.

4. Luật phá sản năm 2014.

5. Luật quảng cáo năm 2010.

6. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

7. Luật giao dịch điện tử năm 2006.

8. Luật chứng khoán năm 2006.
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

10. Nghị định của Chính phủ số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

11. Nghị định của Chính phủ số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

12. Nghị định của Chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về xúc tiến thương mại.
13. Nghị định của Chính phủ số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/8/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định của Chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

14. Nghị định của Chính phủ số 99/2011/NĐ-CP ngày 16/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

15. Nghị định của Chính phủ số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử. 

16. Nghị định của Chính phủ số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về mô hình đối tác công tư.

17. Nghị định của Chính phủ số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
18. Nghị định của Chính phủ số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo.
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 59.QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: bổ trợ tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Quản trị kinh doanh
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

 Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; Các hoạt động xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp; hành vi tổ chức; quản trị nhóm trong doanh nghiệp; kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và tổ chức cơ cấu doanh nghiệp;  

- Trình bày được chức năng chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;


- Hiểu được Quản trị nhóm trong doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;


- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp;  


 Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp   

1.1. Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh  

1.1.3. Các loại hình doanh nghiệp

1.2. Quản trị doanh nghiệp

1.2.1. Vai trò của quản trị doanh nghiệp

1.2.2. Cách tiếp cận về quản trị doanh nghiệp

1.2.3. Các giai đoạn phát triển của quản trị doanh nghiệp

1.2.4. Các trường phái lý thuyết ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp

1.2.5. Trường phái hệ thống trong quản trị doanh nghiệp

1.2.6. Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp



Chương 2: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp     

2.1. Cơ chế quản trị doanh nghiệp 

2.2. Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp 

2.3. Chế độ một thủ trưởng trong quản trị doanh nghiệp

2.4. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiêp

2.4.1. Yêu cầu

2.4.2. Phân công trong bộ máy điều hành doanh nghiệp

2.4.3. Tổ chức các phòng chức năng

2.4.4. Bộ máy quản trị phân xưởng

2.5. Các mô hình tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp


Chương 3: Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp
3.1. Giám đốc doanh nghiêp

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm lao động của giám đốc doanh nghiệp

3.1.2. Những tố chất của giám đốc doanh nghiệp

3.1.3. Vai trò của giám đốc, phương pháp quản lý và phong cách lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp

3.1.4. Tiêu chuẩn của giám đốc và rèn luyện đào tạo giám đốc doanh nghiệp

3.2. Phân cấp, phân quyền và uỷ quyền trong quản trị doanh nghiệp

3.2.1. Phân cấp trong quản trị doanh nghiệp

3.2.2. Phân quyền trong quản trị doanh nghiệp

3.2.3. Uỷ quyền

3.3. Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp

3.4. Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp


Chương 4: Hành vi tổ chức

4.1. Bản chất của hành vi tổ chức

4.1.1. Khái niệm hành vi tổ chức

4.1.2. Cơ sở của hành vi tổ chức

4.2. Các loại hành vi trong doanh nghiệp

4.3. Kiểm soát hành vi trong doanh nghiệp

4.4. Văn hoá doanh nghiệp và hành vi tổ chức


Chương 5: Quản trị nhóm trong doanh nghiệp

5.1. Nhóm trong doanh nghiệp

5.1.1. Bản chất của nhóm

5.1.2. Ý nghĩa của quản trị nhóm

5.2. Quản trị nhóm

5.2.1. Các nguyên tắc

5.2.2. Vai trò chủ yếu thể hiện trong nhóm

5.2.3. Mô hình quản trị nhóm

5.2.4. Phát triển nhóm

5.2.5. Sự suy yếu của nhóm

5.3. Quản trị các thành viên trong nhóm

5.3.1. Phân loại các thành viên trong nhóm

5.3.2. Các phương cách quản trị


Chương 6: Quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
6.1. Khái niệm cơ bản

6.2. Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khoá phân bổ truyền thống

6.3. Quản trị chi phí, kết quả sử dụng chìa khoá mức lãi thô

6.4. Ứng dụng phương pháp tính lãi thô vào quản trị một số thương vụ 

6.5. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Lê Văn Tâm - Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nxb Đại học KTQD, 2011.

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1].Ngô Kim Thanh,  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nxb Đại học KTQD, 2008


[2].Nguyễn Thu Thủy, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nxb Đại học KTQD, 2011


[3]. Nguyễn Ngọc Huyền, Quản trị kinh doanh, Nxb Đại học KTQD, 2011

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hěnh thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 60. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần:  bổ trợ tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: kế toán
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết : Kinh tế vi mô

- Nội dung phần gồm: những kiến thức về hạch toán kế toán, bao gồm: phần giới thiệu tổng quan về kế toán (khái niệm, đối tượng, các nguyên tắc kế toán..), những phương pháp kế toán sử dụng trong công tác kế toán (chứng từ, tính giá, tài khoản, tổng hợp cân đối), hệ thống sổ kế toán và cách thức phản ánh ghi chép trong sổ kế toán, nội dung tổ chức công tác kế toán tại mỗi đơn vị.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán (các khái niệm, đối tượng của hạch toán kế toán, nguyên tắc kế toán...); 


- Hiểu được Các phương pháp kế toán; Sổ kế toán và Hình thức kế toán; Tổ chức công tác kế toán;

- Tính được giá tài sản, định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các báo cáo kế toán;

- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Bản chất của hạch toán kế toán

1.1. Sự phát sinh, phát triển của hạch toán 

1.1.1 Sự ra đời và phát triển của hạch toán qua các hình thái kinh tế xã hội

1.1.2  Phân loại hạch toán

1.2 Nhiệm  vụ và yêu cầu của hạch toán kế toán

1.2.1 Nhiệm vụ của hạch toán kế toán

1.2.2 Yêu cầu đối với hạch toán kế toán

1.3 Những nguyên tắc kế toán chung

1.4  Đối tượng của hạch toán kế toán

1.4.1 Đối tượng chung của hạch toán kế toán

1.4.2  Đối tượng cụ thể của hạch toán kế toán trong các đơn vị


Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán 



2.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán

2.1.1 Nội dung của phương pháp chứng từ kế toán

2.1.2 Ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán

2.2. Chứng từ kế toán 

2.2.1 Khái niệm,. phânloại chứng từ kế toán

2.2.2 Những yếu tố của chứng từ kế toán
2.3. Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán


Chương 3: Phương pháp tính giá 
3.1 Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tính giá

3.1.1 Nội dung phương pháp tính giá

3.1.2 Ý nghĩa của phương pháp tính giá

3.2.Nguyên tắc tính giá

3.2.1 Nguyên tắc chung

3.2.2 Nguyên tắc cụ thể tính giá cho một số đối tượng kế toán

3.3 Trình tự tính giá


Chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán 



4.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

4.2. Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán

4.3. Phân loại tài khoản kế toán

4.3.1  Phân loại TK kế toán theo nội dung kinh tế mà tài khoản phản ánh

4.3.2 Phân loại TK kế toán theo công dụng và kết cấu của TK

4.3.3 Phân loại TK kế toán theomức độ biểu thị đối tượng kế toán

4.3.4 Phân loại TK kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

4.4 Hệ thống tài khoản kế toán Việt nam

4.5. Cách ghi chép phản ánh vào tài khoản kế toán

4.5.1 Cách ghi đơn

4.5.2 Cách ghi kép
4.6. Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép, phản ánh các vào các tài khoản kế toán 

4.6.1 Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng hợp

4.6.2 Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ tài khoản chi tiết

Chương 5: Phương pháp tổng hợp cấn đối kế toán 
5.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán

5.1.1 Nội dung phương pháp tổng hợp cân đối - kế toán

5.1.2 Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối - kế toán

5.2. Bảng cân đối kế toán

5.2.1 Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

5.2.2 Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

5.2.3 Tính chất Bảng cân đối kế toán

5.2.4 Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán

5.3. Báo cáo kết quả kinh doanh

5.3.1 Nội dung và kết cấu của Báo cáo kết quả kinh doanh

5.3.2 Nguồn số liệu lập Báo cáo kết quả kinh doanh

5.3.3 Tính chất Báo cáo kết quả kinh doanh

Chương 6: Kế toán một số quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu
6.1 Hạch toán kế toán quá trình mua hàng

6.2 Hạch toán kế toán quá trình sản xuất

6.3 Hạch toán kế toán quá trình bán hàng


Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán 
7.1. Sổ kế toán

7.1.1 Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu số kế toán

7.1.2 Phân loại sổ kế toán

7.1.3 Quy định về sổ kế toán

7.2. Hình thức kế toán

7.2.1  Khái niệm hình thức kế toán

7.2.2 Các hình thức kế toán 


Chương 8: Tổ chức công tác kế toán 



8.1.  Ý nghĩa, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán

8.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tổ chức công tác kế toán
8.1.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán
8.2 Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán và quản lý tài liệu kế toán 

8.2.1 Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ kế toán

8.2.2 Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

8.3.3 Quản lý tài liệu kế toán

8.3  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

8.3.1 Tổ chức lựa chọn và áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

8.3.2. Xây dựng quy trình hạch toán

8.4 Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo  kế toán

8.4.1 Khái quát về báo cáo kế toán.

8.4. 2 Tổ chức lập báo cáo kế toán

8.4.3 Một số quy định về báo cáo kế toán 

8.5  Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán. và kiểm  kê tài sản

8.5.1 Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán
8.5.2 Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản

8.6 Tổ chức bộ máy kế toán 

8.6.1 Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp.

8.6.2 Tổ chức bộ máy kế toán 

8.6.3 Mô hình tổ chức kế toán tài chính và kế toán quản trị 

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:

Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán, Nxb Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, 2015


6.2.Tài liệu tham khảo:


[1] Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán, Nxb Lao động – Xã hội, 2015


[2] Trần Quí Liên, Nguyên lý kế toán, Nxb Kinh tế Quốc Dân, 2015


[3] Phan Đức Dũng, Nguyên lý kế toán ( Lý thuyết và bài tập), Nxb Lao động – Xã hội, 2011


[4]. Nguyễn Thị Đông, GT Lý thuyết Hạch toán kế toán, ĐH Kinh tế quốc dân, 2007

* Các văn bản, tài liệu khác :


1. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính


2. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính 


 3. Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 Quốc hội Việt nam 


4. Website Bộ tài chính http://www.mof.gov.vn
7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 61. KIỂM TOÁN 

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: bổ trợ tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: kế toán 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Điều kiện tiên quyết: Học phần nguyên lý kế toán

-Nội dung học phần gồm: các kiến thức cơ bản nhất về bản chất, chức năng đối tượng và phương pháp của kiểm toán; các hình thức kiểm toán và chủ thể kiểm toán; các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán; quy trình và phương pháp kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán.
4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được khái niệm kiểm toán, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và các  hình thức kiểm toán;


- Trình bày được khái quát về hệ thống và  trình tự nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên;


- Xây dựng được kế hoạch và  chương trình kiểm toán;


- Hiểu được khái niệm, vai trò và nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán;


- Có kỹ năng cơ bản để phân tích đánh giá tình hình doanh nghiệp;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Tổng quan về Kiểm toán và Môi trường kiểm toán

1.1 Định nghĩa

1.2 Phân loại kiểm toán

1.3 Vai trò kiểm toán trong nền kinh tế

1.4 Kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp

1.5 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

1.6 Môi trường  kiểm toán

1.7 Chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp


Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ

2.1 Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ

2.2 Trình tự nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên

2.3 Các vấn đề khác


Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán và Bằng chứng kiểm toán

3.1 Tiền kế hoạch

3.2 Tìm hiểu về khách hàng

3.3 Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán

3.4 Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán

3.5 Bằng chứng kiểm toán

3.6 Phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm

3.7 Hồ sơ kiểm toán


Chương 4: Kiểm toán trong môi trường tin học

4.1 Bản chất của hệ thống máy tình

4.2 Kiểm soát nội bộ trong môi trường  tin học

4.2.1 Ảnh hưởng của môi trường tin học đến kiểm soát nội bộ

4.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin trong môi trường tin học

4.2.3 Các hoạt động kiểm toán

4.3 Kiểm toán trong môi trường tin học

4.3.1 Sự hiểu biết về môi trường tin học

4.3.2 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường tin học

4.3.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát

4.3.4 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản


Chương 5: Báo cáo kiểm toán

5.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán

5.1.1 Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến

5.1.2 Xem xét sự kiện xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán

5.1.3 Xem xét về giả định hoạt động liên tục

5.1.4 Đánh giá kết quả

5.2 Báo cáo kiểm toán,  báo cáo tài chính

5.2.1 Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán

5.2.2 Các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

5.2.3 Các loại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính

5.2.4 Các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Nguyễn Quang Quynh, Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán, Nxb Tài chính, 2013
6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Bộ môn Kiểm toán, Giáo trình Kiểm toán, Trường  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Thống kê, 2005


[2]. Nguyễn Đình Hựu,  Kiểm toán căn bản, Nxb Tài chính, 2005


[3].Vương  Đình Huệ, Lý thuyết kiểm toán, NxbTài chính, 2005

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 62. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành:  30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:


Nội dung học phần gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan thuyết trình; Chương 2: Chuẩn bị bài thuyết trình; Chương 3: Thực hiện bài thuyết trình; Chương 4: Một số kỹ năng nâng cao hiệu quả thuyết trình. Cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập, bài tập tình huống để nghiên cứu, thảo luận và làm bài luyện tập thực hành, giúp người học không chỉ củng cố mà còn áp dụng ngay những kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao và cải thiện kỹ năng thuyết trình của mình trong quá trình nghiên cứu và học tập về sau.

4. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các bước chuẩn bị của một bài thuyết trình chuyên nghịêp;


- Phối hợp được  các kỹ năng khác để nâng cao hiệu quả bài thuyết trình;


- Xây dựng được một bài thuyết trình đúng cấu trúc và áp dụng được các bước thuyết trình;


- Áp dụng được một số kỹ thuật, phương pháp thuyết trình chuyên nghiệp để thực hiện một bài thuyết trình hiệu quả;

- Có được thái độ chủ động tự tin khi thuyết trình trước người khác, trước đám đông.


- Luôn sáng tạo với một tác phong lôi cuốn, chuyên nghiệp trong các bài thuyết trình, bảo vệ ý tưởng của mình, thuyết phục người nghe;


- Đam mê học hỏi và hoàn thiện kỹ năng thuyết trình, góp phần tạo thành công trong công tác chuyên môn và cuộc sống;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5. Nội dung chi tiết học phần:


Chương 1:  Tổng quan về thuyết trình

1.1  Khái niệm thuyết trình, kỹ năng thuyết trình

1.2  Thuyết trình và giao tiếp

1.3  Phân loại các bài thuyết trình

1.4  Yêu cầu khi thuyết trình

1.5  Lợi ích của việc học kỹ năng thuyết trình


Chương 2:  Chuẩn bị bài thuyết trình 

2.1  Chọn chủ đề và xác định mục đích bài thuyết trình

2.2  Tìm hiểu thính giả

2.3  Thu thập tư liệu cho bài thuyết trình

2.4  Xây dựng nội dung bài thuyết trình

2.5  Chuẩn bị các điều kiện cho buổi thuyết trình

2.6  Luyện tập thuyết trình


Chương 3:  Thực hiện bài thuyết trình 

3.1  Lên kế hoạch cho bài thuyết trình

3.2  Mở đầu bài thuyết trình

3.3  Trình bày nội dung bài thuyết trình

3.4  Đặt và trả lời câu hỏi

3.5  Kết thúc bài thuyết trình

3.6  Đánh giá kết quả bài thuyết trình


Chương 4: Một số kỹ năng nâng cao hiệu quả thuyết trình

4.1  Kỹ năng gây ấn tượng

4.2  Kỹ năng sử dụng phi ngôn ngữ

4.3  Kỹ năng kiểm soát sự lo lắng

4.4  Kỹ năng trao đổi với người nghe

4.5  Kỹ năng thuyết phục

4.6  Kỹ năng sử dụng phương tiện hỗ trợ

6. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính:


-Tập bài giảng kỹ năng thuyết trình của Trung tâm Đào tạo Tâm Việt (www.tamviet.edu.vn)

6.2. Tài liệu tham khảo:


[1].Kỹ năng thuyết trình, Bộ môn Văn hóa kinh doanh – Trường ĐHKTQD Hà Nội, Nhà xuất bản ĐH KQTD Hà Nội, 2009;


[2]. Kỹ năng thuyết trình – Harvard Business Press, Nxb Dân Trí, Hà Nội , 2011

[3].Thuyết trình – Thật đơn giản, Rechard Hal, Nxb Lao động – Xã hội, 2009;

7. Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 63. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15  tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30  giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng 
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

-Nội dung học phần  gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về làm việc nhóm; Chương 2: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả; Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm. Cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập, bài tập tình huống để nghiên cứu, thảo luận và làm bài luyện tập thực hành, giúp cho người học không chỉ củng cố mà còn áp dụng ngay những kiến thức đã đọc, đã học vào thực tế, nâng cao và cải thiện kỹ năng làm việc nhóm của người mình trong quá trình nghiên cứu và học tập về sau.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Hiểu được khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò của cá nhân trong nhóm, cũng như hiểu được bản chất của làm việc theo nhóm, cơ cấu tổ chức nhóm;


- Giải thích được các yếu tố tạo nên thành công trong làm việc nhóm;


- Nắm vững các nguyên tắc hoạt động của nhóm;


- Giải thích được nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn trong nhóm và cách thức tăng cường động lực làm việc cho các thành viên trong nhóm;


- Xây dựng được mục đích, nhiệm vụ của một nhóm;


- Vận dụng được các điểm khác biệt của các thành viên để tạo nên thành công cho nhóm;


- Vận dụng kỹ năng để điều hành nhóm giải quyết một vấn đề cụ thể;


-Đam mê học hỏi và hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, góp phần tạo thành công trong công tác chuyên môn và cuộc sống;


- Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những vấn đề chung về làm việc nhóm 

1.1 Các khái niệm chung

1.1.1 Kỹ năng

1.1.2 Nhóm và làm việc nhóm

1.2.3 Phân loại nhóm

1.2.4. Sự cần thiết của làm việc nhóm

1.2 Đặc điểm tâm lý nhóm

1.2.1 Quan hệ trong nhóm 

1.2.2 Dư luận tập thể 

1.2.3 Hiện tượng lây lan tâm lý 

1.2.4 Hiện tượng áp lực nhóm 

1.2.5 Chuẩn mực nhóm 

1.2.6 Hiện tượng xung đột 

1.3 Các nguyên tắc làm việc nhóm

1.3.1 Vai trò của cá nhân trong làm việc nhóm

1.3.2 Các nguyên tắc làm việc nhóm


Chương 2: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả 

2.1 Tổ chức nhóm làm việc

2.1.1 Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm

2.1.2 Các cấu trúc nhóm làm việc  

2.1.3 Các đặc trưng của nhóm làm việc hiệu quả

2.2  Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng

2.2.1  Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm  

2.2.2  Phân công trách nhiệm các thành viên

2.3  Tạo lập môi trường làm việc hiệu quả 

2.3.1  Điều kiện vật chất

2.3.2  Nội quy làm việc 

2.3.3  Quy trình công việc 

2.4  Duy trì hoạt động truyền thông hiệu quả

2.4.1  Các dạng truyền thông trong nhóm

2.4.2  Lắng nghe – chìa khóa của truyền thông

2.5  Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm

2.5.1  Các loại mâu thuẫn

2.5.2  Các bước giải quyết mâu thuẫn

2.6  Tăng cường động lực làm việc

2.6.1  Một số vấn đề chung về động lực làm việc

2.6.2  Một số cách thức tạo động lực phổ biến

Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm 

3.1  Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm

3.2  Kỹ năng lập kế hoạch

3.2.1  Các loại kế hoạch

3.2.2  Cách viết bản kế hoạch

3.3  Kỹ năng tổ chức công việc

3.3.1  Xác định chức năng, quy trình

3.3.2  Xác định khối lượng và phân công lao động

3.3.3  Mô tả công việc và tiêu chí đánh giá kết quả

3.4  Kỹ năng điều hành họp, thảo luận nhóm

3.4.1  Yêu cầu chung về thảo luận nhóm

3.4.2  Chuẩn bị buổi họp, thảo luận

3.4.3  Điều hành họp, thảo luận

3.5  Các hoạt động cụ thể khác của người lãnh đạo nhóm

3.5.1  Đảm bảo sự hợp tác trong nhóm

3.5.2  Sử dụng quyền của người lãnh đạo

3.5.3  Phân công, giao việc, đôn đốc và kiểm tra

3.5.4  Duy trì trật tự, kỷ luật

3.5.5  Phát triển tinh thần đồng đội

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1.Giáo trình chính:


Huỳnh Văn Sơn ( cb), Giáo trình kỹ năng làm việc nhóm, Nxb Trẻ, 2010

6.2.Tài liệu tham khảo:


[1].Tập bài giảng điện tử của Vietnamlearning về Kỹ năng làm việc nhóm (www. vietnamlearning.edu.vn);

[2].Tập bài giảng điện tử của Trung tâm Đào tạo Tâm Việt về Kỹ năng làm việc nhóm (www.tamviet.edu.vn)

[3].Một số Website tham khảo: http://www.kynang.edu.vn; http://skills.hieuhoc.com; en.wikipedia.org/wiki/Skill;
7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 64.  KỸ NĂNG SOẠN THẢO 

VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 2

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết


+ Bài tập, thảo luận, Thực hành: 30 giờ


+ Tự học: 30 giờ

- Tính chất học phần: Học phần tự chọn

2. Bộ môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng
3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Nội dung học phần gồm 3 chương: chương 1: Tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành; chương 2: Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản thông thường; Chương 3: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Người học sẽ được rèn luyện và trang bị những kiến thức, kỹ năng để có khả năng soạn thảo được các văn bản thông dụng; đồng thời giúp nâng cao và cải thiện kỹ năng của sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập các môn học khác.
4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


- Hiểu được các kiến thức chung liên quan tới văn bản và các loại hình văn bản;

- Hiểu được các kiến thức liên quan đến kỹ năng tạo lập văn bản hành chính thông dụng và quy định liên quan về thể thức trình bày văn bản hành chính;


- Xác định được các bước, quy trình để tạo lập các loại văn bản thông dụng;


- Biết cách nhận diện, khắc phục hoặc phòng tránh các lỗi thường gặp trong tạo lập văn bản tiết Việt;


- Áp dụng được một số phương pháp, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính thông thường;


- Có ý thức đối với việc tạo lập văn bản tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt;


- Nghiêm túc chuẩn bị bài trước khi lên lớp, chủ động tích cực tham gia thảo luận, có tư duy sáng tạo và khả năng tự học, tự nghiên cứu.

5.Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành

1.1  Văn bản và đặc trưng của văn bản

1.1.1  Khái niệm về văn bản

1.1.2  Đặc trưng của văn bản

1.2  Nội dung và cấu trúc văn bản

1.2.1  Nội dung của văn bản

1.2.2  Cấu trúc của văn bản

1.3  Đoạn văn

1.3.1  Khái niệm đoạn văn

1.3.2  Cấu trúc đoạn văn

1.3.3  Các kiểu kết cấu đoạn văn

1.3.4  Các loại đoạn văn

1.4  Các loại hình văn bản thường dùng

1.4.1  Các phong cách văn bản

1.4.2  Các văn bản có tính pháp quy

1.4.3  Các văn bản hành chính thông thường.

1.4.4  Các loại giấy tờ hành chính

1.5  Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản hành chính

1.5.1  Đặc trưng ngôn ngữ trong văn bản hành chính

1.5.2  Sử dụng câu trong văn bản hành chính

1.5.3  Sử dụng từ ngữ trong văn bản hành chính


Chương 2:  Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản thông thường

2.1 Quy trình tạo lập văn bản

2.1.1  Giai đoạn chuẩn bị

2.1.2  Giai đoạn soạn đề cương

2.1.3  Giai đoạn viết văn bản

2.1.4  Giai đoạn kiểm tra, hoàn thiện văn bản

2.2  Soạn thảo biên bản

2.2.1  Những yêu cầu khi soạn thảo biên bản

2.2.2  Bố cục biên bản

2.2.3  Phương pháp ghi chép, soạn thảo biên bản

2.3  Soạn thảo báo cáo

2.3.1  Những yêu cầu khi soạn thảo báo cáo

2.3.2  Các loại báo cáo và bố cục báo cáo

2.3.3  Phương pháp soạn thảo báo cáo

2.4  Soạn thảo thông báo

2.5  Soạn thảo công văn

2.6  Soạn thảo tờ trình

2.7  Soạn thảo đơn, thư, hợp đồng dân sự


Chương 3:  Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

3.1  Một số quy tắc cơ bản khi soạn thảo văn bản trên máy tính

3.1.1  Khái niệm ký tự, từ, dòng, câu, đoạn

3.1.2  Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản

3.2  Thể thức văn bản hành chính

3.2.1  Khái niệm thể thức văn bản

3.2.2  Sơ đồ các thành phần thể thức văn bản

3.2.3  Các thành phần thể thức đầu văn bản

3.2.4  Thể thức nội dung văn bản

3.2.5  Các thành phần thể thức kết thúc văn bản

3.2.6  Các thành phần, thể thức khác

3.2.7  Thể thức bản sao

3.3 Yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản

3.3.1  Khái niệm kỹ thuật trình bài văn bản

3.3.2  Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản

3.3.3  Kỹ thuật trình bày các thành phần văn bản

3.3.4  Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao

3.4  Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng văn bản

6.Giáo trình và tài liệu tham khảo:

6.1. Giáo trình chính


Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp: Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
6.2. Học liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Hồng Cổn (và các tác giả khác): Kỹ năng thuyết trình và kỹ văn văn bản, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội- 2002;

 [2].Bài giảng môn học: Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản, Đại học Cần thơ (www.stu.edu.vn);

[3] Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh, Tiếng Việt thực hành, NXBGD 2003
7.Phương pháp đánh giá học phần:

Áp dụng thang điểm 10, phân chia cho từng hình thức kiểm tra, đánh giá như sau:

-Điểm quá trình (ĐQT): 40%


+Kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần – Trọng số: 10%


+Kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK) – Trọng số: 30%

-Điểm thi kết thúc học phần (ĐKTHP): Trọng số 60%

HỌC PHẦN 65. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Thông tin học phần:

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 4

-Số giờ hoạt động tín chỉ:

 
+ Nghe giảng lý thuyết: 


+ Thực hành: 160 giờ

- Tính chất học phần: Bắt buộc

2. Bộ môn giảng dạy: Pháp luật kinh tế

3. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

- Điều kiện tiên quyết: Học xong các học phần quy định trong khóa học.

- Đợt thực tập nghề  nghiệp được tổ chức vào học kỳ cuối của khóa học. Thực tập nghề  nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và làm việc thực tế  của các tổ chức doanh nghiệp, qua đó, sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào công việc thực tế, giải quyết các vấn đề cụ thể của lĩnh vực chuyên ngành đã học tại doanh nghiệp. Sinh viên có dịp học hỏi và trao dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp ra trường.

4.Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:


-Trình bày được cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong doanh nghiệp;


-Tham gia thực hiện  được các nghiệp vụ  tại bộ phận pháp chế, bộ phận tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp;


- Nâng cao được kỹ năng nghề nghiệp , tác phong công nghiệp và nhận thức thực tế luật kinh tế  trong các cơ sở, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân hay nước ngoài;

- Vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng  đã học vào thực tế để nâng cao trình độ nghiệm vụ, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi ra trường;

- Tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp, có kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần làm việc nhóm; 
5.Nội dung chi tiết học phần:


Bài 1: Tìm hiểu doanh nghiệp      

1. Tên doanh nghiệp – địa điểm thực tập             



2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:
          



2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý, qui mô, nhân sự, phương pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh của cơ sở; định hướng phát triển...

2.2. Nội qui doanh nghiệp

3 Khảo sát doanh nghiệp: 





3.1. Khảo sát, tìm hiểu sản phẩm  sản xuất.

3.2. Khảo sát nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại và tư vấn pháp lý trong kinh doanh của doanh nghiệp
3.4. Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học


Bài 2: Thực tập nghiệp vụ                      
     

2.1. Thực tập tay nghề ở vị trí người làm công tác luật kinh tế
    



2.1.1.Nghiên cứu kế hoạch của phòng kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.2 Tìm hiểu thực trạng công việc liên quan đến luật kinh tế  của doanh nghiệp 

2.1.3. Thực hiện công việc dưới sự giúp đỡ của các chuyên viên luật kinh tế  bậc cao.

2.1.4. Phân tích, tổng hợp, thống kê số liệu, so sánh với kiến thức đã học.

2.1.5.Ghi nhật ký thực tập.

2.2. Kiểm tra đánh giá tổng hợp:

   



2.3.Viết báo cáo thực tập:

2.3.1.Đánh giá quá trình thực tập tại doanh nghiệp .

2.3.2.Các kỹ năng đã được nâng cao sau khi thực tập tại cơ sở thực tập

2.3.3.Các kiển thức,kỹ năng cần phải được bổ xung sau đợt thực tập.

2.3. Tiêu chuẩn thực hiện: Ghi chép đầy đủ. Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học.

6. Tài liệu tham khảo: 


Gồm các giáo trính chính và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc kiến thức ngành và chuyên ngành và các hồ sơ và tài liệu thuộc chuyên môn của doanh nghiệp thực tập.

7. Phương pháp đánh giá:
7.1. Nội dung đánh giá:

- Ý thức chuyên cần thực tập tại doanh nghiệp;

- Ý thức chấp hành nội quy tại cơ sở thực tập;

- Viết báo cáo đúng theo hướng dẫn của giảng viên

7.2. Điểm đánh giá gồm:

- Điểm nhận xét thực tập của doanh nghiệp: 30% điểm

- Điểm nhận xét theo dõi của GV hướng dẫn: 30% điểm

- Điểm đánh giá báo cáo thực tập: 40% điểm

8. Các tài liệu, hồ sơ cần phải nộp sau đợt thực tập

8.1. Sổ nhật ký thực tập:
 - Viết theo ngày
 - Nội dung công việc
- Kết quả thực hiện
  -Vấn đề gặp phải trong ngày hôm đó và việc ứng dụng các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phân tích để giải quyết vấn đề
-Sổ nhật ký phải được doanh nghiệp  xác nhận theo tuần.
8.2. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập của doanh nghiệp tiếp nhận
8.3. Báo cáo thực tập 

8.3.1.Các trang thông tin tổng quát

-Trang bìa
-Trang dẫn

-Tóm tắt 

- Lời cảm ơn

-Mục lục

-Danh mục bảng biểu (nếu có)

-Danh mục hình ảnh (nếu có)

- Danh mục từ viết tắt (nếu có)
8.3.2.Các trang thông tin chính

-Mở đầu (Đặt vấn đề)

-Tổng quan doanh nghiệp  thực tập 



-Thực trạng hoạt động

-Công việc thực hiện

-Những vấn đề đã phát hiện trong thời gian thực tập hoặc làm việc

-Cách giải quyết vấn đề.



-Phân tích hiệu quả của các giải pháp đã đề xuất với doanh nghiệp thực tập

- Nhận xét và đề xuất

-Kết luận
8.3.3.Các trang phụ lục

-Tài liệu tham khảo .


-Phụ lục.

-Nhận xét của công ty thực tập

-Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

8.4. Sản phẩm báo cáo khi kết thúc thực tập: 
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